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LỜI TÁC GIẢ 


Trong chương trình cải cách môn Văn lớp 6 và lớp 7 
trường phồ thông cơ sở, phần văn học dân gian chiếm khối lượng 
tác phầm và số tiết học rất lớn. Chưa kề những bài đọc tiêm và 
những tác phầm văn học dân gian nước ngoài, sách giáo khoa 
hai khối lớp này đã có tới 20 truyện cồ, 54 bài ca đao, 47 câu 
tục ngữ được dạy và học trong 60 tiết học. Ở nhà trường phồ 
thông trưng học, trong chương trình môn Văn lớp 10, phần ăn 
học dân gian cũng có vị trí rất đẳng kề, thầy và trò đạy.oà học 
gần sốt cả học kì I. Bên cạnh những tác phầm đã được học ở 
trường phồ thông cơ sở, lên trường phồ thông trung học được 
học lại sâu hơn, chương trình môn Văn lớp 10 có thêm nhiều tác 
;hầm ăn học dân gian học sinh chưa học ở các lớp đưới. 


Văn học dân gian, ngoài một số điềm giống với tăn học viết, 
có bản chất và những đặc thù riêng. Cái riêng đó đòi hỏi 
chúng ta phải chú ý trong quá trình phân tích. Không thề phân 
tích một truyền cồ đân gian giống như một truyện ngắn hay một 
trích đoạn tiều thuyết, tìm kiều một bài ca dao y hệt như một bài 
thơ, Ngay trong linh tực văn học dâm gian thì các tác phầm của 
các thề loại khác nhau cũng phải được khai thác mộc cách khắc 
nhau. Không thề khai thác, phân tích thầm thoại giống như truyền 
thuyết hay truyện cồ tích, truyện cười. Cũng không thề tìm hiều 
một bài ca đao như một câu tục ngữ. Phương pháp phân tích 
một đối tượng bao giờ cũng phải dựa trên những đặc trưng 
của đối tượng đó. 


Tình hình dạy và học ăn học đân gian È các nhà trường 
hiện nay khiến chúng ta băn khoăn nhiều. 


Cùng với nỗ lực của nhiều người, chúng tôi biên soạn cuốn 
sách này đề các bạn giáo vi#n, các em học sinh có thêm tài liệu 
tham khảo cầc thiết. Trong cuốn sách, chúng tôi cố gắng khai 
thác những đặc điềm, giá trị cơ bằn của các tác phầm theo đúng 
đặc trưng cảa uăn học đân gian cũng như đặc trưng của từng 
thề loại. Tất nhiên, do khuôn khồ của cuốn sách và yêu cầu của 
đối tượng phục vụ, chúng tôi không thề khai thác lết những đặc 
trưng đó. * 

Đây không phải là giáo án, cũng không phải là sách hướng 
dẫn giảng dạy, học tập, mà là những gợi § tìm hiều, phân tích 
các uấn đề cơ bản trong các tắc phầm, giúp các bạn giáo viên, 
các em học sinh hiều thêm các tắc phầm đề từ đồ tiếp tục suy nghĩ, 
chọn lọc uấn đề, sắng tạo ra những phương pháp đọc và hình thức. 
giảng dạy, học tập thích hợp trong từng bài. 

Chúng tôi zin chân thành cắm ơn Sở Giáo đục An Giang và 
sắc đồng chí Nguyễn Xuân Tư, Nguyễn Trường Cửu, Trần, 
Huyền, Nguyễn Kim Nương, Trà như Tùng, Huỳnh Kim Xoa 
đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn sách. 

Cẩn sách chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, 


Chúng tôi rất mong được bạn đợc góp Š đề có thề sửa chữa, biên 
soạn tốt hơn. 


Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27- 
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THẦN TRỤ TRỜI 


1. Đây là một truyện thần thoại thuộc nhóm thần thoại suy 
nguyên (giải thích các hiện tượng tự nhiên), được nhân dân 
sáng tạo, lưu truyền từ xa xưa phầm cất nghĩa sự hình thành 
trời đấu, núi sông, biền cả... Ngay từ thời nguyên thủy, cuộc 
sống sinh hoạt, lao động đã luôn đồi hỏi con người phải quan 
sát, suy ngẫm về các hiện tượng tự nhiên liên quan mật thiết 
tới mình. Trình độ của con người bấy giờ chưa đủ đề nhận 
thức đúng các hiện tượng ấy. Từ những điều qua sát được 
kết hợp với trí tưởng tượng hồn nhiên, chất phác, ngây thơ, 
họ đã sáng tạo rm những truyện thần thoại đề giải thích tự 
nhiên và thề hiện ước mơ chỉnh phục chúng. 


Trong hệ thống thần thoại của ta về sự sáng lập vũ trụ, 
Thần Trự Trời được coi như truyện mở đầu : tiếp đó là các 
truyện về các thần khác như thần Mưa, thần Gió, thần BiỀn, 
thần Mặt trờ', Mặt Tráng ; tiếp nữa tới cấc truyện về các thần 
sáng tạo ra muôn vật và loài người (Cuộc íw đồ các giống vội, 
Mười hai bà mự). 


2. Nhân vật trong truyện là một vị thần : Thần.Trụ Trời, 
Thần trong thần thoại là gì? Khái niệm này là chữ Hến, mãi 
sau này mới có. Qua bài về ở cuối truyện có thề thấy thời xưa, 
nhân đân cồn gọi Thần là Ông, thần được hình dung rất cụ thề, 
mỗi vị gắn với một hiện tượng cụ thề nào đó, như Ông đếm 
cất, Ông tát bề, Ông kề sao... Trước đó nữa, chưa rõ Thần được 
gọi thế nào. Thần của thần thoại không phải là thần trong thần 
tích hay thần theo nghĩa mê tín đị đoan, mà là nhân vật chính. 
trong các cân chuyện, được nhân dân hình dung như lực lượn, 
eó thật, có hình dạng, sức mạnh phi thường, có nhiều phép lạ, 
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làm nên những kì tích lớn lao, biều hiện những hiện tượng, 
biến cố, sức mạnh của tự nhiên tác động tới con người. 


iết kề và tả Thần Trụ Trời đều gợi những 
,, điềm tô tính chất kì lạ, phi thường của nhân 
vật thần thoại. Truyện đã nhân cách hóa vũ trụ thành một 
vị thần. 

— Thời gian Thần xuất hiện : ngày xưa, xưa lắm, thuở 
chưa có trời đất, muôn vật, con người. Không gian : một vùng 
tối tăm, hỗn độn, mù mịt của vũ trụ sơ khai. Thời gian, không 
gian khởi thủy buồi khai thiên lập địa đề lại dấu ấn rất đậm. 
trong kí ức người nguyên thủy. Thời gian, không gian ấy, họ 
quan niệm, là của thế giới Thần. Với cách giới thiệu như thế, 
truyện đã kéo người nghe vào không khí thần thoại, gợi những 
bí Ần huyền điệu quanh nhân vật Thần, tạo hối cảnh đề sau 
đó làm rõ hơn kì tích đấp cột chống trời. 


— Hình dạng Thần Trụ Trời được phống đại tối kích 
thước khồng lồ. Những kích thước bình thường không thề 
miêu tả nồi. Lấy sự đồ sộ, hùng vì của thiên nhiên cũng không 
sánh được : « Thần cao lớn vô cùng, chân dài không sao tả 
xiết, mỗi bước đi là băng từ vùng này qua vùng khác, vượt 
từ núi nọ sang núi kia 9. Lan tỏa khắp các chỉ tiết này là sự 
ngưỡng mộ, cảm phục. Nhân dân tin rằng con người đạt được 
những chiến công khồng lồ thì cũng phải khồng lồ về thề xác, 
tầm vóc. ` 

— Công việc Thần làm rất lạ làng : đội trời lăn, đấp cột 
cao to chống trời, phế cột chống trời, tạo ra núi sông biỀn cả. 
Đẩy là những công việc qui mô vĩ đại, tạo thiên lập địa, xây 
dựng cõi thế gian đúng theo quan niệm về vũ trụ (trời tròn, đất 
vuông) của người xưa. Thần xuất hiện như một người lao 
động miệt mài, với những công việc, bản tính rất quen thuộc 
của người lao động: đào đất, khuân đá, đắp cột, hì hục đào 
đấp. Hình tượng Thần là hình tượng liên tục lao động đề liên 
tục sáng tạo- Kì tích, kết quả lao động của Thần đọng lại ở 
hình ảnh rất kì v1, nên thơ : « Cột đắp nên cao chừng nào thì 
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trời như tấm màn rộng mênh mông được nâng lên chừng ấy. 
Cật đá cứ cao đần, cao dần và đầy vòm trời lên tận mây xanh», 
Hình ảnh đã khái quát hóa công sức, chiến công lao động của 
Thần. Công sức, chiến công ấy cao lớn, bao la; như bầu trời, 
phải lấy trời đất thăm thầm, mênh mêng, vĩnh hằng mới đo 
được. Và như thế, hình ảnh bầu trời, mặt đất, biền cả trong 
truyện cũng chỉnh là sự bất tử hóa vị Thần đã tạo dựng ra 
thể giới. 

Chiến công của Thăn— nhân dân kề — còn được chạm 
khắc vào hình dấng nói sông, đổ là vất tích núi Yên Phụ Ở) ở 
tỉnh Hải Hưng ngày nay. Chuyện đấp cột chống trời thì rất 
hoang đường nhưng núi Yên Phụ thì có thật. Vết tích núi Yên 
Phụ được đưa vao truyện dường như muốn lầm cho mọi người 
tín sự tích của Thần Trụ Trời. 

Như thế, Thần Trụ Trời, qua nghệ thuật hư cấu, phóng 
đại của thần thoại, là vị Thần khởi thủy của bách thầu, có hình 
dạng, sức mạnh, tài năng tuyệt vời, công lao bao trùm cả trời 
đất và muôn loài 

— Tiếp theo công việe của Thần Trụ Trời là công việc của 
các vị thầu khác đề xây dựng, sửa sang thế gian, vũ trụ : * Ông 
đểm cát, Ông tất bề, Ông kề sao, Ông đào sông, Ông trồng cây, 
Ông xây rú >. Các Thần đã hợp thành một tập thề những người 
lao động khồng lồ, nhẫn nại, sống tạo ra những công trình v1 
đại. Trong hình bóng, công việc, kì tích của cốc thần đều có 
hình ảnh của nhân dân. Tập thề đông đảo nhân dân tập hợp 
lại thành sức mạnh khồng lồ tạo lập, xây dựng thế giới. Nhân 
dân đã kéo các Thần xuống gần với mình, và mặt khác, năng 
mình lên ngang với tầm vóc của Thần. 


4. Thần Trụ Trời là cầu chuyện hoang đường. Hình tượng 
thần và việc làm của thần, từ việc xây cộ: khồng lồ chống trời 
lên cao tít tới việc phá cột, nếm tung đết đá thành núi đồi, 


ÁÄ) Nói Yên Phụ cùng một vùng với nói Thạch Môn, chứ không 
phải là nói Thạch Môn như sách giáo khoe ghỉ. 


đào đất thành sông biền... cho đến công việc của các thần khác 
như đềo sống, trồng cây, xây ré đầu là tưởng tượng ngây thơ, 
hồn nhiên, thú vị. Nhưng truyện không chỉ có cái đẹp nghệ 
thuật « một đi không trở lại › ấy, mà còn có rất nhiều ý nghĩa. 
“Truyện giải thích sự hình thành trời đất, núi sông, biền cả 
theo quan niệm của người nguyên thủy. Người nguyên thủy 
hiều, nghỉ về các hiệp tượng tự nhiên bằng những hiều biết 
thô sơ, chất phác và trí tưởng tượng phong phú, ngây thơ của 
mình. Họ cho rằng trời đất, thế gian là đo các thần tạo nín. 
Cách giải thích ấy tất nhiên Jà không đúng vì trình độ hiều 
biết của con người vào buồi ấu thơ của nhân loại còn rất thấp 
kém, nhưng cũng chứng tỏ tính tích cực, luôn muốn tìm tòi, 
hiều biết thế giới quanh mình của con người. Hơn nữa, bên 
cạnh những nhận thức sei lầm, chúng ts căng gặp ở đây những 
chân lý (vạn vật tự tạo và luôn vận động) mà người nguyên 
thủy đã nhận thúc một cách thô sơ, 
Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ bai cso đẹp hơn. Đó 
là sự c& ngợi con người và lao động sáng tạo vĩ đại của họ, 
Thần Trụ Trời cũng như bao vị thần khác, tuy là thần, có 
“vốc dáng khồng lồ, làm các việc phi thường sắng tạo 
đất song cũng chỉ là hình bóng của con người Ổ dc truyện 
thần thoại khác, thần có khi nữa người nữa thú nhưng trong 
Thần Trự Trời, các thần đã mang dáng đấp con người. Con 
người đà tạo ra thần theo khuôn mẫu của mình. Thầu đã làm 
sáng danh con người và lao động của họ, như M. Gorki nhận 
xét. Người nguyên thủy tỉn tưởng ở lao động, lao động làm ra tất 
cả. Các thần đều phi thường nhưng cũng phải lao động miệt mài, 
nhẫn nại mới tạo ra kì tích, sáng lậa được thế giới. Đây cũng 
là khía cạnh tích cực của thần thoại so với tôn giáo (tôm: giáo 
cho rầng Chúa Trời dựng nên trời đất bằng những phép màu). 
Tuy còn đơn giản nhưng hình tượng Thần Trụ trời vẫn 
đề lại cho các thế hệ sau nhiều ấn tượng về về đẹp huyền ảo, kì 
v1. Phải chăng. từ hình tượng này, nguời đời sau đã có thành 
ngữ + đội trời đẹp đất » đề nói về những con người sức mạnh. 
phì thường, kì lạ, anh hồng ? 
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CON RỒNG CHẤU TIÊN 


Con Rồng cháu Tiên ở được gọi bằng nhiều tên gọi khác 
nhau : Boc trăm trứng, Lạc Long Quân — Âu Cơ, Âu Cơ... Đây 
là một trong nhiều sự tích vốn xấu chuỗi lại chặt chế của hệ 
thống truyện Zíe Jồng Bàng. Từ một thần thoại giầu yếu tổ 
tưởng tượng hoang đường, truyện được nhào lại theo xu hướng 
lịch sử hóa, giải thích nguồn gốc đân tộc, phần ánh ý niệm về 
Tô quốc, sức mạnh khai phá thiên nhiên, kiến tạo địn bàn cư 
trú, tỉnh thần đoàn kết trăm người như một của nhân dân ta 
ngay từ những buồi đầu mở nước. 


1. Hình tượng nhân vật Lạc Long Quân và Âu Cơ có tính 
chất kì lạ, lớn lao, đẹp đề. 


*— Lạc Long Quân là vị thần, nguồn gốc cao quí (nòi Rồng, 
con trai thần Long Nữ) ; sinh hoạt khác thường (ở dưới nước, 
thình thoảng lên sống trên cạo). Chỉ tiết này ¡n đậm dấu vết 
của việc thờ giao long làm vật tồ (một hình thức tín ngưỡng 
đặc sắc lúc bấy giờ) và tục xăm mình của những bộ lạc sống 
kề sông rạch,, đầm lầy luôn phải đối phó với các loài thủy tộc 
hung dữ. Lạc Long Quân có sức khỏe và tài nắng vô địch, lập 
kì tích điệt trừ yêu quái ở khắp mọi vùng : diệt Ngư Tính đưới 
biền, Mộc Tỉnh trên rừng, Hồ Tỉnh ở đồng bằng. Hình ảnh 
đó huyền thoại hóa sớc mạnh vươn lên của con người và những 
kì tính của tập thề bộ lạc trong công cuộc cải tạo, chỉnh phục 
thiên nhiên, chiến thắng những lực lượng xã hội đối địch đề 
xác định địa bàn cư trú, khẳng định quyền làm chủ của đân 
Lạc Việt trên cả ba vùng: miền biền, đồng bằúg, trung 
du. Lạc Long Quân có công lao rất lớn, dạy đân cách trồng 
trọt, chăn nuôi, ăn ở. Nhân vật này, từ xa xưa, đã được đồng 
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nhất với biều tượng ông /È của các nghề, con người khồng : 
khai sáng uăn hóa Lạc Việt. Như thẾ là Lạc Long Quân khi 
ehl có công sinh, mà còn có công nuôi dạy các cư dân Lạc Việt 
“Truyện Họ Hồng Bàng còn kề : Lạc Long Quân luôn bên cạnh. 
nhân đân những khi gian nan, hoạn nạn. Hễ dân có việc lại lớn 
tiếng gọi Long Quân rềng « Bổ ơi, sao không lại cứu chúng 
tôi>; Long Quân tới ngay. Sz linh hiền, cảm ứng của Long 
Quân, người đời không ai lường nồi. Bằng tình yêu, sự tôn 
kính và niềm tự hào sâu sắc, nhân dân đã viền quanh nhân vật 
Lạc Long Quần những vằng hào quang huyền thoại rất đẹp. 


— Âu Cơ là một nàng tiên nguồn gốc cao quí (đồng họ 
Nông), xinh đẹp tuyệt trần. Tạc truyền rằng lúc bà ra 
i, tất cä mọi thứ hoa ở quanh vùng đều nở ra bay ngất hương. 
. Bà đi lại nhiều nơi, thăm đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm 
Truyện Họ Hồng Bàng kề: Âu Cơ cũng là người dạy 
cách đốt cỏ trồng lúa, làm bánh, nuôi tầm, trồng dâu, đệt 
vải. Cũng như Lạc Long Quân, Âu Cơ là ông tồ, người khai 
sáng của nhiều nghề. Quanh hai hình tượng này, người ta thấy 
cái bất đầu của mọi sự: cây lúa đầu tiên. hạt gạo đầu tiên, 
chiếc bánh đầu tiên, cái lưới đầu tiên... Âu Cơ, người mẹ của 
dân tộc đồng thời cũng là người thầy truyền nghề. dạy nghề cho 
nhân dân. Công sinÄ, công suôi, công đẹy đều to lớn. 


3. Câu chuyện hấp dẫn người nghe với những chỉ tiết kì 
lạ: Rồng ờ đưới nước và Tiên ở non cao gặp nhau, yêu nhau, 
kết duyên vợ chồng. Cuộc hôn chân của cặp nhân thần này là 
điềm đỉnh của sự phát triỀn của kết cấu thần thoại về Tựng 

gốc thế gì4i và muôn loài theo tư duy lưỡng hợp (chia hai, hòa 
một) (1). Đồ cũng là biều tượng sự kết hợp của hai thành phần 
chính trong cộng đồng mới hình thành. Cư dân nước Văn Lang 
đời Hùng Vương chủ yếu là người Lạc Việt và Âu Việt. Vừa 
là đồng chủng, vừa là láng giềng, từ lâu, người Lạc Việt và Âu 
Việt đã có nhiều quan hệ kinh tế và văn hóa. Cuộc hôn nhân 


(1) V{ dụ : chìm — thuồng luồng (Rùa — giải), Đất (hoặc núi, non) 
— Nước (hoặc sông), Đực — Cá... 


thÈn thoại của Lạc Long Quân và Âu Cơ phản ánh mối guơn 
hệ và sự thống nhất giữa những cư dân Lẹc Việt uà cư đân Âu 
Vif: của tập thề cộng đồng Vấn L: 

Cuộc hôn nhân thần tiền đã dẫu tới kết quả bết sức lạ lùng : 
Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, bọc nở ra một trăm con 
trai mặt mũi khối ngô, khỏe mạnh như thần. Giống như mô típ 
từ quả bầu sinh ra các đân tộc, bọc trăm trứng là hình ảnh 
tượng trưng về một cội nguồn thống nhất và tình anh em cùng 
chung lòng mẹ, tỉnh thẦn đoàn kết thiêng liêng giữa các tộc 
người của cộng đồng Việt Nam, sự sinh sôi nầy nở của giống 
nòi. Ngay từ buồi đầu mở nước, dân tộc te đã tiến bành những 
cuộc sắp đặt giang sơn hùng vĩ, những cuộc thiên di, phân tấn 
và tập hợp khác nhau đề định cư và xây dựng nên cơ đồ gồm 
16 bộ của đất nước Văn Lang. Địa bàn đất nước rộng, dân tộc 
phải biết phân nhau mà cai quản, xây dựng ; mỗi người phải 
biết phát huy cái mạnh vốn có của mình. Sự kiện vĩ 
là ccốt lõi sự thật lịch sử» của hình ảnh huyền th 
Lạc Long Quân đưa 50 con xuống biền, Âu Cơ đưa 59 con lên 
núi, chịe nhau cai quản gian sơn; kẻ miền nói, người miền 
biền chứa chan tình cẩm thủy chung, khi có việc thì giúp đỡ 
nhau, không quên lời hẹn. ) 

“Truyện kết thuc với cảnh nồi giống Ti#¿ Rồng lập nước 
Văn Tang, xây dựng thời đại Hùng Vương có qui củ, bề thế, 
vững bền. 


3. Câu chuyện có nhiều yếu tổ tưởng tượng, hoang đường, 
nhiều chất thơ và mộng, bắt nguồn từ thực tế và những sự kiện 
lịch sử của dân tộc ta giai đoạn Hàng Vương dựng nước. 
Truyện ngắn gọn, sức nén, sức chứa lớn, có thề coi là' một nút 
chính của pho anh hùng ca Việt cồ. . 

TTồ tiên ta sáng tác câu chuyện này trước hết nhằm giải 
thích một cách tự hào rằng nguồn gốc dân tộc ta là cao quí 
(eon Rồng cháu Tiên), con cháu của những người anh hùng, tài 
giỏi, đẹp đề. Truyện đã thần kì hóa, thần thánh hóa nguồn gốc 
dân tộc, giống nồi đề chúng ta thêm tự hào, tin yêu, tôn kính. 
4Ề tiên mình, 
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“Truyện cũng đã biều hiện tư tưởng, tình cảm hướng về 
một chính thề thống ahất trong xây dựng và đấu tranh, nguyện 
vọng đoàn kết dân tộc của người Việt Nam ở khắp mọi miền 
tình cảm đó vốn có cội nguồn rất sâu, từ 
thuở khai thiên lậ2 địa. Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu ăn đâu 
làm đâu, cũng đều là con của lòng mẹ Âu Cơ, đều là anh em 
cùng chung một bọc trong bào thai của người mẹ Tð quốc. Từ 
«đồng bào trong tiếng Việt ta cũng là bắt nguồn từ sự tích này, 

Vang lên trong truyện còn có những âm hưởng ngợi ca 
công lao dựng nước của các vị vua Hằng, ý thức về địa bàn 
cư trú và về quê cha đất (ð của mọi thành viên trong tập thề 
cộng đồng. 


SƠN TINH, THỦY TINH 


1. Truyện kề về Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh không phải chỉ có 
một, mà có nhiều, phong phú và phức tạp '?). Truyện trong 
sách Vấn 6 dựa trên gốc một thần thoại suy nguyên cồ xưi, 
với cốt lõi là cặp hình tượng thần Núi — thần Nước (Sơn 
Tỉnh — Thủy Tỉnh), sự tranh tài đề lấy con gái vua Hùng và 
cuộc. giao chiến đữ đội của hai vị thần này. Vùng núi Tản Viên, 
điềm cao nhất, địa bàn sinh tụ đầu tiên của người Lạc Việt, là 
nơi tập trung hùng khí linh thiêng của đất nước, ở đây thần 
Núi rất được đề cao. Khác với truyện Con Rồng cháu Tiên 
mang đấu vết của quan niệm vật tồ (LÔ tem giáo), truyện Sơn. 
Tịnh, Thúy Tình liên quan đến bái vật giáo, đến phong tục thờ 


() Qua nhiều bản kề của nhân dân ở Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú thì 
Sơn Tỉnh còn là bộ tướng của vus Erùng, người anh hùng chiến trận bảo, 
vệ địa bàn cư trú. người anh hùng xây dựng nền văn mình thời mở nước: 
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thần Nói và thần Nước ở nước te. Chữ Tỉnh trong tên gọi 
Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh có nghĩa là tỉnh linh. Sơn Tinh là tỉnh 
linh trên nói, Thầa Núi. Thủy Tỉnh là tỉnh linh dưới nước, 
Thần Nước. Từ những thực tế của công cuộc trị thủy đề bảo 
vỆ sinh mệnh, nguồn sống và từ những phong tục cồ đó, người 
tưởng tượng, sáng tạo ra truyện Sơn Tinh, Thủy Tỉnh đề 
giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm ở miền Bắc trên iưu vực 
sông Hồng, biều hiện sức mạnh và ước mơ chế ngự lũ lụt 
của nhân đân ta, 


3. Truyện Sơn 7inh, Thủy Tính trước hết đã giải thích 
hiện tượng lũ lụt hàng nám bằng cầu chuyện thần kì đầy lí thú, 
với những hình tượng kì ảo, đặc sắc. 

Nạn lũ lụt, từ xưa, đã luôn là mỗi nguy cơ, tai họa khủng 
khiếp đe dọo cuộc sống nhân dã, buộc họ luôn phải suy ngẫm. 
Do đầu mà có lũ lụt, người xưa chưa giải thích được đúng đắn, 
Họ đã giải thích hiện tượng đó bằng câu chuyện tưởng tượng 
về việc vua Hùng kén rề, hai vị thần Sơn Tỉnh và Thủy Tỉnh 
đọ tài giàuh lấy Mị Nương. , 


Cả hai vị thần đều tài cao, phép lạ. (Sơn Tỉnh chỉ tay về 
phía đông, phía đông nồi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc 
lên từng đấy núi đồi, là chúa miền non cao. Thủy Tỉnh gọi giớ, 
gió đến, hô mưa, mưa về, là chúa miỀn nước thẩm), Cả hai đều 
dâng được vật quí cho vua, chỉ có điều Sơn Tỉnh đến trước, 
nên lấy được công chúa. Những chỉ tiết « Voi chín ngà, gà 
chín cựa ngựa chín hồng mao» rất hoang đường (thường, 
voi chỉ có hai ngà, gà chỉ có hai cựa, ngựa chỉ vó một hồng 
mao). Trong việc « thách cưới» của vua Hùng, như một số 
người phân tích, đã có ý như muốn tạo điều kiện cho Sơn 
Tỉnh thắng cuộc. Nếu không thế thì tại sao vua chỉ đòi những 
báu vật trên cạn mới có. Sự ủng hộ của vua Hùng cũng chính 
là sự ủng hộ của nhân đân đổi với Sơn Tỉnh. 


Nguyên nhân gây ra lõ lụt, người xưa giải thích, là do 
Thủy Tỉnh— Thần Nước tức giận vì không lấy được công chúa 
Mị Nương. Đó là cách giải thích bồn nhiên, ngây thơ. Hình 
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tượng Thủy Tỉnh hô mưa gọi gió, làm thành đông bão rung 
chuyền cả trời đất, dãng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn 
Tỉnh, nước trần nhì cửa, dâng lên lưng đồi sườn núi... thật 
khẳng khiếp. Đó thực chất là bình ảnh những trận lũ lụt ở 
đồng bằng BẮc Bộ trong thực tế. Tư duy thần thoại đã hình 
dụng sức nước thành kể chù hung đữ. Bằng tưởng tượng, dựa 
vào tưởng tượng. người xưa đã hình tượng hóa thực tế đề lí 
giải hiện tượng lũ lụt. Những chất liệu hiện thực từ sự quan 
sát thiên nhiên (những trân mưa bão lớn, những trận độug rừng 
thời tiền sử...) và quan sắt phong tục cuộc sống (kén rề, lấy vợ...) 
được dùng làm chất liệu xây dựng câu chuyện. 


Họ cũng đã dùng tưởng tượng đề giải thích vÌ sao lũ lụt 
tái diễn hàng năm. Có hiện tượng đó là do hàng năm Thủy Tỉnh 
vẫn làm mưa gió, dáng nước lên đánh Sơn Tính đề báo thù ¡ 


Núi cao sông hãy còn dài 
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen 


“Thêm một biều hiện về sự bất lực trước hÍện tượng lũ 
lụt của người xưa. Họ chưa thề hiều được, chưa thề giải thích 
đúng các hiện tượng thiến nhiên, do đó, như Mác đã nói, 
« bất cứ thần thoại nào cũng đùng tưởng tượng, nhờ tưởng 
tượng đề giải thích tự nhiên». Macxim Gorki cũng nhận xét rất 
hay về điều này : € Tất cẢ những thần thoại... thời cồ dường 
như kết lại trong truyện Tầng Tan : Tăng Tan đứng ở dưới suối, 
nước lên đến cồ, khát bỏng họng mà không sao uống được ; đó 
chính là hình ảnh của con người cồ đại đứng giữa những hiện 
tượng của ngoại giới mà không sao biết được chúng >. 


Cách giải thích hiện tượng lũ lụt như trong truyện là sai 
lầm nhưng nó chứng tổ tính tích cực, ý thức muến vươn lên đỳ 
nhận thức tự nhiên. 


8. Truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh biều hiện sức mạnh đấu 
tranh và ước mơ chiến thắng lũ lụt của nhân dân. 
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Cuộc giao chiến giữa Sơn Tình và Thủy Tỉnh được miêu 
tá trong những chỉ tiết đổi lập. Đây là đoạn bay nhất của truyện, 
đầy không khí thần thoại. Bên hô mưa gọi gió, làm đông bão 
xung chuyền cả đất trời. Bên bốc từng quả đồi. dời từng quả 
núi, dựng những thành đất. Bên này dâng nước lên cao bao 
nhiêu, bên kia nâng núi, lên cao bấy nhiều. Một cuộc giao chiến 
ác liệt và dai đẳng, kéo dài hàng thắng, năm này qua năm khác. 
Sơn Tỉnh đã chống lại Thủy Tỉnh bằng tất cả sức mạnh, tài 
năng của mình. Những nét hào hùng, bay bồng của nghệ thuật 
kề chuyện thần thoại đã được nhân đân sử dụng đề chạm khắc 
hình tượng Sơn Tỉnh. Trong nhiều đị bản của truyện, cuộc 
chiến đấu của Sơn Tỉnh còn được nhân dân hết lòng ủng hộ 
'nhân dân đồng cọc đề chặn nước, gánh đất đá đắp núi, đánh 
trồng reo hò làm hậu thuần). Sức mạnh. niềm tỉn, ước mơ 
chỉnh phục thiên nhiên được người xưa lí trởng hóa, bất từ 
hóa thành sức mạnh lay trời chuyền đất. Núi phải cao hơn nước, 
Sơm Tỉnh phải chiến thắng Thủy Tình. Thần thoại nêng tầm 
vóc, khả năng con người lên ngang khả năng; tầm véc vũ trụ, 
thần thánh. Trước các hiện tượng thiên nhiên chưa hiều nồi, 
con người chẳng những không tổ ra khiếp nhược, mà còn có 
những ước mơ, ý chí táo bạo. Ở hình tượng Sơn Tỉnh, chúng 
ta thấy lại bổng đống, tầm vóc của những nhân vật khồng lồ, 
những « Ông Đùng, Bà Đì », những vị thẦn Tát bề, Đào sông, 
“Trồng cây, Xây rú, sắp đặt lại núi non, uốn nắn lại các đồng sông, 
Hình tượng Sơn Tỉnh là hình tượng anh hùng hòa vào tự nhiên, 
trở thành tỉnh túy của núi sông, tỉnh linh bất tử của non nước, 
Người xưa đề Szn Tỉnh chiếu thắng Thủy Tinh mặc dù Thủy 
Tinh có nhiều phếp thuật cao cường, điều ấy chứng tổ nhân 
dân tin rằng nạn lũ lụt dù có ghê gởm nhưng rút cục con người 
văn chiến thắng. Thủy Tỉnh dù hàng năm vẫn dâng nước đính 
Đáo thù vẫn không thắng được Sơn Tỉnh, không cướp được 
công chúa Mị Nương — biều tượng của hạnh phúc. Cuộc chiến 
đấu của Sơn Tình phản ánh công cuộc đấu tranh anh dũng, bền 
bì chống lũ lụt, trị thủy _x 
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Cũng qua truyện này, có thề thấy khả năng, kĩ thuật 
chống thiền tại của người xưa đã đạt đến một trình độ nhất 
định. Các chỉ tiếế về cách chống trả của Sơn Tỉnh, sự ủng hộ 
của nhân dân hoặc các chỉ tiết về đường tiến quên, nơi trú 
quân... của Thủy Tỉnh thuộc loại những chỉ tiết thần thoại mà 
ý nghĩa đã được Ma:xim Gorki chỉ rõ: «Trước kia, vào thời 
thượng cồ, sáng tác nghệ thuật truyền khầu của nhân dân lao 
động là yếu tố duy nhất đÐ chức kimÃ nghiệm của Ão lại> 
(B.M.N. gạch dưới), 


4. Sơn Tính, Thủy Tính không phải là những nhân vật có 
thật, mà là những nhân vật thần thoại, hoang đường. Tuy nhiên 
phải thấy rằng những hình tượng này lại có ý nghĩa rất thực, 
vì nó khái quát được hiện tượng lũ lụt, sức mạnh, ước mơ, 
niềm tin chế ngự thiên nhiên của nhân dân. Thủy Tỉnh là hiện. 
tượng mưa to, bão lụt được hình tượng hóa. Sơn Tỉnh là lực 
lượng nhân dân đấp đê chống lũ lụt, là khả năng, nguyện vọng 
chiến thắng thiên tai được hình tượng hóa. Tầm véc vũ trị 
khí phách ngất trời, tỉnh thần chiến đấu bền bÌ, anh đũng của 
Sơn Tỉnh là biều tượng sinh động và sâư sắc của đân tộc ta 
trong công cuộc chống bão lụt. Trên đất nước ta, đặc biệt là 
quanh vùng núi Ba Vì và đọc theo lưu vực sông Hồng còn có 
rất nhiều đền thờ Sơn Tỉnh, những địa danh liên quan đến 
Sơn Tỉnh. 


Ở một đất nước mà vấn đề chống lũ lụt vẫn còn rất thời 
sự như nước ta, truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh vẫn còn tươi rồi 
ý nghĩa. Trong trường kì lịch sử, cả tập thề cộng đồng dân tộc 
đã liên tục hỏa thân thành Sơn Tỉnh đề chống giặc lụt, giặc hạn" 
Cũng với khí thế, khả năng, sức mạnh của Sơn Tỉnh, những 
năm qua, nhân dân ta đã lập những sự tích kì diệu : ngăn sông 
Đà, sông Đồng Nai, chặn nạn lũ lụt và xây dựng những công 
trình thủy điện của thế kì. Bây giờ, chủng ta đã chinh phục 
được sông Đà, sông Hồng không phải «trong tưởng tượng và 
bằng tưởng tượng >, mà trong thực tế, bằng sức mạnh của mình: 
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"THÁNH GIÓNG 


1. Truyện Thánh Gióng còn được gọi là Ông Gióng hoặc 
Phù Đồng thiên cương, kề về Thánh Gióng có công đẹp giặc 
Ân xâm lược, giữ gìn độc lập tự do cho nhân dân, tiêu biều cho. 
tỉnh thần và truyền thống yếu nước Việt Nam. Có mầm móng. 
từ thời Hùng Vương, tiếp tục được sáng tạo lưu truyền vào 
các thời đại sau, truyện đã phát triền từ hẹp đến rộng, thu hút 
và đồng hóa nhiều sự tích khác, đi từ truyện về anh hùng bộ 
lạc đến truyện về anh hùng dân tộc, có ý nghĩa khái quất và 
tồng hợp lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. TảánÄ Gióng 
thề hiện tập trung chủ đề đánh giặc cứu nước, thuộc loại tác 
phầm hay nhất cho chủ đề này. Hình ảnh Thánh Gióng phá 
giặc Ân trở thành biều tượng kì vĩ, sinh động của sức sống dân 
tộc, nêu cao ý chí, tài năng và sứ: mạnh vùng lên của một tập 
thề cộng đồng tuy nhỏ nhưng kiên quyết đánh bại mọi kẻ thà 
xâm lăng lớn mạnh. 


2. Gióng sinh ra kì lạ 


Mẹ Gióng có thai Gióng không bình thường : bà ướm chân 
mình vào vết chân khồng lồ rồi mang thai; lại có thai không, 
phải chín tháng mười ngày mà mười hai tháng. Sự sinh nở thần 
kì, ta vẫn thường thấy trong truyện cồ dân Chẳng hạn, 
truyện đân gian kÈ, lúc Lê Lợi sinh ra có ánh sáng đỏ đầy nhà, 
mùi hương lạ khắp xóm ; còn Nguyễn Hưệ, khi ra đời. có hai 
on hồ chầu hai bên. Người anh hòng trong truyện dân gian 
thường xuất hiện từ v một quan bệ có tính chất thần thoại> 
(Mác), là con của tự nhiên và một bà mẹ. Những chỉ tiết 'oang 
đường kề về Gióng như thế là cách dân gian tưởng tượng ra 
đề nhân vật của mình trở thành phi thường. Nhân dân muốn 
tạo những nét kì lạ. biều hiện niềm yêu mến. sự tôn kính với 
nhân vật và tin rằng nhân vật đã ra đời kì lạ thì tất cũng lập 
chiến công kì lạ. 
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„Vẽt chấn bà mẹ Giống dẩm vào, một số đị bản kề là của 
Lạc Long Quân, một số khác lại kề là của ông Đồng-vị thần 
thiên nhiên khồng lồ. Giống được coi như đứa con của những 
vị ghần tượng tưng cho khí thiêng sống núi, tồ tiến của dân 
tộc. Bà mẹ Gióng là dân thường, đã đặt Gióng vào cuộc sống 
bình thường, dân dã của nhân dân. Điều đó cũng có nghĩa: 
Gióng là hiện thân của tập thề cộng đồng ngay từ khi mới 
xuất hiện. 


3, Gióng lớn lên căng kì lạ 


Ba nẽm, Gióng không nối không cười, chỉ nằm im lặng. 
Nhưng bắt đầu cất lên tiếng nói thì đó là tiếng nói yêu nước, 
cứu nước. Tiếng néi ấy, không phải là tiếng nói bình thường. 
Như đã nói, Gióng là hình ảnh của nhân dân. Nhân dân, lúc 
bình thường thì lặng lẽ ấm thầm, như không biết gì đến việc 
nước, cũng giống cậu bé Gióng ba năm chẳng nói chẳng cười. 
Nhưng khi nước nhà tròng trành, nguy biển thì họ rất mÃn cảm, 
đứng ra cứu nước đầu tiên, cũng như Gióng, vua vừa kêu gội 
đã đáp lời cứu nước, không chờ đến lời kêu gọi thứ bai. 


Giớng lớn nhanh như thầi, cơm ăn mấy cũng không no, 
áo vừa mặc đã căng đứt cbi>. Gióng lớn lên Đằng những thức 
ấn thức mặc như nhân dân. Bình thường, giản dị. Tất cả dân 
làng đùm bọc nâng niu nuôi nấng. Gióng đâu còn là con chỉ của 
một bà mẹ, mà là con của mọi người, của nhân dân. 


Đề Gióng lớn, đánh thắng giặc, đân tộc phải chuần bị từ: 
những cái bình thường như cơm, cò, lại phải đưa cả những thành 
tựu kĩ thuật, văn hóa của thời đại (ngựa sắt, áo sắt, nón sắt) 
vào cuộc chiến đấu. Hình ảnh từ nhà vua cho-đến đân làng lo 
cho Gióng chính là hình ảnh một cuộc chuần bị hùng vĩ, tích 
cực của dân tộc trước họa ngoại xâm. £ Người anh hùng Thánh 
Gióng là kết tình của mọi khả năng anh hùng trong thực tiễn : 
quần chúng, công cụ, sẵn phầm, vũ khí... Người anh hùng ở đây 
vừa là tồng số, vừa là một tồng hợp của các lực lượng. Tính 
cách anh hùng được tích tụ tới mức tối đa ý nghĩa tập thề của 
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nó. Như vậy là dít yếu nó phải trở thành không lồ mới chứa 
đựng nồi tấÙ cả lý tưởng và thực tiễn của tập thề? (Người anh 
hùng làng Gióng— Cao Huy ĐinÀ). 


4. Giống vươn vai ra trận. 


Giặc đến. Thế nước rất nguy. Chú bé Giống đã vươn vai 
đứng dậy, biến thành tráng sĩ, mình cao hơn trượng, oai phong 
lâm liệt. Sự vươn vai của Giống có liên quan đến mô típ truyền 
thống của truyện cồ dân gian. Thời cồ, nhân dân quan niệm 
người anh hùng phải khồng lồ về thề xác, sức mạnh, chiến 
công. Thần Trụ Trời và Sơn Tỉnh... đều là những nhân vật 
khồng lồ. Cái sươn vai của Gióng là đề đạt đến sự phi thường ấy. 


“Trong truyện, đường như việc cứu nước có sức mạnh làm 
cho Gióng lớn lên. Không lớn lên nhanh thì làm sao đáp ứng 
được nhiệm vụ cứu nước ? Cuộc chiến đấu đòi hỏi dân tộc 
phải vươn mình phi thường như vậy. Gióng vươn vai là tượng 
đài bất hủ về sự trưởng thành vượt bậc, về hùng khí, tỉnh 
thần của một dân tộc, một quốc gia trẻ trung trước vận nước 
lâm nguy, Khi lịch sử đặt ra vấn đề sống còn cấp bách, khi tình 
thế đòi hỏi dân tộc vươa lên một tầm vóc phi thường thì dân 
tộc vụt lớn dậy như Thánh Gióng, tự mình thay đồi tư thế, 
tầm vóc của mình. 


“Quang cảnh Gióng ra trận rất hùng v1, hoành tráng. Tất 
cả sức mạnh của ý chí cộng đồng. của thành tựu lao động, văn 
hóa được bộc lộ trong cuộc đối đầu với kẻ thù : ngựa sắt phun 
ra lửa, giáp sất, nón sắt chở che cho người anh hùng, roi sắt 
vun vút vung hờn căm lên đầu giặc. Và cây tre, loại cây dân 
dã, rất Việt Nam, cũng xuất hiện. Gióng đánh giặc cả bằng cây 
cỗ đất nước. Dân gian còn kề rằng Giống đánh giặc không 
đơn độc, mà có rất nhiều người đi theo, từ đoàn trẻ chăn 
trâu, rước cờ lau đến người đang đập đất, từ những người 
thợ rèn, đến những người đang câu cá.. Hình tượng Gióng 
càng tập hợp, khái quất rộng sức mạnh của tập thề. Giặc vỡ, 
chết như rạ. LinÄ Nam chích quái kề: giặc Ân khiếp sợ, 644 


21 


năm sau không dám cất quân. Chiến công của Giống là cuộc 
đại phá ngoại xâm đầu tiên mở màn cho những đại phá quân 
“Tổng, quân Minh, quân Thanh của dân tộc, sau này. Truyện 
Thánh Gióng xứng đáng được coi là bản anh hùng ca lớn thời 
cồ đại Việt Nam. 

5. Gióng bay lên trời. Dấu xưa còn lại 

Dẹp giặc tan, Gióng đến chân núi Sóc, cởi áo sắt đề lại, 
rồi cả người lẫn ngựa bay lên trời. Giống ra đời đã phi thường 
thì ra đi cũng phi thường. Nhân đân trần trọng yêu mến, muốn 
giữ mãi hình ảnh người anh hùng, nên đã đề cho nhân vật trở 
về với cõi vô biên bất từ, đề nhân: vật sống mãi. Đó là phần 
thưởng cao nhất, đẹp nhất trao tặng người anh hùng. Hình 
tượng Gióng đã»được bất tử hóa. Bay lên trời, Gióng hóa rồi, 
Gióng là non nước, đất trời, là mọi người Văn Lang, Gióng 
sống mãi. 

Đánh giặc xong, Gióng không về đề nhận phần thưởng, 
không hề đòi hỏi công danh. « Gióng sinh ra im lặng, cứu nước. 
xong trở về với chỗ lặng im. Đơn giản, cảm động, đẹp để biết 
bao nhiêu, Anh hùng như thế mới thật anh hùng, thật vĩ đại. 
Cũng như nhân dân, đuồi giặc xong lại trở về với luống cày, 
với đồ nghề của mình, không chờ khen thưởng, lợi danh gì * 
(Lê Trí Viễn)... 


Sự tích Thánh Gióng còn đề lại nhiều dấu tích địa danh" 
sản vật. Đó là đấu vết ngựa sắt phun ra lửa làm nêa màu tre 
đằng ngà vàng ổng, dấu chân ngựa thành những ao hồ chỉ chít... 
Nhân;dân còn kề chỗ nào Gióng bắt đầu xuất quân ; chỗ nào. 
đoàn trẻ chăn trâu, người thợ rèn đi theo Gióng ; chỗ nào Gióng 
nhồ bụi tre khồng lồ. Hội Gióng hàng năm cũng dựng lại cảnh, 
không khí dân làng nuôi Gióng, bức tranh Giống ra trận. Tất 
cả những chứng tích ấy như những viện bảo tàng thiên nhiên 
về Gióng, như muốn làm chứng rằng câu chuyện có thật, làm 
mọi người tỉn vào truyền thống giữ nước của dân tộc. 

6. Cũng như Sơn Tỉnh, Thánh Gióng kÖông @hải là nhân 
vật có thật nhưng lại rất thật ở cơ sở thực tiễn và ý nghĩa của 
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hình tượng. Thánh Gióng hiện re như một con người, một anh. 
hùng cụ thề, song hình ảnh đó chính là biều sượng về tỉnh 
thần yêu nước, sức mạnh, ý chí của cả tập thề cộng đồng trong 
công cuộc chống ngoại xâm. Phải có hình tượng khồng lồ, đẹp 
và khái quát như Thánh Gióng mới nói được lồng yêu nước, 
khả năng của dân tộc. Ở nước ta, «từ cụ già đầu tốc bạc phơ. 
đến đứa trẻ miệng còn hôi sữa > đều yêu thích truyện này. Cho 
đến nay, truyện vẫn còn đầy giá trị ý nghĩa. Bởi vì, như 
đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói:€C#u chuyện Phù Đồng 
chứa đựng một chân lý lịch sử rất đó giá trị : có những lúc dân 
tộc Việt Nam lớn vùng như vậy ; tất nhiên được như vậy chính 
là nhờ sự tích lũy sức mạnh và tài năng của biết bao thể hệ, 
đề đến lúc vận mệnh sống còn của dân tộc đòi hỗi, thì cái hạt 
thần bỗng trở thành Thánh Gióng> (Diễn văn đọc tại lễ mừng. 
Quốc khánh 2-9-1978). 


SỰ TÍCH TRẦU CAU 


1. Tục ăn trầu có từ rất sớm và mang ý nghia rất lớn ở 
nước ta. Ngày, xưa, mng t “` không thề thiểu trong các nghỉ 
tiết lớn nhổ và tror 
hội eEug như gia. P¬ản từ pm 
từ việc cưới xin đến làm quen, tổ lòng tìn cậy : « Miếng trầu 
là đầu câu chuyện », « Miếng trần nên dâu nhà sờ), 3, ‹ Trầu 
này trầu tính trầu tình, trầu loan trầu phượng trầu mình lấy tá... 

Tục ấn tu Ấy liên quan chặt với y đícÄ /zÄ cao này. 
Bằng câu chuyện đứt ruột, vô vàn thương cảm của be con người — 

¡ anh em ruột và một cặp vợ chồng — Sự đích ¿rầw cau đã 
giải thích tục ăn trầu của dân tộc, ca.ngợi và giáo dục những 
mới quan hệ vợ chồng, anh em hòa hợp, đầm thấm, tốt đẹp 
trong gia đình, 


» 


3. Đầu mỗi của câu chuyện 


Nhân vật chính trong troyện là ba con người.: hai anh em 
nhà họ Caơ và cô con gái họ Lưu. Tên của bọ, khác với nhiều 
trường hợp khác thường là phiếm chỉ (không xác định), mang. 
ý nghĩa sự tích. Hai anh em tên 7n và Lang, hai chữ ấy ghép 
lại có nghĩa là cấy cau. Vợ người anh mang họ Lưu, mà phù 
lưu là cây trầu không. Các chỉ tiết tên gọi ấy là ảnh hưởng 
của những người viết chữ sho đái với ic síng tắc truyện cồ 
tích, làm cầu chuyện càng sinh động, sâu sắc. 


Hai anh em rất thương yêu nhau, khi cha mẹ qua đời lại 
càng thương yêu, quấn quít với nhau hơn trước. Cả hai đều 
đẹp và hiền, học hành chăm chỉ, được thầy yêu như con. Con 
gái thầy học sinh lòng yêu mến, mauốn kén người anh làm chồng- 
Hai anh em giống nhau như hệt, người ngoài không phân biệt 
được. Cô gái thông mình dùng bát cháo, đôi đũa đề thử, biết 
được người anh. 

Khi anh lập gia đình, em vẫn ở chung với vợ chồng anh. Mầm 
mống bỉ kịch nảy ainh ngay từ tính chất của mối quan hệ này, 


Ba con người, cái tập hợp nhỏ nhoi ấy, trong gia đình lại 
hình thành nên rất nhiều mối quan hệ. Mỗi người đều có thêm. 
những quan hệ mới. Những quan hệ cũ cũng không như trước: 
tự thay đồi. Trước có hai anh em, họ như hình với bóng, yêu 
thương nhau hết mực, dành cho nhau tất cả, anh chỉ biết có 
em, em chỉ biết có anh. Từ khi anh có vợ, tình thương giữa 
hai anh em không còn đầm thắm như trước, Em cảm nhận được 
điều đó, em buồn, nhưng anh thì vô tình không đề ý đến, 


Dân gian có câu chuyện khác, dường như đối lập với câu 
chuyện này. Cũng hai anh em, anh có vợ, em ở một mình. Họ 
làm chung đám ruộng, gặt hái xong, chia lúa thành hai phần 
ngang nhau. Đêm ấy, anh thương em một mình vất vả, lén 
mang thêm léa sang phần em. Cùng lóc, em cũng nghĩ thương. 
anh có vợ con, phải chỉ tiêu nhiều, nên cũng mang thêm lúa 
sang phần anh. Họ gặp nhau- giữa đồng, hiều sự tình; ôm nhau 
khóc vì quá cảm động trước tình cảm của nhau. 
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Đây, anh không biết em boồn, lại nghĩ oan ức cho em. Em 
giống hệt anh, bởi thế dẫn đến sự hiều lầm. Anh nghỉ em cế 
tình ý với vợ mình, từ đó càng hờ hững, lạnh nhạt với em. 

Đấy là đèn mối của câu chuyện thương tâm. Sự việc rất 
bình thường, bình thường như có thề xảy ra trong mọi gia 
đình. Và đấy cũng là chẻ ý của nhân đân khi sáng tạo truyện cồ 
tích này. Phải, cái bình thường ấy, nếu không chú ý, sẽ dẫn đến 
chuyện thương tâm. 


3. Cảnh thương tâm, cảm động. 

Cảnh thương tâm đã xảy ra. Cái gia đình ấy đã tan. MöÏ 
người ra đi với tình cảm, uần khúc riêng trong lòng. Một 
cuộc đi tìm nhau lặng lẽ, đứt ruột, cảm động. Tình cảm nhớ 
thương làm họ héo mòn, lạt h lẽo, chết rồi hóa thân. „ 

Em eð đơn, buồn tải, đau đớn vì bị biều lầm. Trước kia, 
mất cha mẹ nhưng còn anh. Giờ anh còn đó mà coi như không 
có. Còn gì nữa mà không cảm thấy bơ vơ, hiu quạnh. Em bỏ 

đi, Đi mãi. Đi mãi. Tìm đâu thấy cha mẹ ? Tìm đầu thấy 
nh rất mực thương em ngày nào? Còn anh, anh hối 
hận, đi tìm em. Anh có vợ nhưng đã đề mất em. Tìm không 
ra em, anh sẽ ra sao? Tình thương em tan trong tiếng. gọi 
không lời đáp giữa rừng thẩm và đọng thàah những giọt nước 
mắt lã chã, tuyệt vọng. Vợ không thấy chồng đâu, cũng vội đi 
tìm. Người nọ tìm người kia. Họ cùng đi vào rừng, cùng đi 
một con đường, cùng đừng lại một chỗ mà không biết, không 
thấy nhau. Mô típ lặp lại hành động, bổi cảnh ba lần tương tự 
của truyện cồ tích ở chỗ này càng làm bi kịch thêm nhức buốt. 


Họ chết, hóa thành những vật khác nhau. Em thành tảng 
đá câm lặng,'bơ vơ; Anh thành cây không cành mọc bên tảng 
đá. Chị thành dây leo quấn chặt lấy cây không cành. Sự hóa 
thân ấy không ngẫu nhiên. Ba sự vật ở bên nhau, mỗi sự vật 
đều mang tâm trạng của người. Tầng đá kia lặng lẽ, trơ trợi, 
lạnh lẽo như người em. Cái cây mọc thẳng kia như anh cổ 
ngước lên trông ngóng, nhìn cho xa đề tìm em. Cây trơ trọi 
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không cành vì anh đã bỏ mất em. Còn chị là đây leo quấn chặt 
thân cau (chứ không phải tảng để) là hợp lí. Dáng điệu cái 
chết mang đềy tình yêo thương, chung thủy với chồng, và cũng 
là mình oan cho em. Vậy đấy, họ cùng chết một nơi, anh dựa 
vào tảng đá mà khâng biết mình tựa vào em, chị quấn vào cây 
mà không hay đó là chồng, em không hay rằng «nh sẽ tìm 
mình và anh chị bây giờ mãi mãi ở bên mình, Cử ba đều đếng 
thương. tội nghiệp, đáng mến. Anh éó lỗi lầm nhưng đã hiều 
ra. Còn em và chị thực chẳng có tội tình gì. Cái chết của bọ 
là vì tình thương yêu ahau, tình anh em, chồng vợ. Truyện 
cð tích cứ mộc mạc thế mà đau khð và yêu thương nhức buốt, 


4. Lời giải thích về tục ăn trầu, 


Ba con người chết nhưng vẫn ở bên nhau. Quả cau nhai 
với lá trầu, quật chút vAi nung từ tảng để thì:có vị thơm 
cay, nồng đậm, mnàu sắc đỏ tươi. Những mùi vị, màu sắc ấy 
3n chứa bao ý nghĩa. Miếng trầu cay nhưng rất thơm, rất nồng 
đậm như tình càm của họ. Và màu đỏ thấm của miếng trầu 
là màu đỏ thấm của máu, máu của tình anh em, vợ chồng, gia 
đình. Ba con người tuy đã chết nhưng tình cảm vẫn gắn bó keo 
sơn. Miếng trầu đã nhập ba yếu tố làm một. Ba linh hồn yêu 
thương của ba con người đà hòa hợp nhau lại. Sống, vì sơ 
suất mà họ xa lla nhau. Chết rồi, họ thành một khối muốn đời 
vững chắc, trong khốiớ muôn đời không thề vắng một thành 
phần nào. Nhân đân ìa tổ ý tha thiết không muốn cố sự sơ 
„uất, hiều lầm nào có thề dẫn tới sự tan lia của gia đình. Vạn 
nhất xảy ra sự tan lìa đáng tiếc ấy như ba con trong truyện 
thì cần phải cứu văn, điều chỉnh lại đề gia đình mãi là tÐ ấm, 
anh em, chồng vợ mãi bên nhau. Tục-ăn trầu của ta rõ rằng 
là bất nguồn từ tình cẩm gia đình và hướng về cũng cố tình 
cảm gia đình. Sống chia rẽ anh em, gìa đình thì sẽ cô đơn, sẽ 
chết. Tục ăn trầu có từ sự tích đá 


Miếng trầu, nói tóm lại là tình cảm anh em, gia đình, vợ 
chồng và mở rộng ra là tình mghĩa gia đình, làng xém, làng 
nước, tình nghĩa giữa mọi ngườ. Trong sự gặp gỡ của người 
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Việt Nam, miếng trầu thường là đầu cấu chuyện, miếng trầu 
kết mối lương duyên và kbi có lễ lớn, lễ nhỏ, cưới xin, hội hè, 
tục ăn trầu đã trở thành tập tục của dân tộc. Sáng ra cầu 
chuyện này với những chỉ tiết, sự việc có yếu tố kì lạ, hoang 
đường, người xưa muốn giải thích tục ăn trầu và ca ngợi, 
giáo dục tình nghĩa anh em, vợ chồng đầm thắm, gắn bó. 


Bây giờ phong tục ăn trầu mờ đền, không còn như trước, 
nhưng ý nghĩa của câu chuyện vẫn còn nồng đậm, tươi rồi: 
Người ta ít ăn trầu nhưng miếng trầu vẫn được đặt trang trọng 
trên bàn thờ các gia đình, vẫn có trong ngày cưới, đánh thức, 
nhấc nhở mọi người giữ gìn những tình cảm tốt đẹp vốn là, 
truyền thống của dân tộc. 


BÁNH CHƯNG, BÁNH DÀY 


Bánh chưng, bánh dày là một truyện cồ dân gian kết hợp 
những yếu tổ của nhiều thề loại: thần thoại, truyền thuyết, 
truyện cồ tícb. Truyện xuất hiện từ thời đại Hùng Vương. Cũng 

ác khác, Bánh dưng, bánh dày đã 

gia giấm đồi đi nhiều lần, nhưng cái cốt lõi 

cơ bản cồ xưa thì vẫn giữ được. Truyện đã giải thích tập tục 

làm bánh chưng, bánh dày trong ngày tết cồ truyền, thân ánh 

quan niệm về trời đất của người zwa và ca ngợi tài năng, phầm 

chất cũa cha ông ta trong việc tìm tồi, xây đựng phong tục tập 

quản, tạo nên điện mạo săn hóa độc đáo, öỀn vững, đệm đà 
màu sắc, phong vị dân tộc. 


1. Vua Hùng chọn người nỗi ngôi. 


Bẩy giờ vua Hùng đã nhiều lần chiến thắng giặc Ân, giữ 
được hạnh phúc cho muôn dân. Đất nước thái bình. Vua có 


bai mươi người co trai, lác về già, muến chọn người nối ngôi. 
Ý định của vua là người nối ngồi phải nối được chí mình, mà 
chí của vua là hướng về sự vững bền của nước, dân ẩm no, 
hạnh phúc. Chọn ai đây ? Biết aỉ có chí, aï không ? Vua bèn 
nghĩ ra cuộc thi tài : bễ con nào làm vừa ý vua, vua sẽ truyền 
ngôi. Cuộc thí lại nhằm vào ngày lễ Tiên Vương (vua đời trước) 
đề biết ơn công lao của tÐ tiên, ông cha và cũng là đề tồ tiên, 
ông che chứng giám. Một ý định thật đẹp, sáng ý, lại trọn tìnÌ 
Không phân biệt con trưởng con thứ, chỉ cần người tài đức. 


Mô típ tối sài tất phề biến trong truyện cồ dân gian (chẳng 
hạn vua mở hội thì tài xem ai đẹp tan được quân giặc sẽ cho 
lên ngôi ; ai có tài khâu vá, nếu nướng sẽ được làm vợ hoàng. 
tử, vv...). Mô típ này mở ra một tình huống đề cốt truyện phát 
triển, người nghe hồi hộp theo đôi. Cuộc thì tài sẽ za sao ? Ai 
là người tài đức, tài đức thế nào ? 


. Lang Liêu thí tài 


Hầu hết những người con trai của vua Hùng đều náo nưc 
thì tài, ai cũng muốn ngôi báu về mình. Họ đã làm những mâm 
cỗ thật hậu, thật ngon dâng vua. 

So với những anh em khác, Lang Liêu thiệt thòi nhất. Liêu 
Jà con thứ mười tấm, mẹ bị va ghẻ lạnh, ốm mà chết. Từ khi 
lớn lên, ra ở riêng, Liêu chỉ biết làm bạn với ruộng đồng, cây, 
lúa, củ khoai. Liêu có cuộc đời, thân phận rất giống với người 
em út trong truyện cồ tích thần kì, một loại nhân vật cần cù: 
chịu thương chịu khó, thật thà nhưng cô đơn, bị thua thiệt nhất 
trong gia đình. Lang Liêu £ã4n là con vua nhưng phận thì rấy 
gần gũi với những người đân nghèo kh. Kề về Lang Liêu như 
thế, nhân dân muốn kéo nhân vật về với mình, là bình bóng 
của chính mình. 

Lang Liêu đã được thần giúp đỡ. Thần đây cũng chính là 
hân dân. Suy nghựcña thần chính là kết tỉnh những suy nghĩ, 
tâm tư của dân. AÍ có thề suy nghì về lúa gạo sâu sắc, trân 
trọng nâng It ngọc của trời đất và cũng là của giọt mồ. 


hai công sức cla con người như thể, nếu không phải là người 
đã vất vẻ một nẵng bai sương làm ra nó ? Thần mách bảo trong, 
thế gian không gì quí bằng hạt gạo, chỉ có gạo mới nuôi sống 
con người, nó lại do con người làm ra, thề hiện tài năug và 
phầm chất của con người. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm, 
mà cũng không phải do người làia ra. Thế mới biết, nhân dân, 
ngay từ xưa, đã quí trọng những cái gì mình làm re được. 


Đem cái quí nhất trong trời đất do chính tay mình làm 
ra mà tiến cúng Tiên Vương, dáng lên cha thì đúng là đứa con 
thảo ngay, yêu quí, trân trọng những người đã có công sinh 
thành ra mình. Suy nghĩ như thế cũng chính là hợp và nối được 
chí của vua cha. 


Lang Liêu đã ngẫm nghĩ, làm theo lời thần. Liêu chọn những, 
hạt gạo nếp đẹp, thơm nhất, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh thịt 
lựn làm nhâo, đòng lá dong trong vườn đùm lại thành hình 
vuông, luộc kĩ. Đề đồi vị, đồi. kiều, cũng thứ gạo nếp ấy, Ông 
đồ lên, giã nhuyỄn, nặn hình tròn. Với tất cả suy nghĩ, tình cảm, 
tài năng, phầm chất của mình, Liêu đã làm những chiếc bánh 
ngon và đẹp, giầu ý nghĩa hơn tất cả nhữug sơn hào, hải vị 
nem công, chả phượng do những người khác mang tới. Nhữ; 
nem công chả phượng sơn hào hải vị kie rực wẮc màu, 
vật chất nhưng lại nghèo ý nghĩa tỉnh thần. Vua Hùng, với con 
mất tình đời, đã biết hướng về cái bình dị, chân chất nhưng sâu 
sắc. Chồng bánh chưng, bánh đày của Lang Liêu đã được chọn 
đề tế trời đất, Tiên Vương. Lang Liêu được vua cha cho nổi ngồi. 


3. Ý nghĩa của bánh chưng, bánh dày và của phong. 
tạe gói bánh chưng, bánh đày ngày tết. 


Bánh chưng, bánh dày gói ghém những đặc sắc của nền văn 
mình của đất nước nông nghiệp, chứng tỏ tư tưởng. tình cảm, 
tài năng sáng tạo của nhân dân. Bánh tượng trời mịn và trắng, 
được làm bằng cơm nếp đẻo, giã kĩ, nặn khum khum như 
vòm trời. Còn bánh tượng đất? Đất có cây sở, đồng ruộng, 
núi từng thì màu phải xanh xanh, hình. phải vuông vấn. Gạo 
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phải là yếu tổ chủ yếu của bánh vĩ ở trần gian không gì quí bằng 
lúa gạo. Trong bánh còn có thịt, nhân đỗ đề lấy ý nghĩa đất nuôi 
dưỡng, ấp ủ căm thú, cổ cây. Gạo, thịt, đỗ là sản phầm củn trồng 
trọt, chăn nuôi. Lá gói bánh là lá dong ngoài vườn nhà. 


Bánh chưng, bánh dày chân chất, bình dị, thanh nhã. Có 
màu sắc. Có hương thơm. Và có phải có gì reo vui, náo nức 
ở từng màu sắc, hương vị ấy ? Reo vui, náo nức vì đời sống 
ấm no, con người tự tạo ra hạnh phúc. 


Nét độc đáo của bánh chưng, bánh đày còn là hình đáng gần. 
với quan niệm «trời tròn, đất vuông của người xưa. Bánh dày. 
tượng hình bầu trời, bánh chưng tượng hình mặt đất. Cắt nghĩa 
như thế, cha ông bộc lộ cái nhìn và muốn chiếm lĩnh cái vũ trụ 
bao la. Hình dáng bánh chưng bánh dày cũng chứa đựng tấm lòng, 
tâm tình của con chấu tôn công lao của cha mẹ, tồ tiên như trời, 
như đất. Bánh chưng, bánh đày vui lòng hiếu dưỡng, ấm tình 
cảm con người. 


Bánh chưng, bánh đày còn có ý nghĩa đề cao lao động, đề 
cao nghề nông. Lang Liêu, nhân vật chính trong truyện, biện 
lên như một người anÀ làng văn hóa. Bánh chưng, bánh dày 
càng có ý nghĩa bao nhiêu thì càng nói lên tài năng, phầm 
chất của Lang Liêu bấy nhiêu. 


Bánh chưng, bánh dày đã đi vào phong tục ngày tết cồ truyền 
của dân tộc ta. Phong tục ấy mang biều tượng về trời đất, cầm 
thú, muôn loài, tài năng, tình cằm của nhân dân. Nhân dân ta đã 
xây dựng phong tục của mình từ những cái bình thường giản dị 
nhưng rất giầu ý nghĩa. 


Qua nhiều thế hệ, hàng năm, cứ mỗi khi xuân về tết đến, 
nhân dân ta, từ miền rgược đến miền xuôi, trên rừng cũng như. 
dưới bề, lại nô nức, hồ hởi chở lá dong, xay đỗ, giã gạo, gói 
bánh. Quang cảnh ấy như làm sống lại câu chuyện đặc sắc và 
càng làm chúng ta thêm yêu quí, tự hào trước nền văn hóa cồ 
truyền của dân tộc. 
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DƯA BẤU 


1. Đây là một truyền thuyết về thời đại Hàng Vương, đề 
cập đến công cuộc sáng tạo văn hóa vật chất từ buồi đầu dựng 
nước của dân tộc và người anh hùng góp phần sống tạo ra 
nền văn hóa vật chất đó. Câu chuyên kề sự tích đưa hấu song 
thực ra là đề cao giá trị của lao động, sức mạnh của nghị 
lực, bản Hình, lòng tin vào chíáh mình của con người. Những 
quả dưa hấu, đất bãi An Tiêm... như là những bằng chứng 
sống động cho điều đó. Triết lý sâu sắc này vang lên từ cấu 
chuyện : người có bản lính, mghị lực, lòng tỉn thì ở đâu, dà 
hải trải những khó khăn thử thách nghiệt ngã nhất, cũng không 
chết Con người ấy chẳng những không gục ngã, mà trái lại 
luôn đứng cao hơn hoàn cảnh, chiến thắng hoàn cảnh, mang 
lại hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Dân tộc ta, 
ngay từ buồi đầu mở nước, đã có biết bao con người như thế: 
Dưa hấu ở khắp nước, cũng như ở đâu ta cũng gặp những 
An Tiêm. 


3. An Tiêm bị đày ra hoang đảo 


Đầu mối câu chuyện bất đầu từ một câu nói của An Tiêm — 
nhân vật có tài tháo vất và có trí hơn người. Là con nuôi, được 
vua yêu mến, hay ban cho của ngon vật lạ nhưng Án Tiêm không. 
mang cái thói thường chỉ biết được nuông chiều. Người ta nhận 
được chút lộc vua thì vui, nâng niu ca tụng, riêng Án Tiêm 
thường bảo € Của biếu là của lo, của cho là của nợ». An Tiêm. 
đã suy nghĩ như triết lý cuộc đời nhân dân đúc lại trong tục 
ngữ. Nhận của biếu, của cho là chịu một cái ơn, nhận một món 
nợ ân nghĩa, phải luôn ghỉ nhớ đề đền đáp lại. Của người cho 
nhất là của vua cho rất quý, song cũng không quý bằng của cải 
mình làm ra bằng chính công sức của mình. Phải là đứa con 
hiểu thảo, có chí mới suy nghĩ được thế ! Song, thói đời, thẳng 
có thề bị bể cong, việc đến tai vua thì đã khác. Câu nổi có suy 
nghĩ bị hiều là kiêu căng, vô lễ. Tai họa bất ngờ trút lên đầu 
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An Tiêm. Vua dựa vào chính câu nói của An Tiêm mà định ra 
hình phạt, đày chàng ra đão đề nhận một cái chết chua chát 
thẩm thía, cho chàng chết đần mà ngẫm « tài sức của mình », 

Tích Dưø hấu đã bất đầu từ sự của cuộc đời Một câu nổi 
bị treo vào một hình phạt và bị đầy tới một cuộc đi đầy. 


3. An Tiêm trên. =2 hoang. 

An Tiêm bị đầy ra đảo hoang cùng với vợ và bai con 
nhỏ. Thuyền đưa đi chòng chành, cuộc đời như sắp đấm. Trong 
tay chỉ có một thanh gươm cùn. Thức ăn chỉ đủ năm ngày, 
Chung quanh chỉ có trời và biền thăm thằ, rợn ngợp, không, 
nhà cửa, không bóng người. Họ bị tách rời hoàn toàn khỏ 
thế giới con người, cô đơn giữa hoang vu. Từ chến nhung lụa 
ở cung vua, họ rơi vào cảnh sống hoàn toàn đối lập — cảnh 
sống hoang dại của cây cổ, cầm thú. 

Đảo hoang zu nhưng lòng họ không hoang vu, vẫn đầy 
lòng tin. Họ đã chiến thắng nỗi sợ khủng khiếp ở trong lòng 
đề rồi chiến thắng hoàn cảnh. Giữa nơi không người, họ tạo ra 
cuộc sống của con người. Nhà ở : cái hóc đá. Thức ăn : vài 
thứ quả và rau đại, tìm con ngao, cái bến, bẫy chỉm. Khi cái 
«kho > thiên nhiên có sẵn đã cạn, họ cũng không khoanh tay, 
trồng rau đại thành raw vườn. Lao đao, vất và. Chịu đựng 
những thử thách khắc nghiệt nhất, tưởng chừng như không thề 
vượt qua ếược, mà vẫo bền bì, tia tưởng. Bốn thành viên 
thành bốn con người lao động tìm tồi, biết sấp đặt, phân công 
nhau tìm ra miếng ăn, chống đỡ với cái chất hàng ngày. 

Gặp cái gì có thề nhú hy vọng là họ lam. Con chỉm tha 
miếng dưa lạ từ đâu tới đảo là chuyện bình thường. Điều quan 
trọng là An Tiêm biết dùng trí tuệ mà suy ra: € chỉm ăn được 
có lẻ người cũng ăn được>. Và hạt dưa đã không còn là những 
hạt dưa bình thường nữa, Ân Tiêm nhật và trỔng nó như nhặt 
và trồng những-hạt-niỀm tin-hy-vọng. Hạt thì trồng xuống đất, 
niềm tỉn gieo ở trong lòng. Cả nhà xúm vao sơm chiều săn sóc 
những-hạthy-vọng đó. « Mấy cái hoa đầu tiên hé nở, rồi hoa 
kết quả, lúc đầu băng ngón tay út, ít lâu sau đá như con chuột, 


rồi con lợn con », Dưa nở hoa, tòng người, niềm tỉn vào sức 
người cũng nở hoa. Dưa kết trái, cứ lỡn mãi. « Ruột nó đỏ. 
tươi, vị tÈanh ngọt, mài thơm nhẹ nhàng 3. Ngẫu nhiên mà đẹp, 
lạ làng biết bao! Dường như nước mắt cay đắng giọt giọt đồ và 
những giọt mồ hôi vất vả, mặn chát của người đã đọng thành 
mầu sắc đổ tươi và vị ngọt, mùi thơm của dưa. Dưa ngọt, dưa 
thơm hay niềm tỉn, công sức lao động của người là ngọt, là 
thơm ? 

Từ đó, dưa cứ được trồng thêm ra mãi, quả ngày càng 
say, đầng to, càng ngọc. Thêm một gốc dưa là thêm biết bao 
mồ hôi và nước mốt nhưng họ vẫu chăm sóc hết lòng, bởi lòng 
tỉn ở công sức trí tuệ ngày cầng sống giữa đảo hoang. « Án 
Tiêm thả đưa xuống biền như gửi một bức thư cho mênh mông 
sống gió, cho một địa chỉ Không bờ không bến, không tuầi không 
tên * (Lê Trí Viễn). Coo người không ngã lòng trước thắm 
thÂn, mênh mông. Không gian thì võ định nhưng lòng tin của 
con người thì định hướng rõ càng. An Tiêm tin rằng những 
quả dưa trôi nồi giữa sóng gió dập vùi trên biền cả như cuộc 
đời chàng, sẽ tới nơi, sẽ có người nhận thếy. Quả nhiên như 
vậy. Diều chàng gửi đã đến nơi cần đến. Bốn con người đã 
nổi lại được mối dây liên hệ với đất liền, với con'người. Nghị 
lực, bản lĩnh, lòng tỉn của con người đã chiến thắng: Thắng 
hoang vu, thắng đày ải, thắng cái chết. Tiếng tốt về An Tiêm 
lan rộng ở đất liền. 


4. An Tiêm trở về đất liền và truyền dạy cho mọi 
người cách trồng dưa hấu 

Việc làm của An Tiêm đã tới tai vua. Không nhờ ai khác 
mà nhờ những quả đưa. Vua ấn quả dưa lạ, thấy rgon miệng, 
bền hỏi thăm tung tích, mới biết là do Ân Tiêm trồng ngoài 
đảo. Vua ngầm nghĩ mình sai, đã nghỉ oan cho An Tiêm là 
kiêu căng, xô lẻ Nếu trước kia vua giận đỡ đuồi Án Tiêm đi 
thì giờ vue đón chàng về với tình yêu thương và sự ngạc nhiên, 
khâm phục. An Tiềm đẽ mang những quả đưa, mang tấm lòng. 
thấm đỏ tình hiếu thảo trở về. Chàng lấy hạt giống phân phát 
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„ao mọi người và dạy họ cách gieo trồng chăm bón, Đó cũng 
là truyền dạy cho mọi người biết tìm, biết gieo lòng tin và 
bản lĩnh. 

Nước tạ, từ đó, có nghề trồng dưa hấu. An Tiêm trở thành 
ông tồ của nghề trồng dưa. Việc An Tiêm tìm và trồng được 
một giống dừa quí cũng như việc Lang Liêu nghĩ và làm ra 
những chiếc bánh chưng, bánh dày... đều là những tìm tòi, phát 
hiện, chiến công sáng tạo văn hóa. Chiến công phát hiện, tạo 
ra đầu tiên những cái quý giá, nhất là lại ở trong hoàn cảnh 
gian khó, là vô cùng to lớn. 

5, Giải thích sự tích dưa hấu, truyện không khai thác tên 
gọi, hình đấng, màu sắc của sự vật như hiều truyện cồ dân gian 
khéc (Sự tích cây sầu riêng, Sự tích cây huyết dẹ...), mà đựng. 
hân ra cũu chuyện phiêu lưu của con ogười giàu bản lĩnh. Ngay 
từ thời đại Hùng Vương, ở nước ta, đã có những Rôbinxơn, 
An Tiêm chính là R@binxrn. Không những thế, chàng còn là 
người anh hùng khai hoang, anh hùng văn hóa, đã tìm và trồng 
được một loại quả quí. 

Suy nghĩ của An Tiêm ]à đúng. Của cải người khác cho 
mình là món nợ ân nghĩa phải trả. Nó cũng quý, song không 
quý bằng của cải do chính mình tự lực cánh sinh làm ra. Trong 
những ngày bị đầy ra đảo. Án Tiêm càng bộc lệ rõ những đức 
tính, phầm chất tết đẹp. Truyền thuyết 2wa hấu tìm về nguồn 
gốc của một giống đưa nhưng cũng chính là truyền thuyết vỀ 
bàn tay, khối óc, nghị lực, lòng tìn của con người. Chính vì 
truyện có giá trị đặc sắc, một số nhà văn đã đự vào nó đề sáng 
tạo những tác phầm mới (Qu4 đưa đồ — Nguyễn Trọng Thuật, 
Đảo hoang — Tô Hoài). 


MY CHÂU TRỌNG THỦY 
1. Truyền thuyết này đã mang nhiều tên gọi khác nhau ; 
1. An Dương Vương, 2. Truyện Rùa vàng, 3. Sự tích Cð Loa 
thành, 4. Sự tích nỗ thần, 5. My Châu, Trọng Thủy, 6. Ngọc 
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trai giếng nước. Tên gọi nào cũng biều hiện được chủ đề tác 
phầm, ít hoặc nhiều. Nhưng tên gọi Án Dương Vương là hợp 
tý và hay hơn cả. Bởi An Dương Vương mới là nhân vật chính, 
xuyên suốt câu chuyện và chủ đề tác phầm tập trung vào bài 
học dựng và giữ nước của Vương. Các chỉ tiết về Rùa vàng, 
Loa thành, nổ thần, My Châu, Trọng Thủy cũng xoay quanh 
sự nghiệp của An Dương Vương và chỉ là những chỉ tiết 
trọng góp bộc lộ tư tưởng, chủ đề của truyệt.. Còn c 
«Ngọc trai giếng nước», sau này mới cố. 


tiết 


Chủ đề dựng và giữ nước với cốt truyện phát triền qua 
-các chỉ tiết xây thành — chế nỏ — chống giặc — mất cảnh giác — 
mất nước * là trục cốt lõi của truyện, ðn định qua các thời đại, 
Các bàn kề cồ xưa đều kết thúc ở hình ảnh Ân Dương Vương 
mất nước. Đến Újnh Nam chích quái (cuối thế kì XIV), các chỉ 
tiế ©áo lông ngông3, € Ngọc trai giếng nước mớilần đầu 
suất hiển, làm truyện biển đồi theo xu hướng cồ zíck Àóa, phức 
tạp bơn nhưng cũng sống động hơn. 


Sách giáo khoa Vấn Z, dựa theo cách biên soạn của Vũ 
Ngọc Phan, đã tách truyền thuyết Á» Dương Vương thành hai 
truyện : Loa thành và Mị Châu. TYọng Thủy. Đây là hai phần 
của một truyện, cùng biều hiện một chủ đề, một tư tưởng 
chung, là hai mặt tương phần của mộ: bài học. Truyền thuyết 
An Dương Vương, trong dân gian, chưa bao giờ tách ra thành 
hai truyện như thế. Nhân dân sáng tạo câu chuyện với bai 
phần đối lập nhằm nêu lên những bài học dựng và giữ nước, 
đề cao ý thức cảnh giác trí sáng tạo của ông cha ta, phê phán 
thấi độ chủ quan, mất cảnh giác trước kể thù; lên ép chiến 
tranh phí nghĩa. 


2. An Dương Vương xây thành, chế nỗ giữ nước 


„„ An Dương Vương là thủ lĩnh kế tục các vua Hùng. Bấy 
gïờ, đất nước đã có cương vực, có nền văn hiến riêng ; vấn đề 
chống giặc giữ nước đã thành chuyện sống còn của dân tộc. An 
Dương Vương đã tiến hành việc dời đô từ phía Bắc xuống 


Số 


phía Nam, từ thượng du về đồng bằng (tức từ Vĩnh Phú về Cð. 
Loa — Hà Nội), xây thành giữ nước, đếp ứng khất vọng, đòi 
hỏi của đất nước. 


Việc xây thành gặp rất nhiều khó khăn, cản trở. Truyện 
kè thành cớ đấp lên lại đồ xuống, xây mãi không xong, do 
« tỉnh khí ở núi này là con vue đời trước đang nuôi chí báo 
thù ; lại có con gà trắng sống hàng nghìn năm, hóa thành một 
trong núi lắng vắng nhiều ma quÌ vốn là âm hồn của 
quan quân triều trước, tất cả đều ngăn cản việc nhà vua xây 
thành », Người xưa đã giải thích hiện tượng thành đồ bằng 
sức phá hoại kì lạ của ma quÌ. Sự giải thích như thế chịu ảnh 
hưởng của quan niệm thần linh chủ nghĩa. Bóc cái vỏ hoang 
đường, mê tín đó đi, có thề thấy được những khó khăn thực tế ; 
thiên nhiên nhiệt đới không chiều theo ý con người ; tồ tiên ta 
mới chỉ quen sống và xây dựng ở thượng du, chưa quen vùng 
đồng bằng ; kĩ thuật xây thành còn hạn chế, chưa đủ đề xây 
thành xoáy trôn ốc ; sự chống đối đai dẳng và quyết liệt của các. 
lực lượng thuộc triều vua cũ còn rớt lại; Ân Dương Vương 
lác này chưa biết dựa vào dân. 


Sứ Thanh Giang túc Rùa Vàng đã đến khơi đường mở lối, 
tận tình giúp đỡ An Dương Vương diệt yêu quái, trấn áp bọn 
qui phá hoại, xây được thành rộng hơn nghìn trượng mà chỉ 
trong nửa tháng là xong. Sự xuất hiện và sự phù trợ của Rùa 
Vàng chứng tổ việc xây Loa Thành của An Dương Vương là 
hợp với ý trời, lòng dân , được nhân dân ủng hộ. Rùa Vàng 
chính là hình ảnh của nhân dân được hình tượng hóa. Khi nước 
nhà hoạn nạn, khi vua làm việc hợp với lòng người thì trí tuệ 
của dân sẽ hóa thành Rùa Vàng đề mách nước cho vua, sức mạnh 
của dân hóa thành những phép thuật kì lạ như móng vuốt của 
Rùa Vàng, giúp vua làm nên sự nghiệp... Rùa Vàng, tượng 
trưng cho sáng kiến, sức mạnh, nguyện vọng của nhân dân. 
Nhân vật Rùa Vàng xuất hiện không che lấp vai trò của An 
Dương Vương, trái lại, còn góp phần đề cao. An Dương Vương 
đã được thần linh, được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Được sự ủng 


hộ ấy. tua đã chăm Jo việc xây thành đề giữ nước, với tỉnh thần 
bền bì, ý chí kiên cường, trí sáng tạo tuyệt vời. 


“Thành Cð Loa là công trình lao động, công trình quân sự, 
văn hóa vĩ đại rộng hơn nghìn trượng, hình xoáy trôn ốc, 
có nhiều lớp hào, thành lũy bao bọc. Với những chỉ tiết về sự 
phá hoại của ma qui và về sự phù trợ, giúp đỡ của Rùa Vàng, 
truyền thuyết này đã kì diệu bóa, thần kì hóa công tích lịch sử, 
sự cổ gắng, sức mạnh, trí tuệ, khả nắng của An Dương Vương 
cũng như của nhân đân ta thời đó. 


Thành xây xong, vua vẫn không an tâm. Lấy gì đề giữ 
thành ? Đó là sự băn khoăn của vị thủ lĩnh cổ ý thức cao trước 
vận mệnh dân tộc. Đó cũng là mối băn khoăn của ông cha ta 
trong hoàn cảnh thường xuyên bị ngoại xâm đe dọa. Rùa Vàng 
cho vua chiếc mống làm lẫy nổ, « khác hẳn những nỏ thường, 
bấn trắm phát trúng cả trăm, chỉ một phát có thề giết hàng 
nghìn quân giặc ». An Dương Vương đã biết tìm Cao.Lỗ, một 
tướng tài, đề chế. rả nổ thần. Nỏ thần ấy phản ánh ước mơ của 
đân tộc ta muốn có một thứ vũ khí tuyệt vời đề giữ nước, 
đập tan được bất kì bọn ngoại xâm nào, đồng thời cũng phản 
ánh một phát mình quân sự, thần thánh hóa loại vũ khí mới 
được phát minh lúc bấy giờ — những mũi tên đồng. Năm 1959, 
tại chân thành Cð Loa, chúng ta đã phát hiện những kho mũi 
tên đồng của cha ông ta. Thần thánh hóa thứ vũ khí ấy, truyện 
đã ca ngợi khả năng và sức mạnh của con người, nâng An 
Dương Vương, Cao Lỗ lên ngang tầm vóc các vị thần, 


Kết thúc phần I là trận thắng của An Dương Vương làm quân 
Triệu Đà thua lớn. Ca ngợi An Dương Vương, nhân dân muốn 
nêu một bàt học gìữ nước tích cực cho muôn đời là phải tu đức, 
cảnh giác, bền bÏ mà xây dựng, giữ gìn đất nước. Thành công 
của An Dương Vương trong việc xây thành, chế nổ, chiến 
thắng quân Triệu Đà là bằng chứng cọ thề, hùng hồn, đầy sức 
thuyết phục về bài học lịch sử ấy. Tóm Tại, phần Ï của truyền 
thuyết đã ca ngợi người anh hùng dựng và gìữ nước ; chứng 


tổ sự lớn mạnh của nhà nước Âu Lạc ;biều đương, khẳng định 
ý chí, sự đoàn kết, sức mạnh của dân tộc ta trong công cuộc 
dựng và giữ nước. 


3. An Dương Vương mất cảnh giác dẫn tới bỉ kịch 
nước mất, nhà tan. 


Nếu ở phần I, nhân đân nêu mặt tích cực của bài học 
dựng và giữ nước, thì ở phần II, họ đã bồ sung, khắc sâu bài 
bọc đó bằng đách nêu lên một phản đề, đề nó hoàn chỉnh, đa 
dạng và thấm thía hơn. Những tình tiết xay quanh nhân vật 
An Dương Vươrg và My Châu, Trọng Thủy ở phần I1, cần 
Phải được hiều từ mục đích đó và hướng về mục đích đó, 


Sau chiến thắng, Án Dương Vương chủ quan, quên mất 
nguy cơ xâm lược của kể thà phương Bắc luôn tồn tại. Với 
Triệu Đà, từ cầu hòa đến cầu hôn, rồi gửi rề... đólà những 
bước phát triền của một âm mưu. Vương không nhận ra thủ 
đoạn ấy, vô tình gả My Châu cho con Triệu Đà, lại cho Trọng 
“Thủy ở rề. Mầm thất bại nảy nở từ đây. 

Khi kể thà đã trần sang, Vương vẫn quá chủ quan, cậy có. 
nở thần, khinh xuất giặc, do đó đã đề cơ đồ họ Thục — cái cơ 
đồ được dựng xâỷ vất vả bằng bao mồ hôi, xương máu — « đắm 
biền sâu». Những sai lầm của An Dương Vương đã dần tới 
bị kịch về thảm họa nước mất nhà tan; thành vỡ ; vua phải 
rút chạy trong cảnh khốn cùng « đường núi gập ghềnh biềm 
trở, dốc ngược, gió lốc mịt mù, không còa lối nào chạy». 
Nhận ra sai lầm, vua đã vung kiếm, vung căm giận chém đầu 
con gái. Một sự thức tỉnh đau xót. Chém con cũng tức là chém 
mình. Cảnh mất nước đã kéo theo cảnh nhà tan. 

Bằng những chỉ tiết trên, nhân dân muốn giải thích biến 
cổ mất nước bí thảm đầu tiên xảy ra trong lịch sử nước ta và 
nêu ra một bài học đã được trả giá bằng xương máu về sự sống 
còn của đất nước, đân tộc : mất cảnh giác, chủ quan, tự mãn, 
coi khinh kẻ thù, không thường xuyên chăm lo phòng bị chủ 
đáo thì sẽ không tránh khỏi thất bại đau đớn. 
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“Trong truyện, sai lầm của An Dương Vương cũng là nguyên 
cớ đẫn đến sai lầm của Mị Châu Sau Ân Dương Vương, Mị 
Châu cũng là người đắc tội với đất nước Đây làcô gái đầu 
tiên trong lịch sử cũng như trong văn học vô tình đề kẻ thù 
lợi dụng cướp nước. Sự vô tình, sự tin yêu mù quáng đã khiến 
nàng mắc tội với vua, Với nước. 


Mị Châu là cô gấi ngây thơ, trong trắng, chỉ biết tin yêu 
chồng, không hề biết những mưu mô nhamhiỀm của Triệu Đà 
và Trọng Thủy. Tội của nàng là đã vô tình làm những việc 
có hại cho quốc gia, vô tình tiếp tay cho giặc. Nàng đã ngây 
thơ sử dụng bí mật quốc gia như là của cải riêng. Tội của Mị 
Châu, tuy là vô tình, mù quáng, nhưng cũng rất lớn. Rùa Vàng 
đã thết lên, gọi 'Mị Châu là €giặc», bởi vì chính nàng đã 
vô tình giúp cho giặc ăn cấp được bí mật quốc gia và lại vô 
tình đưa đường cho giặc đuồi theo cha mình. Nhưng, chúng ta 
cũng cần hiều lời Rùa Vàng trong cảnh thấy nước đã tan, 
vua đã cùng đường. Mị Châu đã bị trừng trị bì 
cụt đầu. Công lý của nhân dân đối với vận mệnh Tồ quốc rất 
nghiêm khắc. Cái chết của Mị Châu là sự bồ sung cho chủ đề 
tác phầm. 

Nhân dân rất căm phần, rấtgiện Mị Châu nhưng cũng rất 
thương nàng. Cho đền trước khi chết, Mị Châu mới biết là 

j lừa đối và phạm tội. Tội thì phải xử, nhưng oan cần 
Trước khi chết, Mị Châu có khấn:,« Thiếp là phận 
gái: nếu có lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến 
í. Nếu một lòng trung hiếu 'mà bị người lừa đối 
thì chết đi sẽ biển thành châu ngọc đề tầy sạch mối nhục thà », 
Mị Châu chết, không hóa thành bụi, máu đã biến thành ngọc 
châu và xác hỏa thành ngọc thạch. Ngọc châu ngọc thạch 
không päải là hình ảnh của tình yêu chung thủy như có người 
đã lầm tưởng, mà là hình ảnh mình giải cho nỗi oan đau xót 
của Mị Châu. 

Bài học của Mị Châu cho mọi người thấy không giữ được 
Đí mật quốc gia thì cả tình yêu cũng không giữ được; không 
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giữ được bí mặt quốc gia thì tự mình gây tai họa cho mình, 
cho đất nước. k 


Còn Trọng Thủy ? 


Đây là một tên giặc, được phái sang Âu Lạc đề thực 
hiện âm mưu đen tối của Triệu Đà. Trọng Thảy không những. 
biều mà còn là kẻ thực hiện âm mưu đó. Nhưng dân gian đã 
rất công bằng, vì thông cảm với sự chân thành, nhẹ dạ của Mị 
Châu, nên đã cho Trọng Thủy không đến nỗi mất hẳn tính 
người. Hắn đã bị cha thúc ép, nghe cha một cách mù quáng 
mà lừa đối và hại vợ. Khi thấy vợ chết, thì phần nào lương 
tâm còn sốt lại trong con người hản đã thức tình khiến hắn 
ghải hối hận, phải tìm cái chết đề đền tội và tự trừng trị mình. 
Cái chết của Trọng Thủy cũng lễ sự lên án chiến tranh phi 
nghĩa, lên án những tham vọng của kẻ thù. Chính do những 
thông cảm trên mà dân gian đã sống tạo được thêm một chỉ 
tiết đẹp: dùag nước giống rùa ngọc thì ngọc sống ra. 


4. Kết luận: Mị Châu Trọng Thủy là một câu chuyện 
đặc sắc trong kho tầng truyền thuyết Việt Nam. Truyện đã 
nêu lên bài học dựng và giữ nước. tư tưởng phản đổi chiến 
tranh. xâm lược. An Dương Vương xáy thành, chế nỏ thần hiệu 
nghiệm đề bảo vệ đất nước, đánh tan cuộc xâm lược của Triệu 
Đà, đó là mặt ích cực của bài học giữ nước. Sai lãm của Ân 
Dương Vương và' cả của Mị Châu dẫn tới cảnh bi thầm nước. 
mất nhà tan là mặt phần diện của bài học giữ nước. Hai 
mặt của bài học ấy bồ sung. tô đệm cho nhau. Mối tình bi 
thảm của Mị Cháu, Trọng Thủy, quan hệ cha con bị tan vỡ 
một cách thảm khốc... tất cả đều toát ra ý nghĩa tố cáo chiến 
tranh xâm lược. Trong hoàn cảnh nước ta, một đất nước từ: 
xưa đến nay luôn phải đối diệa trước họa xâm lãng, ý nghĩa 
của cẩu chuyện càng trở nên sâu sắc. . 

Từ thực tế lịch sử, kết hợp với trí tưởng tượng phong 
phú, nhân dân đã sáng tạo nên câu chuyện đặc sắc này đề tâm. 
sự, nhấn nhủ với các thế hệ. 
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LỊCH SỬ HỒ CƯƠM 


Trong cuộc sống tỉnh thần của đân tộc ta, hồ Cươm có 
một vị trí quan trọng. Đến thủ đô Hà Nội, pải biết hồ Gươm, 
niềm tự hào của đất nước, của thủ đô. Hồ Gươm không chỉ là 
thắng cảnh nồi: tiếng, từng được một nhà thơ nước ngoài ví như 
« lắng hoa đẹp giữa lòng thành phố», mà còn là viện bảo tàng 
lịch sử ghỉ giữ những kí ức của đẩn tộc về người anh hùng áo 
vải Lê Lợi. 


Vì sao có tên gọi hồ Gươm ? Câu chuyện truyền thuyết này 
giúp chúng ta hiều về nguyên do của địa danh thiêng liêng, tự 
hào ấy 


1. Lịch sử hồ Gương có mộtsố dị bản : Dị bản trong Lam Sơn 
thực lục quyền nhất (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1976) kề: 
Lê Thận quăng lưới suốt đêm, cá không được, chỉ được một 
thanh sắt đen dài hơn một thước, đera về đề trong góc tối. Vua 
sang chơi, thấy có ánh sáng ở góc tối đó, nhận ra thanh sắt, bồi 
sất gì. Lê Thận kề lại chuyện. Vua xin thanh sắt đó, về mài, 
thấy có chữ 7Auện ¿hiên và chữ Lợi. Thì ra thanh sắc đó chính 
là một lưỡi gươm. Vua ra cửa vấi trời. thấy một cần gươm, 
lấp vào lưỡi gươm vừa khít Còn hoàng hậu hôm sau ra 
vườn bất được bảo ấn, trèn bảo ấn cũng in chữ Öwện thiên 
và chữ Lợi. Vua ngẫm biết là trời gióp mình. 


Dị bản trong Truyền thuyếtvà cồ đích Lam Sơn (Ty Văn 
hóa Thanh Hóa, 1973) kề : lúc Lê Thận bắt được gươm thì Lê 
Lợi đang cày ngoài đồng. Lưỡi cày vấp vào một vật tròn nhẫn, 
Lê Lợi nhặt lên xem, biết là cán gươm. Nghe Lê Thận kề 
chuyện, Lê Lợi xin mang kiếm về tra thử, thấy lười và cán 
khít nhau rất chặt. Lê Lợi chỉ kiếm xuống sông, nước sông 
sôi lên sùng sục, chỉ gươm lên núi, núi sạt đi một góc, biết 
là gươm thần. Gươm đó của Lạc Long Quân giao cho Lê Lợi 
chị huy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
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Ngoài bai dị bản ấy, còn có dị bẩn trang Ïam $ơn thực 
lực (bẵn mới phát hiện, Ty Văn hóa Thanh Hỏa, 1977) và dị bản 
trong Sáng tác dân gian. về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn (Sử 
Văn hóa và Thông tìn Thành Lióe, 1985), 

Những dị bản nói trên giổng nhau về cơ bản, chỉ khác 
đôi chút ở những chỉ tiết xung quanh việc được các bộ phận 
của gươm thần. Chính những chỉ tiết khác nhau đó càng làm 
cho truyện thêm lung linh; kì ảo, giàu ý nghĩa, tô đậm thêm 
hình ảnh Lê Lợi — người anh hùng áo vải thực hiện nghiệp 
lớn thuận với ý trời lồng dân. 

2. Truyền thuyết này có một sổ sự kiện vốn là sự thực. 
Lê Thận ở Mục Sơn là bạn làng chài của Lê Lợi, đã đánh 
eế trên bờ sông Mục và được một thanh gươm. Điều này sử 
sách có ghí và bản liệt kê danh sách công thần ngay khi 
Lê Lợi còn sống đã chép việc này. Tên hồ Hoàn Kiếm cũng 
mới đặt từ sau thể kỉ XV ; trước đó hồ này có tên là Tả Viọng. 
Từ cếi lõi sự thật lịch sử ấy, cáu chuyện được hư cấu thêm, 
trở thành một truyền thuyết đẹp. 


“Truyền thuyết này sử dụng một mô típ rất quen thuộc : 
mô típ trao gươm thần giúp người anh hùng cứu dân cứu nước, 
Mô típ ấy đã xuất hiện, chẳng hạn, trong truyền thuyết về 
«Thanh gươm ôcg Tú» «(xem tiều thuyết Đất nước đứng 
lên của Nguyên Ngọc) và trong hệ thống truyền thuyết về 
Nguyễn Huệ. Truyện Nguyễn Huệ được.gươm thần kề rằng: 
một lần Nguyễn Huệ đi buôn trầu về ngồi bến suối Đậu. Bồng 
từ vực sâu lóe lên ánh sáng kì lạ. Ôug đứng dậy di tới gần 
và nhìn thấy một lưỡi kiếm báu đưới vực. Ông lội xuỗng suối 
vớt lên bỏ vào giỏ trầu làm vật hộ thân. Một bừa nọ trên 
quảng đường vắng xuyên rừng, ông gặp cụ già Da na cầm 
chuôi gươm nạm ngọc rất đẹp. Nguyễn liuệ xin được xem và 
tra thử vào lưỡi gươm của mình, thấy vừa như đúc. Cụ già 
ngắm Nguyễn Huệ hồi lâu rồi tặng ông chuôi gươm báu và 
mắm cười hài lòng bước đi. „ 

Mô típ đẹp và giầu ý ngÌ 
gắn với sự nghiệp của Lê Lợi. 


đó ở Lịch sử hồ Gươm được 


“ 


Cũng trong truyền thuyết này, ta gặp lại những nhắn vật 
rất quen thuộc và giàu ý nghĩa của truyền thuyết Việt Nam: 
Lạc Long Quân và ròa vàng. Lạc Long Quân là tồ tiền, hùng 
khí của dân tộc Rùa vàng là con vật linh thiêng của sông núi, 
đã dạy dân cá:h làm nhà, giúp Ân Dường Vương xây thành, 
chế nổ... Bây giờ những nhân vật ấy lại trở về giúp Lê Lợi. 


3. Lịch sử Hồ Gươm ‡y kì, hoang đường mà như thực. 
Cái thực và cái ảo hòa quyện với nhau, tạo nên ý nghĩa, sức 
hấp đẫn của truyện. 


4) Được gươm thần 

Lê Lợi và Lê Thận được gươm thần ở đâu ? Không phải ở 
một thế giới siêu nhiên kì ảo, mà ở những địa điềm rất thực, 
ngay trên quê hương của họ. Lê Thận gặp lưỡi đươm khi kéo 
tưới, Lê Lợi được chuối gươm trên đường chạy giặc trong rừng. 


Các nhân vật được lưỡi gươm dưới nước, chuôi gươm 
trong rừng. Điều đó cũng có nghĩa là khả năng cứu nước có ở 
khắp nơi, từ miều sông nước đến vùng rừng núi đều một lòng 
cứu nước; Có dị bản kề thanh gươm Lê Lợi nhận thì lưỡi gươm 
dưới đầy sông, chuôi gươm từ trong lòng đất, vỏ gươm trên 
ngọn cây. Một thanh gươm từ ba chiều không gian qui tụ lại. 
Gươm chờ người, chọn người mà đâng và người đã nhận ra 
gươm báu. 


Các bộ phận của thanh gươm rời nhau nhưng khi khớp lại 
thì rất vừa : nguyện vọng của dân tộc là nhất trí. Sự giúp đỡ của 
trời, của vua Rồng Lạc Lotg Quân, của rùa... khÃ g định thêm 
sự nhất trí đó. Các bộ phận của gươm khớp vào nhau đấy là 
hình ảnh dân tộc trên dưới đồng lòng, hợp nhau tạo thành 
sức mạnh. 

Lê Lợi là người được nhận gươm thiêng. Trước khi đến. 
với Lợi, các bộ phận của gươm đềa qua tay thần linh, Gươm 
Tẩy từ đất và nước. Đất nước, dân tộc`ổã rèn nên gươm bầu đề, 
cất dấu nó đi, đề khi cần thì trao cho hgười anh hùng. Gươm 
sáng ngời bai chữ Thuận thiên. Thuận thiên nghĩa là hợp ý 
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trời. Thuận thin chỉ là cái vỏ hoang đường đề nói lên điều sâu. 
kín là ý muôn dân. Trời tức dân tQ>; nh†n đân đã giao cho Lê 
Lợi trách nhiệm. Nhận gươm là nhận trách nhiệm đánh giặc cứu 
nước: Dân tộc, nhân đân đã gửi niềm tin, ước mơ của mình 
vào Lê Lợi, đặt lên vai người anh hùng nhiệm vụ vẻ vang. Trao 
thanh gươm cho Lê Lợi, nhân dân đã trao cho ông sớ mệnh 
cứu nước cứu dân, khẳng định vai trò «Minh chủ» của ông 
trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

b) Thanh gườm tổa sáng 

Như đã nói thanh gươan của Lê Lợi đâu phải gươm thường, 
mà là gươm thần, là khí thiêng của đất trời sông núi, khát vọng, 
niềm tỉn, sự đoàn kết trên đưới một lòng của nhân dâu khắp 
mọi miền đất nước kết thành. Gươm thần chỉ núi núi tan, chỉ 
sông sông cạn. Sức mạnh của nó võ địch. 

Lúc ở nhà Lê Thận gươm tỏa sáng ở gốc nhà "tối, 
Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh không phải bất đầu từ 
triều đình mà bắt đầu từ chế thôn cùng ngõ hẽm, từ nhân đân, 
Chính từ nhân đân, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã được le lới 
nhóm lên. Thanh gươm tỏa sảng như thúc giục lên đường, 

Thanh gươm tỏa sắng có sức tập hợp mọi 'người xung 
quanh Lê Lợi. L& Lợi nhận được gươm thần cho nên đã lôi kéo 
được rất nhiều người theo mình. Ánh sáng của thanh gươm là ánh. 
sáng của chính nghĩa. 

Lúc nghĩa quân chiến đấu, gươm sáng rực biều hiện tỉnh 
thần, khí thế, sức mạnh của nghĩa quân. Gươm thần tung hoành 
ngang dọc, mở đường cho nghĩa quân đánh trần ra mãi, cho 
đến lúc không cồn bóng giặc nào trên đất nước. 

Lúc gươm được trả lại cho ròa vàng, ánh sắng vẫn còn le 
lới như ánh sáng của chính nghĩa, hào quang của thắng lợi còn 
ưu lại mãi muôn đời. 

e) Trả lại gươm thần 


Không gian của truyện giờ là kinh đô Thăng Long. Vua 
ngồi trên thuyền rồng dạo chơi ở hồ Tả Vọng. Đất nước đã 
thanh bình, 


“4 


Sao lại trả gươm ? tiết trách nhiệm rồi chăng? Không, aáu 
khi chiến thắng giặc Minh, Lê Lợi trả lại gươm thần nhưng không. 
như Thánh Gióng đánh thắng giặc ân trả áo sắt, nón sắt, bay 
về trời, đi vào cõi bất từ; cũng không phải trả ẩn kiếm quay về 
vui cảnh điền viên như nhiều trường hợp khác, Lê Lợi vẫn là 
hoàng đế, tiếp tục trách nhiệm xây dựng đất nước. Xây dựng 
hình ảnh rùa vàng đòi lại gươm thần và Lê Lợi trả gươm, câu 
chuyện phản ánh một tư tưởng, tình cảm lớn, đã thành truyền 
thổng của dân tộc ta là yêu hòa bình. Đất nước đã hết giặc dã. 
Khi có giặc đân tộc ta cần phải cầm binh đao, nhưng khi đất nước 
đã thanh bình thì dân tộc không cần cồm gươm nữa. Nhưng ánh 
gươm trên mặt hồ vẫn còn le lới hào quang chính nghĩa, chiến 
thắng, vẫn sẵn sàng khí thế, quyết tâm đánh giặc. Nếu kế thù nào 
xâm phạm tới bờ cõi, đất nước, rùa vàng lại trao gươm cho người. 
đá - giặc. 

Sự việc Lê Lợi trả gươm đã làm hình thành địa danh h3 
Gươnn. Nhân dân đồi tên hồ Tả Vọng thành hồ Gươm đề ghỉ nhớ. 
người anh hàng và đề biều hiện nguyện vọng yêu bồa bình của 
mình, 


TịeÀ sử hồ Gươm với chỉ tiết trả gươm đã kết thúc hệ 
thống truyện kề dân gian về người anh hùng Lê Lợi. 


TẤM CÁM 


1. Kiều truyện Tấm Cám rất phồ biến trên thế giới. Năm 
1958, một nhà nghiên cúu Liên Xô đã công bổ danh sếch 500 
truyện dưới dạng truyện Cô Tro Bếp, Cô Lọ Lem, tất giống 
Với Tấm Cám của Việt Nam. Đồng bào các dân tộc Thái, Mèo, 
Tẩy, Chăm, Khmer ở nước ta cũng có những truyện tương 
đồng với Tấm Cám. Ví dụ người Thái có truyện Ý Ưới — Ý 
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Nhọng : người Mèo có Cầu Nà — Cầu Rồnh ; người Khmer 
có Nàng Cam-óc tà màng son Ảng-cát.. Riêng trong truyện 
Tấm Cám của người Kinh, thì bản kề ở Nam Bộ mang một 
vài điềm khác biệt với bản kề ở Bắc Bộ (chẳng bạn, trong bản 
kề ờ Nam Bộ,cô gái mồ côi tên là Cám ; Cám và con gái mụ 
dải ghẽ cùng tuồi, mụ dì ghẻ trao giải : aỉ xúc tép được nhiều sẽ 
được kêu bằng chị ; các đoạn thơ cũng khác ;...). 


Truyện Tấm Cám được gọi là kiều truyện về người mỡ 
côi. Nó hướng mục đích vào việc trình bày xung đột giữa dì 
ghề với con chồng. Đầng sau xung đột gia đình đó là xung 
đột xã hội giữe cái thiện và cái ác, giữa nhân đân lao động và 
giai cấp bóc lột. Qua cách giải quyết xung đột, troyện thề hiện 
ước mơ của nhân d#a về một sự đồi đời và về công lý xã 
hội :người lao động có phầm chất, tài năng, dù phải trải qua 
nhiều gian khỒ nhưng cuối cùng sẽ nhận được hạnh phúc và 
bảo vệ được hạnh phúc chân chính của mình ; những kẻ gian 
tham, độc ác sẽ bị trừng phạt đích đáng. 


3, Cô gái mồ côi trở thành hoàng hậu. 


Trong truyện cồ tích, người mồ côi bao giờ cũng lễ loi, 
thí cựe, bị ức biếp, thua thiệt trong gia đình và ngoài xã hội, 
mang đạo đức, lý tưởng, ước mơ công lý của nhân dân. Tấm 
là nhân vật như thế. 


Truyện đặt nhân vật này trong quan hệ với mẹ con đì ghẻ 
mà phản ánh những xung đột gia đình và xã hội phong kiến. Hai 
tuyển nhân vật được kề song song” Như là một sự so sánh, đổi 
chiếu. Tấm lam làm, khồ cực. Cám lười biếng, được nuông 
chiều. Gắn với đức lam làm là lòng ngay thật; với thới lười 
biếng là sự giả đổi, lừa gạt. Hai tuyến nhân vật — hai loại 
người, hai tầng lớp xã hội — từ trong lao động, đạo đức, số. 
phận mà bộc lộ ra. 


Phần I có ba tình tiết quan trọng : bắt tếp, mất bống, đi 
hội. Ba tình tiết là ba sự việc, ba ý nghĩa. 
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Việc thứ nhất là đi bất tép, lao động. Không ngấu thiên 
mà nhân đân lại bày ra sự việc này trước. Từ lao động sẽ thấy 
phầm chất con người, phân biệt được con người trong xã bội, 
nhận ra ai tốt, ai xấu. Truyện đề bai nhân vật cùng làm một 
công việc. Tấm chấm chỉ, bất được nhiều tếp ; còn Cám lười 
biếng, chỉ mỗi rong chơi. Giỏ tếp đầy, công sức nhọc phần của 
Tấm bị Cám trút sạch. Một cuộc šn cướp mau lẹ, quay quất, 
thắn nhiên. Cám lập ra mưu mô lừa đối Tấm đề cướp đoạt công 
luức. Cái c&u « Chị Tấm ơi ! Chị Tấm ! Đầu chị lấm, chị bụp 

ho sầu, kếo về đì mắng # nghe như lời án cần, hóa ra là cạm bẫy, 

Bày trò thưởng yếm đỏ khi thừa biết Tấm chăm chỉ, mụ 

ì ghẻ muốn gì? Yếm đỏ có giá trị tính thần. Là y phục. Là 
rang sức. Con gái ngày xưa khi lớn, ai chẳng khát khao chiếc 

im đỏ. Nắm được tâm lí ấy, mụ dì ghế dùng yếc¿ đỏ nhữ mồi, 
đt bòn rút được nhiều hơn công sức lao động, cướp đoạt, giày 
vò đời sống tình cẩm của Tấm. Hai mẹ con mụ, kẻ lừa, đứa 
gạt, làm khô Tấm là như thế. Tấm < thấy mất cả, khóc hu hu », 
Chặng một của cốt truyện kết thúc bằng tiếng khóc của Tấm. 
tiếng khóc của một cô gái mồ côi, một người lao động nhỏ bé 
bị chà đạp, bị cướp đoạt từ công sức cho tới những khát khao 
nhỏ bề. 


Chặng hai bắt đầu bằng hình ánh Tấm tìm và nuôi cá bổng 
theo lời bụt đạn. Có cái gì thật gần gụi giữa thân bổng và thân 
Tấm, phận bổng và phận Tấm. Chỉ tiết Tấm nuôi bổng tô độn 
thêm tính cách nhân vật— Tấm là cộ gái giầu tình thương, 
khao khát tỉnh thương — về cằng nói lên sự tần ác, xảo quyệt 
của mẹ con dì ghẻ khí chúng giết bống. Bống và Tấm là đôi 
bạn tâm tình lễ loi. Tấm nuôi cá bổng lớn lên, cá bống nuôi hì 
vọng của Tấm. Bổng là nỗi riêng của Tấm, lặn ở giếng không 
ai thấy, chỉ hiện lén với Tấm. Hàng ngày, Tấm xẻ chỉa phần 
cơm, xẻ chia cuộc sống với bổng. Câu hát gọi bống ngọt ngào, 
thân thương,“giầu tình nghĩa :« Bống bống bang bang, lên-ăn 
eơm vàng cơm bạc nhà te, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người >. 
Trong câu hát, có sự đối lập nhà ¿4 — nhà mgười. ^ấm coi 
bổng với mình là một. Cơm chà ta lấy gì mà thành cc¡a vàng 
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cơm bạc, khác với cơm hầm cháo hoa nhà người, nếu không 
có tình người quí báu như vàng như bạc? Câu hát bụt dán gọi 
và dạy một cá-h sống, càng làm đẹp hơn sự gắn bó của đổi bạn. 


„ _ Mẹ con dì ghẻ vẫn không đề Tấm yên. Tình cảm, hi vọng 
của Tấm bị chúng rình mò, tiêu điệt. Lại một lời sai bảo, bề 
ngoài ngọt ngào, mà bề trong thì độc địa âm mơu: € Con ơi con ! 
Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, 
làng bắt mất trâu». Chúng lừa Tấm đề giết cá bổng. Thịt cá 
bống, chúng ăn chỉ đủ một miếng cơm. Chúng giết cá bống đề 
giết đi người bạn, giết niềm an ủi, hì vọng của Tấm. Cục máu 
đỏ trên mặt giếng như nỗi cay đắng bầm đau không tan được| 
Máu đỏ của bống cũng chính là nước mắt của Tấm. Tội ác củ: 

tnẹ con đì ghẻ không thề nào xóa được. Hình ảnh cục máu đi 

nồi lền trên mặt giếng có sức biều cảm và khái quát nghệ thuật 
cao. Đời sống riêng tư của cô gái mồ côi j kế thù cướp đoạt 
hết, Truyện lại vang lên tiếng khóc đau khồ của Tấm. Và bụt 
lại hiện ra... 


„_ Ở chặng tiếp, bối cảnh của truyện mở rộng từ phạm vi gia 
đình đến phạm vi đám hội. Sau một năm làm lụng vất vả, dầm. 
mưa đãi nắng, đến ngày hội, ai cũng náo nức, Hội là nơi s gần 
xa nô nức yến anh *, mọi người đến vui với cây ều, đám hát,.. 
Với lứa tuồi như Tấm, ngày hội lại càng vui. Nhưng mẹ con dì 
ghế bày trò đồ lẫn thóc với gạo, bắt Tấm lựa. Một việc làm vô. 
nghĩa, chỉ có dụng ý đọa đày. Mưu mô độc ác của mụ dì ghế 
còn gài trong tính toán, rằng dù Tấm có nhặt giỏi đi nữa, thì 
nhặt xong cũng chẳng còn hội đâu nữa mà đi. Nghĩa là mụ sung 
sướng khi hành hạ Tâm. Làm ác mà thích thú với việc làm ác, 
đó là thứ ác ghê tởm, đáng sợ. Tiếng khóc — điệp khúc của 
cuộc đời Tấm — lại oà lên. Tiếng khóc, nỗi đau cà thành lời 
ấy, gần như bám sát cuộc đời nhân vật. 


'Bụt lại đã hiện lên. Bụt hiện lên lần thứ nhất khi Tấm bị 
mất giỏ tếp. Lần thứ hai, khi cá bống bị giết. Và lần này, lần 
thứ ba, khi Tấm không được đi dự hội. Bụt là thần linh, nhưng. 
cũng chính là hình ảnh của nhân dân, của công lý. Nhân dân, 
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công lý luôn bên canh nhân vật, khí cần thiết. Cùng với bụt 
là con gà tìm xương cá ka. Mặt trậo của cái in đã hóa thành 
những nhân vật phù trợ, giúp đỡ Tấm, 

Sự đền bù đối với Tấm lần này cao hơn. Tấm không những. 
được đi hội, mà còn đi hội với quần áo đẹp, ngựa cưỡi, giày 
mang. Chiếc giày kì ảo đã giúp Tấm gặp vus, trở thành hoàng. 
hậu. Chiếc giày (mô típ uật báu £rao đuy#n có tính quốc tế), là 
biều tượng của sắc đẹp xinh xắn, duyên đáng của tẩm, đồng 
thời cũng là biều tượng hạnh phúc mà nhân dân đành cho Tấm. 
Chiếo giày ấy, trong lô gíc nội tại của kết cấu hình ảnh, có rữm 
thân là giỏ tếp, là con bổng : 

Giỏ tếp — con bổng — xương bống — chiếc giày. 

Hạnh phúc không đến ngay. Lao động — tình thương — 
hy vọng, những đức tính tốt đẹp ấy đã giúp nhân vật đạt được 
hạnh phúc, tựa như một sự đền bù. Tấm trở thành hoàng hậu, 
đó là phần thưởng cao nhất, xứng đáng. Đó cũng là ước mơ 
của phân dân. Nhân dân muốn và tin rằng những con rgười 
tốt đẹp sẽ được hưởng hạnh phúc. 

Kiều truyện Tấm Cám ở các nước Ấn Âu đừng ở đây. 
Riêng truyện Tấm Cấm ở ta cũng như ở một số nước Đông 
Nam Á xin tiếp tục phát triền các tình huống. Cô gái mồ côi 
còn phải trải qua nhiều thử thách mới được hưởng hạnh phúc 
trọn vẹn. 


3. Tấm vùng lên đấu tranh bảo vệ hạnh phúc. 


Mẹ con mụ dì ghế làm sao chịu nồi cảnh Tấm lên làm vợ 
vua. Chúng nó tìm mọi kế, mọi thủ đoạn hại Tấm đề chiếm địa 
vị. cao sang. 


Ở phần II của cốt truyện, mâu thuẫn giữa hai 
vật đối lập gay gất hơn nhiều. Trước, mỗi khi gặp tai họa, 
Tấm chỉ biết khóc. Giờ, Tẩm biết hóa kiếp đề đấu tranh. Mẹ 
con dì ghế giết Tấm bốn lần thì bốn lần Tấm vùng lên. Một 
sự giành giật quyết liệt giữa hai lực lượng. 
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Tính cách nhân vật trong truyện cồ tích chủ yếu ở trạng 
thái tĩnh. Từ khi bị giết, ở Tấm, dường như tíuh cách có sự 
thay đồi. Kải thề zác của Tấm ngã xuống thì tỉnh thần của 
Tấm  ùng lên. Có lẽ đây là một triết lí nhân dân muốn gửi 
gắm. « Nhận rõ tội ác của mụ đì ghề và con Cám, Tấm bèn 
chống lại chúng mật cách quỳ t liệt... Sự phát triền từ chỗ chưa 
giác ngộ đến chỗ giác ngộ, từ chỗ bị động sang thế chủ động 
của Tấm biều hiệp sự thức tỉnh của những người bị chà đẹp về 
quyền được sống và được hưởng hạnh phúc của mình. Sự phát 
triền tình tiết như vậy phải chăng còn giấn tiếp phản ánh một 
sự thực lịch sử sau đây: tiêu diệt giai cấp thống trị đề tự cứu 
mình, tự giải phống mình là con đường duy nhất của nhân đân 
lao động » (Đình Gia Khánh). Sự biến hóa liên tiếp của Tấm là 
sức sống, tỉnh thần đấu tranh mãnh liệt không gì tiêu diệt, vùi 
đập được. 7ừ khí Tấm đứng lên đấu tranh, bụt không suất 
hiên nữa. Tấm tự đành lại hạnh phúc bằng ý thức, sức mạnh 
nội tại của bản thân. Thay cho tiếng khóc khồ đau là những lời 
guyết liệt, vạch mặt kở thù. Hình thức đấu tranh rất đa dạng. 
Khi biến thành động vật. Khi hóa làm thảo mộc. Khi bằng lời 
chim vàng anh. Lúc bằng tiếng khung cửi. Mức độ phản kháng 
mỗi lúc một tăng bởi vì tội ác của kẻ thù ngày càng khủng khiếp. 
Từ lời chỉm vàng anh « Phơi áo chồng tao thì phơi bằng sào, 
chớ phơi bờ rào, tao cào mặ' ra » đến tiếng khung cửi € Kếo cà 
kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoết mắt ra», sự đấu tranh 
mỗi lúc một mạnh mẽ, quyết liệt bơn. Điều lí thú là trong những 
lần Tấm biến hóa, dù là chim vàng anh, hay thành xoan đào, 
khung cửi, Tấm cũng luôn ở bên vua. Ý thức về hạnh phúc đã 
bị kẻ thù cướp mất làm cho Tấm càng kiên quyết đấu tranh. 


Kẻ thà không chỉ giết thề xác mà còn luôn tìm cách hủy 
diệt mầm mống sự vùng lên của Tấm. Giết thịt chỉm, chưa đủ.. 
Chặt xoan đào, chưa đủ. Chúng còn đốt Tấm thành tro bụi. 
Truyện Tấm Cám không đi theo triết lí Kinh Thánh e Thân 
cất bại lại trở về cất bụi ». Trước đây, nhân dân đã giúp Tấm 
tìm từ trong cất bụi những mảnh xương cá bống đề nhen nhóm. 
hi vọng, hạnh phác. Bây giờ, từ trong tro bụi chiếc khung cời 
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bị đốt, Tấm đã tự mình đứng lên đấu tranh. Ở đây, có sự khác 
nhau về bản chất giữa thuyết luân hồi của đạo Phật và sự biến 
hóa của Tấm. Mỗi lần bị giết là mỗi lần Tếm vùng dậy đấu 
trach, sống lại, không phải đề rơi tiếp vào vòng luân hồi chịu 
tội, đền tội như thuyết luân hồi, nhân quả của Đạo Phật quan 
niệm, mà là đề đấu tranh. Không thề coi sự biến hóa của Tấm 
là sự luân hồi theo đúng nghĩa của nó. Những biến hóa liên 
tiếp của Tấm phản ánh cuộc đấu tranh giằng co, một mất một 
còn giữa người lao động và giai cấp thống trị, giữa cái thựn 
và cái ác. Nhân đân lao động đã thắng, cái :Ö£: thắng, bởi 
vì lực lượng này được chính nghĩa ủng hộ, không khuất phục 
kế thù. 


Lần biến hóa cuối cùng, Tấm thành trái thị (mô típ nhân 
Vật giấu mình trong vật thiêng, vật kì lạ). Trấi thị hiền từ, có 
mầu sắc, hương thơm. Trước khi gặp lại vua, về với vua, cô" 
Tấm - trái - thị, một lần nữa lại được ấp ủ, lại về với nhân dân. 
và lại làm công việc của cô gấi lam làm, g têm trầu, 
nữu cơm ngon, canh ngọt. Seu bao lần chết ổi, sống lại, Tấm. 
bước ra, trở về với cuộc đời, với hạnh phúc giành lại được, từ 
những cái gì đẹp nhất, thơm thảo nhất, Điều rất thú vị là Tấm 
glp lại vua trong hoàn cảnh hết sức giản đi, quê mùa nhưng ẩm 
cúng (một hàng nước của bà lão nghèo) và vua nhận ra Tấm từ 
miếng trầu tình duyên truyền thống, miếng trầu têm cánh phượng 
từ bàn tay khéo léo, địu biền của Tấm. Con đường đi tới hạnh 
phúc trọn vẹn của cô gái mồ côi và tũng là của nhân dân phải 
trải qua bao cay đắng. Nhưng với những phầm chất, tài năng 
của mình, họ đã đạt được hạnh phúc. 

4. Tấm trở thành hoàng hậu, để là phần thưởng cao nhất, 
đẹp và quí giá nhất mà nhân đân dành cho nhân vật lí tưởng 
của mình. Cái kết thúc có hậu này cũng phản ánh ước mơ, niềm 
tìn bất điệt của nhân đân về công lí xã hội và về những con 
người lí tưởng. 

“ Công lí dân gian rất rạch rồi. Ai có phầm chất, tài năng 
sẽ được nhận hạnh phúc. Kẻ nào tần bạo, độc ác sẽ bị trừng 
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phạt theo đứng mức độ tương ứng với tội ác do chúng gẩy ra. 
Kẻ ác sẽ phải gặp ác. Vì thế con Cám bị chết bỏng, mụ dì ghế 
bị chết điếng, chết kinh hồn. Nhân dân ngày xưa suy nghĩ rằng. 
phải trừng trị kẻ thù một cách khốc liệt mới bù lại được những 
đu khð, cay đắng mà người lao động phải chịu đựng. 

Cách Tấm trừng trị kẻ thù rõ -ràng là không phù hợp với 
quan điềm trừng phạt kẻ thù của chúng ta bây giờ. Nhưng phải 
hiều rằng văn mình ngày xưa khác với ngày nay. Đặt câu chuyện 
vào hoàn cảnh quá khứ, chúng ta sẽ hiều và thông cảm với sự 
căm giận và cách trừng phạt kẻ thù của nhân dân, 


§. Tóm lại, Tấm Cám là một truyện cồ tích thần kì rất 
tiêu biều và đặc sắc trong kho tầng truyện cồ tích Việt Nam, 
Truyện phản ánh mâu thuẫn dì ghẻ — com chồng và đằng sau 
mâu thuẫn ấy là sự xung đột giữa người lao động với giai cấp 
thống trị, giữa cái thiện và cái ác. Hai tuyến nhân vật trong 
truyện luôn được đặt trong những so sánh đối lập, đấu tranh 
quyết liệt với nhau. Qua cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng, 
truyện thề hiện ước mơ của nhãn đân về những con người hoàn. 
hảo, ước mơ của nhân dân về một sự đồi đời và về công lý xã 
hội, Truyện rất gần gũi và hấp dẫn đối với mỗi người Việt 
Nam chúng ta. 


§Q DỪA 


1. Trưyện SŠ Dừa cũng thuộc một kiều truyện 'cồ tích 
thần kỳ rất phồ biến trên thế giới. Ở nước ta, cùng kiều truyện. 
với 3ø Dừa có các truyện như Lấy chồng đê, Người lấy cóc, 
Nàng Út ống tre,... Kiều truyện nầy được gọi là kiều truyện 
Người đội lốt vật hay Người mang lốt xấu xí. Ở đây, nhân 
Yật có hình thù xấu xí, dị dạng, bị coi là € vô tích sự 3 và do 
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đó cũng bị mọi người coí thường, khinh rẻ. Song, dưới cát vỏ 
ngoài xấu xí, c vô tích sự » đó, nhân vật lại có vẻ đẹp hình 
thức và tài năng, phẩm chất tuyệt vời. Nếu ban đầu, sự đị 
bình đị dạng làm cho thân phận nhân vật thấp kém bao nhiêu 
thì về sau tài năng, phầm chất và sự biến hóa làm cho nhân 
vật trở nên lạ thường, đẹp để bấy nhiêu. Đây là quan niệm 
dân chủ, thái độ trân trọng, khẳng định của nhân dên đối với 
những con người bị coi là « hèn kém » trong xã hội có giai cấp. 
Đó cũng là ước mơ của nhân đân về một sự đồi đời, thay đồi 
số phận trong xã hội cũ. 

Truyện $ Dừa có đủ những đặc điềm nói trên của kiều 
truyện. Sọ Dừa không ra hình người nhưng lại có tài : chăn bò 
giỏi, thồi sáo hay, cưới được vợ là con gái phú tông đỗ trạng, 
ởi sứ về lại cứu được vợ khỏi mưu bại . Truyện 
3e Dừa khẳng định một sự thật: người lao Ảnh nghềo kh, 
ở dưới đáy xã hội, bề ngoài xấu xí nhưng bên trong lại là 
người @ềi giỏi, đẹp từ hình dáng đến tài năng, tấm lòng, xứng 
đng được hạnh phúc. Đó không chỉ là tỉnh thần dân chủ, ước 
mơ của nhân dân ta, mà còn là sự đề cao con người theo một 
tỉnh thần nhân đạo rất cao cả. 

2. Sọ Dừa dị hình dị dạng. 

So Dừa được sinh ra không bình thường Bà mẹ vào rừng 
hái củi, khát nước quá, thấy cái sọ dừa có chứa nước mưa, 
bưng lên uống và có, mang. Lý do như vậy là kỳ lạ nhựng 
cũng rất quen thuộc trong truyện đân gian. (Truyện dân. 
thường có mô-tip này, chẳng hạn bà mẹ Gióng dẫm chân vào 
vết chân lạ, về nhà mang thai). Đẩy là người xưa suy nghĩ, 
muốn cho nhân vật ra đời đã kỳ lạ đề sau này làm siêu việc 
kỳ lạ. 

Điều kỳ lạ thứ hai là Sọ Dừa không cá hình dạng của con 
người bình thường mà chỉ có cái đầu, không mình, không tay. 
So Dừa chỉ là cục thịt. n Sọ Dừa là cách dân gian đặt ra 
đề miêu tả hình dáng nhân vật. Lớn lên Sọ Dừa vẫn không 
khác lúc nhỏ, cứ lăn lóc trong nhà. Bà mẹ buồn, vì thương 
nên giữ nuôi. 
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Rõ ràng Sọ Dừa là người máng lốt vật, người có bề ngoài 
rất xấu xí. Truyện đã đề cập đến một loại người đau khồ nhất, 
số phận thấp hèn nhất; đau khồ thấp hèeđến nỗi từ về bề 
ngoài đã không ra con người. Điều đó chứng tỏ rằng khi sáng 
tạo loại truyện này, nhân dân đã nhận thức sâu sắc về số phận. 
địa vị của mình. Chỉ tiết này gợi ở người nghe sự thương 
cảm sâu sắc đối với nhâu vật. Nó cũng mở ra tình huống khác 
thường đề cốt truyện tiếp tục phát 


3. Sọ Dừa là người tài giỏi. 


Sọ Dừa hình dạng như thế thì làm được việc gì ? Có ích 
gì ? Cũng như tất cả các nhân vật mang lốt vật khác, Sọ Dừa 
bị coi là vô tích sự. Nhưng không. Sọ Dừa tuy không có hình 
người bình thường nhưng lại giỏi giang hơn người;bình thường. 
“Truyện cồ tích đặt nhân vật vào một loạt tình huống thử thách. 
đề nhân vật bộc lộ tài năng, 

Đầu tiên là việc chăn bò. Với ngrời không ra người, chỉ 
biết lăn lóc như Sọ Dừa thì chăn bò rất khó. Vậy mà Sọ Dừa 
lại chăn rất giỏi, hàng ngày bò con nào con nấy bụng no căng. 
Điều gì giúp Sọ Dừa chấn bò giỏi như thế, nếu không phải là 
sự chăm chỉ, tài điềo khiền đàn bò ? 


Phú ông lúc đầu ngần ngại, sau hốa ra vui mừng, tỉn 
tưởng ; nhân tiết nông nhàn giao luôn cho Sọ Dừa chăn bò trên 
núi. Công việc vất vả, khó khăn hơn. Đêm ngày ở, luôn trên 
một thân một mình. Lũ bò được rộng cẳng, tha hồ đi 
ngàng đọc, canh giữ chúng cực nhọc gấp bội. Thể mà Sọ Dừa 
đã biến nó thành việc vui. Sọ Dừa trút lốt quái dị, biến thành 
chàng trai mặt mũi khôi ngô, ngồi trên chiếc võng đào thồi sáo 
cho đàn bò gặm cỏ. Thật là đẹp. Nếu trước Sọ Dừa xấu xí bao. 
nhiêu thì giờ đẹp đẽ bấy nhiêu. Sọ Dừa đủ biến lao động cực nhọc 
thành laa động vui tươi, nhẹ nhàng. Cảnh lao động mà như 
cảnh bồng lai. Người véo vọn thồi sáo cho bò gặm cỏ. Bò gặm 
cổ theo điệu sáo véo von. Chỉ có người lao động tài giỏi, yêu 
lao động mới có thề tạo ra được niềm vui quí báu như thế, 
Qua hình tượng Sọ Dừa, nhân dân muốn nói với người nghe 
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rầng không nên đánh giá cơn người hay sự vật chỉ dựa vào 
hình thức bền ngoài ; rằng phải là người tốt bụng, có con mắt 
tỉnh đời như cô gái Út mới nhận biết được vẻ đẹp, tài năng 
của những người có bề ngoài xấu xí như Sọ Dừa. 


'Ngờ đâu Sọ D>a lại tài giỏi như thế. Nhưng bất ngờ hơn nữa 
là Sọ Dừa lại bảo mẹ đến hỏi con gấi phú ông làm vợ. Thêm 
một tình huống đề nhân vật bộc lộ tài năng. 

Tất cả mọi người đều không thề bình dung điều đó. Bà 
mẹ sửng sốt. Phú ông cười mÌa. Trong xã hội cũ, lấy chồng 
lấy vợ là phải € môn đáng hộ đối ». Sọ Dừa không tương xứng 
với cen gái phú ông cả từ hình thức cho tới tiền của, địa vị- 
Một bèn chắc là duyên đấng, chải chuốt ; một bên không ra 
hình người. Một bên là con phú ông ; một bên chỉ là đứa ở, 
làm công việc thấp hèn nhất — chăn bò. Phú ông đã mÌa mai 
ý định của Sọ Dừa, 'thách cưới thật cao cho mẹ con Sọ Dừa bẽ 
mặt. Đồ thách cưới đến con vua cháu chúa cũng chưa chắc lo 
nồi, huổng chí Sọ Dừa : mười mâm lụa đào, mười con lợn béo, 
mười vò rượu tấm, một chĩnh vàng cốm. 

So Dừa không cầa nhờ đến sự giúp đỡ của tiên, bụt, bỏi 
chính nhận vật này không phải là người bình thường, người 
phàm trần. Đối với một người tài năng như thế, việc làm ra 
sổ của cải kia không khó. Bằng chính tài năng của mình, Sọ 
Dừa cưới được con gái phú. ông, xóa được ngăn cách giữa giàu 
và nghèo, giữa trên và dưới trong hôn nhân. Phải chăng đây 
cũng là điều nhân đân ta ao ước ? 

Sọ Dừa hiện nguyên hình thành chàng trai khôi ngô tuấn 
tả, không cần phải giấu ãỉ nữa. Đây là mô típ ðiếm Äìn trong 
truyện dân gian. Những nhân vật đội lốt vật ban đầu không có 
sự tương ứng giữa hình thức bên ngoài với đạo đức, tài năng 
bên trong, song dần đần sự tương ứng ấy đã được khôi phục, 
bộc lộ, Nhân vật trở thành những kiều mẫu hoàn hảo nhất về 
mọi mặt. 

So Dừa không chỉ có tài chăn bò, thồi sáo, biển hình, làm 
ra của cải, mà còn có tài học hành thì cử. Sự thông mình khác 
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thường và mợ miệt mài chăm chỉ đã giúp nhân vật đỗ trạng 
nguyên, được vua tin yêu, cử đi sứ. Nhân đân đã đề cho nhân 
vật li tưởng của mình bộc lộ tất cả những phầm chết, tài năng. 
và nhận được những hạnh phúc tuyệt vời. Cô con gối út của 
phú ông vì tốt bụng, tỉn đời, khác hẳn với mọi người, nhất 
là với hai người chị, vì thế biết được vẻ đẹp, tài năng của Sọ 
Dừa, và do đó, cũng đã nhận được hạnh phúc, 


Rõ ràng là trong 'ruyện So Dừa, bằng cách miêu tả sự đối 
lập và diễn biến của hai cách đánh giá, hai thái độ đối với 
nhân vật, tác giả dân gian đã thề hiện một cách độc đáo quan 
niệm dân chủ và thái độ khẳng định của nhân đâa đối với một 
tầng lớp người thường bị coi là « hèn kém » trong xã hội có 
giai cấp. 


4. Hai vợ chồng So Dừa bảo vệ được hạnh phúc 


Trong cuộc đời cũng như trong truyện cồ tích, hạnh phúc 
của những con người chân chính luôn bị kỷ độc ác đe dọa, tìm 
cách cướp đoạt Nhân dân ý thức rất rõ về điều đó, đã đề cho 
nhân vật của mình cảnh giác, đấu tranh bảo vệ hạnh phúc chân. 
chính. 


Trước khi đi sứ, Sọ Dừa đưa cho vợ một con dao, một hòn 
đá lửa, hai quả trứug gà và dặn vợ lúc nào cũng phải giữ các 
vật đó bên mình. Chồng đi khỏi, vợ Sọ Dừa bị bai chị ghen tỉ 
dìm chết, cả người lẫn thuyền đều lọt vào miệng cá kình. Nhờ. 
có con dao, nàng rạch bụng cá chui ra, xẻ thịt cá ăn. Nhờ đá lửa, 
nàng lấy được lửa, sống được trên hoang đảo. Lại nhờ hai quả 
trứng nở thành gà biết gáy tiếng người mà nàng được quan 
trạng đến cứu. Xet ra thì những vật Sọ Dừa đề lại cho vợ vừa 
Đình thường, vừa lạ thường. Độ: đáo nhất là tiếng gà. Tiếng. 
gà gấy làm xôn xao cả lòng người. Vợ Sọ Dừa (nhân vật người 
em út hiền lành, tốt bụng trong truyện cồ tích) đã cùng chồng 
bảo vệ được hạnh phúc. Chiếc thuyền quan trạng, chiếc thuyền 
mơ tước, công lí của nhân dân đã chở họ cập bờ hạnh phúc. 
Hai người chị độc ác, xấu bụng (nhân vật người anh trong truyện 


56 


cð tích) bị tan vỡ âm mơu, phải trốn đi một cách xấu hồ. Truyện 
kết thúc bằùg bữa tiệc đoàá viên. Hai vợ chồng So Dừa trở 
về giữa mọi người, trọa vẹn hạnh phúc. Cái kết thúc có hậu 
của truyện cồ tích đã dành cho những con người tốt bụng, giàu 
tài năng, phầm chất. 


5, Kết luận 


So Dừa là tác phầm đặc sắc, tiêu biều của kiều truyện cồ 
tích thần kì về nhân vật mang lết xấu xí. Truyện đã bênh vực, 
ca ngợi những con người cùng khồ, nghèo hèn nhất, bị xã hội 
hắt hủi, khinh bl. Những con người có vẻ bề ngoài xấu xí thực 
chất lại chính là những con người có tài năng, phầm chất, v 
đẹp tuyệt vời. Họ tiêu biều cho số phận, phầm chất, tài năng 
của nhân-dân. Phải có tấm lòng nhân bậu, con mắt tỉnh đời mới 
nhận ra được về đẹp của bọ và được họ mang lại hạnh phúc cho' 

Truyện cồ tích về những nhân vật xấu xí như Sọ Dừa có 
thề coi là những minh chứng bất từ cho ước mo, đạo đức, tài 
năng, công lí của nhân dân. Truyện thê hiện rõ tỉnh thần dân 
chủ, nhân đạo vô cùng sâu sắc và cao cả. 


TRUYỆN TRẠNG QUỲNH 


Truyện Trạng Quỳnh là một biều hiện đặc sắc của loạ: 
truyện Trạng vốn rất phong phú ở nước ta. Trạng Quỳnh cũng 
như những trạng khác trong dân gian thực tế không đỗ trạng. 
cñng không phải là quan trạng được vua ban mũ cao áo dài. Chữ 
€ trạpg 3, học vị € trạng » nhân dân phong cho họ là do yêu mến, 
phục tài kề chuyện tài ăn nói ứng đối, ma mai lý thú, sâu sắc. 


Giống các truyện trạng khác, truyện Trạng Quỳnh gồm 
nhiều mầu truyện được cấu tạo theo chuỗi, liên kết với nhau, kề 
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về một nhân vật nhất định. Nhưng mỗi mầu truyện lại đều có 
sự hoàn chỉnh, có thề đứng riêng ra như một (uyện. Mỗi mầu 
truyện là một tình huổng trong đó Trạng thề hiện sự nhanh trí, 
sáng ý, tháo váccủa mình và sử dụng những cái đó như vũ 
khí đề báng bồ, chế giễu, lật tầy những nhân vật tai to mặt lớn 
của xã hội phong kiến, làm trò cho thiên hạ cười sướng. Truyện. 
Trạng nói chung, truyện Trạng Quỳnh nói riêng, thề hiện kinh 
nghiệm sống pho # phú, trí tuệ, sự mẫn tiệp, lương trỉ của nhân 
dân, chứa đựng một tư tưởng phóng túng. ý thức phản khárg 
và một tỉnh thần đân chủ rất mãnh liệt. Chính tư tưởng, tin 
thân đó lớn hơn bản thân sy phê phần cụ thề ở từng mầu truyệt 

Ở đây, quần chúng, mà đại diện là Trạng Quỳnh, đã chủ độn, 

tiến công và chiến thắng kề thừ. 


Ba truyện trong sách giáo khoa là ba lần Quỳnh dùng kinh 
nghiệm, trí khôn, mẹo lừa mà đả chúa, hạ vua, Vua chúa đã 
phải ngã sấp trước tiếng cười dân gian độc đáo, sâu sắc của 
nhân dân. 


1. Món ăn mầm đá 


Truyện này còn được đản gian gọi là € Thết chúa đại 
phong ? hoặc « Tương, muổi cũng ngon ». Đối tượng bị Quỳnh 
tấn công ở đây là chúa Trịnh. 


Chúa Trịnh thuộc loại tham lam khôn cùng, ăn chơi xa xì, 
Quỳnh giáng ngón đòn đúng vào bản chất đó của chúa Trịnh. 
Có lẽ chưa có ai, ngoài Trạng Quỳnh, dám lừa chúa, đề chúa 
nhịn đói đến lả người, vã rhồ hôi một trận mà dạy cho chúa một 
bài học đích đáng. 


Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc linh đình, ních đầy bụng. 
những sơn hào hải vị, không còn thiếu thứ gì quí trên đời không 
thưởng thức. Chúa ở trong cảnh giàu sang, bao giờ cũng có 
người bầu kẻ hạ, muốn ăn lúc nào có lúc ấy, quanh năm phè 
phỡn với của ngon vật lạ, luôn luôn no, bởi thế ăn gì cũng 
không thấy ngon, món uào cũng chẳng thấy vừa miệng. Chúa 
đã mất hết cảm giác về mùi vị vì ống quá dư thừa. Quỳnh 
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nắm được nguyên do, bắt chúa phải chờ ăn, phải nhịn đói. Lần 
đầ: tiên, chúa ở trong tình trạng như thế, phải luôn miệng 
hau hấu đồi ăn, Lần đầu tiên có một người đề chúa phải đói- 
Cho chúa ău lúc nào là quyền của Quỳnh. Cuối cùng Quỳnh 
mới cho chúa ăn cơm tương (cũng không có ai dám cho chúa 
ăn như thế!). Chúa phải khen ngon. Lí đo cũng đễ hiều. 


“Ăn nhiều, ăn ngon quen, lúc nào bụng cũng phình phính 
no nê thì chẳng bao giờ ăn thấy ngon cả. Ngược lại, bụng lép, 
ăn gì cũng thấy ngon. Chúa thường xuyên ních sơn hào hải vị, 
đã quên, thậm chí có khi chưa bao giờ biết mồi vị của những 
món ăn bình thường, nêu khi bụng thật đói, miệng thật them, 
ăn cơm tương xoàng xĩnh, lại thấy lạ miệng, thích thú. Quỳnh 
đã vừa cho chúa ăn, vừa dạy nghĩa hai chữ € Đại phong » cho 
chúa. Cách tìm nghĩa chữ cũng rất đân là kiều nói lồng 
của dân gian, làm chúa cũng phải đớ người ra mà nghe. 


Quỳnh đã dám cả gan cho chúa một bài học. Bài học càng 
ngẫm càng thấy s‡u cay. Nó đánh vào thói sống, bản chất của 
chúa. Bài học rất đơn sơ nhưng đến bấy giờ chưa mới nhận 
ra. Chúa sống trong sự giàu sang xa xÏ, có nhiều tật xấu, ý nghĩ, 
tâm lí, thối quen hoàn toàn xe lạ với con người và cuộc sống 
bình thường. Chúa đòi ăn mầm đá mà không biết đó là món gì. 
Cơm với tương mà chúa cũng đã quên mất mùi vị. Cuộc sống 
xa hoa phè phỡn đã xóa mất những cảm giác bình thường hàng 
ngày của chúa. Nhờ bài học thực tế của Quỳnh, mãi về sau chúa 
lí đói thì ăn gì-cũng ngon. 
lớn hơn, có ý nghĩa hơn bài học về cách ăn đó là bài học 
về thổi sống, nếp sống. 


Mầm đá chúa không nếm được nhưng bài học, ngọn roi 
mà Quỳnh vung lên thì chúa đã phải nếm, 


Việc vận dụng những chân lí đơn giả rút ra từ kinh 
nghiệm sống của nhân dân là biều hiện trí thông minh của 
trạng Quỳnh, của những người lao động. Quỳnh đã lôi chúa ra 
mà làm trò và dạy bảo cho biết những bài học ở đời. 


s° 


2. Đào trường thọ. 

Ở truyện trên Quỳnh hạ chúa Trịnh, đến truyện này, 
Quỳnh « văn » vua Lê. Quỳnh vào tận cung vua mà giễu cợt vùa. 

Sự thật thì không có €đào trường thợ>. Đây chỉ là một 
cái tên do nhàng kể lừa bịp, xu nịnh đặt ra. Vua tỉn có loại 
đào ấy vì ngu đốt, ham sống, sợ chết, « Đào đoằn thọ > lại càng. 
không có, nó cũng vô lý như «dào trường th; *, Quỳnh đặt 
xa tên ấy chính là đề ‹ gậy ông đập lưng öng?. 


Việc Quỳnh đang trực trong cung, thủng thẳng lấy một 
trái đào àn, giữa lúc có đông đủ mặt voa quan, làm như không 
trông thấy ai cả, là một biều hiệa phống túng, táo bạo của tư. 
tưởng khi quản mạn thượng, chẳng còa coi bọn vu3 quan ra 
gì. Hành động của Quỳnh hoàn toàn trái ngược với hành động. 
của kể dâng đảo cho vua. Quỳnh làm như thế, đành rằng có 
táo bạo, nhưng đề dại đột nhận lấy cái chết ư ? Như thế gọi 
là thông mình sao ? Không ! Việc Quỳnh làm là hành động đã 
được tính toán +rước. Quỳnh dự đoán được các tình huống 
#ê xảy ra, chủ động tấn công và chuần bị cách ứng xử đề giành 
"phần thắng. 


„Nhân dân rất thích thú câu chuyện này vì nó như mũi 
tên trúng hai đích, vạch được bản chất của cả vuavà cả bọn 
quan lại. Câu nói của Quỳnh đã vạch trần thối đối trí xu nịnh 
của bọn quan lại. Làm gì có loại đào ăn vào sống †âu nhưng 
chúng vẫn đem đăng vua đề nịnh nọt. Còn nhà vua thìưa nịnh, 
ngu dốt, tham sống sợ chết, chỉ biết nhận của đút lót, nghe 
lời ngon ngọt mà không biết phán xét. Hành động của Quỳnh 
và lời nói đề lý giải hành động đó đã làm cho vua quan đuổi 
lý không thề bất bẻ được. Trí thông mình ở đây thề hiện ở 
việc Quỳnh chủ động tính toán từng bước trong hành động và 
lời nói, đề cuối cùng buộc vua quan phải đuối lý và thua cuộc. 


Nghệ thuật chơi chữ và cách kề chuyện với những chỉ 
tiết bất ngờ mà hợp lí đã làm cho câu chuyện này trở nên sinh 
động, hấp dẫn. Đìo trường thọ (đào ấn vào thì sống lâu) nhưng 
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Quỳnh vừa ăn vào đã bị tội chém đầu, nên gọi là « đào đoản 
thọ > (đào ăn vào thì chống chết). Cái tên « đào trường thọ » là 
do bọn nịnh thần đặt ra, còn cái tên £ đào đoản thọ» là do Quỳnh 
đếi lại, đập lại. Quỳnh nhanh trí thông mình trong ứng đối. 
Lối chơi chữ này đã đánh đúng tâm lý ham sống sợ chết của 
vus, vạch trần sự giả đối của bọa nịnh thần. 


Đào dâng vua, voa chưa ngự thiện (ấn), Quỳnh đã ngang 
nhiên lấy ăn trước sự kinh ngạc của mọi người. Một:yếu tổ 
bất ngờ tạo nên sự hấp dẫn ngay khi mở đầu câu chuyện. Vua 
nồi giận, xử chém, đó là điều tất nhiên (rất hợp lý). Quỳnh 
xin nói vài lời trước khi chết, vua cũng phải đồng ý. Lời của 
Quỳnh rất bất ngờ, mà lại hợp lý, hóm hình, khiến một lần nữa. 
vua quan cũng phải thua cuộc. 

“Tóm lại, trong truyện này, Quỳnh lấy cái thông mình, táo 
bạo của mình lôi bọn vua quan ra mà chế giều. Vua quấn đã 
bị coi thường trong sự đùa cợt và bằng sự đùa cợt có tính chất 
Á mạn quân ? như vậy. 


8, Ăn trộm mèo. 


VĂn là truyện lôi vua ra mà cười. Quỳnh ba lần kiếm chuyện 
với vua. Đây là lần thứ hai. Vua cầm trong tay thiên bỉnh vạn 
mã, từ cây rau ngọn cổ đều là của vua, ấy vậy mà không giữ 
nồi con mèo hằng yêu quí, đề cho Quỳnh chiếm ngay trước mắt, 
biết mà phải ngậm miệng chịu thua. 


Lần này Quỳnh cũng vẫn chủ động tạo ra tình thế mà hạ 
vua. Quỳnh bí mật bắt trộm mèo của vua và huấn luyện mèo 
chỉ ăn cơm rau, không đếm ăn thịt nữa. Trong một dị bản, 
Quỳnh không gọi mèo là Cầu Vồng (do nó có bộ lông đa thà 
màu sắc ống ánh rất đẹp) như vua gọi nữa mà đặt cho nó cái 
tên là Ấi Hương (vua có một người chỉ đám thầm yêu trộm 
nhớ tên là Nàng Hương). Nhà vua ra lệnh bắt Quỳnh đưa mèo. 
vào chầu, định buộc tội Quỳnh lấy trộm mèo. Quỳnh kêu oan, 
xin đem mèo ra thử. Có nghĩa là Quỳnh đã tạo ra tình :hế lôi 
vua vào cuộc tranh chấp, đấu trí với mình. Trong cuộc tranh 
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chấp ấy, hai bên ở thế ngang nhau. Trạng Quỳnh đã đưa ra 
những lý lẽ rất lô gie buộc vua thua. € Phú quí thì ắt cho 
mèo ăn thức ngon vật lạ... Nghèo túng thì cho mèo ăn cơm 
rau. Mèo cũng vậy, phải theo nếp nhà chủ của nó». Mèo của. 
Trạng Quỳnh đã ăn cơm rau mà không ấn cơm thịt ngon như 
mèo của vua. Mèo của Quỳnh, như‹trong một đị bản, có tên gọi 
riêng, khi Quỳnh gọi tên « Ấi Hương > thì nó sà đến liền, còn 
đức vua hai ba lần gọi« Cầu Vồng, Cầu Vồng › nhưng nó cứ 
lắng đi. Vua đuối lý, biết là mình bị Quỳnh xỏ ngọt, phải chịu. 
thua Quỳnh, mặc đù biết đó là mèo của mình. Nhà vua thua 
cuộc bởi thấp trí, thua mưu của Quỳnh. 


Cách tập cho mào ăn rau mà không đám ăn thịt của Trạng 
Quỳnh làm chồng ta suy nghĩ về sự phân biệt sang bèn, về lối 
sống của các giải cấp khác nhau trong xã hội cũ. 


Mèo nào cũng giống mèo nào, cho ăn thịt sẽ quen ăn thịt, 
©ho ăn rau sẽ quen ăn rau. Đó là thực tế cuộc sống. Con người 
cũng vậy. Không có sự sang hèn nào cả trong cách sinh hoạt 
nếu con người ta không có sự phân biệt giàu nghèo, giai cấp 
trong cuộc sống. Trạng Quỳnh cũng đã lật tầy lối sống xa hoa 
phung phí của nhà vua. Ở cung vua thì mèo cũng được ấn ngon, 
trong khi bên ngoài làng xóm thì nhân dân ẩm đau đói rách, 
đến rau cháo cũng không có mà ăn. 


Đúng như có người đã nhận xét, € trong truyện nầy, mưu 
trí không có gì sâu xa, chì là trí khôn kinh nghiệm ; thắng lợi 
không có gì to tất, chỉ chiếm được con mèo. Những chỗ nói móc 
máy của Quỳnh cũng chẳng có gì đặc biệt thâm thúy, cay độc- 
Nhưng tư tưởng phóng túng phía sau câu chuyện hài hước quan 
trọng hơn bản thân việc chiếm mèo của vua... Ở đây mẹo lùa 
càng vặt vãnh thì ý nghĩa nghiêm túc của truyện lại cài 
tô đệm » (1). Truyện Trạng Quỳnh là một biều hi 


sinh 'động 


(1) Đỗ Bình Trị, Hoàng Hữu Yên: Văn £a)Ềa văn học Vt Nam. 
NXB Giáo dục, H., 1983, tr 42. 


s 


nhất về tỉnh thần đân chủ, về sự đảo lộn sêu sắc trong ý thức 
xã hội đương thời, về trí khôn kinh nghiệm và trí tuệ của 
nhân đân. 


Tóm lại, ba truyện trên chỉ là những bông hoe nhỏ trong. 
gần 40 mầu truyện Trạng Quỳnh mà chúng ta đã sưu tầm được. 
Trong ba truyện ấy, Trạng Quỳnh đã tấn công không thương 
tiếc vào những kẻ chóp bu, tai to mặt lớn nhất trong xã hội 
phong kiến đương thời. Trạng Quỳnh dựa vào lý trí, vào. 
trí khôn kinh nghiệm và kề cả vào mẹo la mà hạ bệ vua chúa, 
dạy cho chúng những bài học thẩm thía, Nhà văn Tô Hoài đã 
so sánh rằng những truyện Trạng Quỳnh giống như những bức. 
biếm họa tài tình, trong đó €con trâu bị lưỡi dao cắm giữa 
lưng, con trâu to xác cứ cuống cuồng mà không thề đánh sừng, 
đá hậu, quất đuôi gạt tới mũi dao cắm vào xương sống 3 (1). 
Trong ba truyện trên, con trâu to xác ấy chính là bọn vua chúa 
và mũi dao bến nhọn kia chính là trí khôa, kinh nghiệm của 
Trạng Quỳnh, của nhân dân. 


() Tô Hoài : Lời giới thiệu truyện Trạm 
« Truyện Trạng Quỳnh >. Sở Văn bếa thông tỉ 


Quỳnh trong cubn 
¡ Phòng, 1986, tr. 15: 


TAM ĐẠI CON CÀ 


Thầy đồ là nhân vật quen mặt, nhan nhản trong văn học 
trào phúng Việt Nam. Truyện về thầy đồ thuộc loại nhiều nhất 
trong « rừng cười? đân giaa. Ở một nước tôn sư trọng đạo có 
tiếng, rất kính thầy dạy chữ như nước ta, lóc tiếng cười dân 
gian không thề kìm được, phải đụng đến các thầy đồ, là lúc 
đạo học, lễ giáo phong kiến đã suy ví, đồi bại lắm rồi, 
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“Truyện cười giều cợt, báng bồ đồ ở nhiều mặt nhân cách : 
nào là đồ ngập mặt trong đĩa mật mỡ nham nhở, nào là đồ 
tham ăn, giật cả bánh của học trò, nào là đồ sính chữ, làm thơ... 
on cóc (TMầy đồ liếm mặt, Bánh tao đâu, Thái cực sinh 
lưỡng nghỉ, Ông đỏ Nghệ làm thơ...). 


Truyện cười này hạ đồ ở khí: cạnh khác, cũng rất tiêu 
biều cho nhân cách của kể sĩ phong kiến cuối mùa, 


1. Nhân vật là anh học trà làm thầy đồ. Chưa -đủ chữ 
nghĩa nhưng vênh vang văn ha#Ệchữ tốt, người ta nhằm, mời 
về dạy. Đây là thầy đỡ... rồm. 


Truyện cười cái gì? 


“Thông thường, bản thân cái dốt, nhất là cái đốt của học 
trò, không có gì đáng cười. Cái dốt của người không được học 
hành, nhân dân cảm thông, của học trò, nhân dân chê, trách, 
chứ không cười. Nhơng « Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa 
cột mà nghe ». Anh học trò đốt lại mắ: thói khoe mẽ, cả 
hơn, dám nhận lời đi dạy học, cái việc « dạy một biết mười 
phải có lưng vốn chữ nghĩa. Thói xấu của anh ta, như thế, 
không còn đừng ở lời nói, mà đã thành hành động. 


Song Tem đại con gà cũng không tập trung khai thác, 
chĩa tiếng cười vào đó. đành rằng đó là đầu mổi dẫn đến 
tiếng cười. Cái chính bị phanh phui ở đây là thói dấu đốt đề 
"giữ s1 diện hão của anh học trò làm thầy đồ. Tiếng cười đã 
lột tầy thói dấu đốt, làm cho kẻ dấu đốt trơ ra € hai năm rõ 
mười », chẳng còn bịp được ai nữa. 

2. Ngay từ đều, truyện đã nói về sự đối /@ đáng cười 
giữa cái mà nhân vật không có với cải mà nó tổ ra là có. 
Kè vài nết nhưng cũng đủ đề ‹ điềm chỉ > nhân vật. 

“Trên sân khấu hài, anh học trò xuất hiện ở tư thế đàng 
hoàng, sang lắm, tư thế của một ông đồ được thỉnh về dạy trẻ, 
có học trò, có sách vở hẳn hoi. 
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Truyện đề thầy chạm mặt với chữ kứ. Chữ 4# (gà) khá 
vác rối (l8 nếU nhưng đâu đã khó như nhiều chữ Hán khác. 
Chỉ là chữ trong sách « Tạm thiên tự + (Ba nghìn chữ), sách 
vỡ lòng cho những kẻ học Hấn ngữ, chz và nghĩa kế nhau hai 
tiếng một, tiếng cuối đoạn trên vần với tiếng cuối đoạn dưới 
(chẳng bạn, thêu — trời, địa — đất, cử — cất, tồn — còn...), 
dễ thuộc. Vậy mà thầy mù tị. Bụng chữ của thầy vơi quá, chữ 
nghĩa thầy lớp lép quá. 

Trò hỏi gấp, đã hồn nhiên, vô tình đồn thầy vào chỗ bí. 
Kịch tính cứ thản nhiên và khách quan bày ra. Từ oai vệ, thầy 
thành cuống, nói liều. Nhận mặt chữ k£ thành ra để đi, rồi giảng 
đủ di là con dù đì, thầy đã đì đến chồ tận cùng của sự đốt nát 
thấm hạt và liều lĩnh, Đử đi đâu phải chữ Hán? Và trên đời, 
làm gì có con đủ di, dà đì? Thế là cái đốt được định lượng, 
thầy vừa đất kiến thức sách ở, vừa đốt kiến thức thực tế. 
Âu đó cũng là kết quả của lối học từ chương thảm hại ở các 
kế sĩ phong kiến cuối mùa. 


Bộ dạng thầy thám hại làm saol Truyện quay chậm từng 
hành động một, không đề sót. Thầy iiữu /inÄ bao nhiều khi đạy 
trẻ thì lại ;hện trọng bấy nhiêu trong việc dấu đốt. Sợ nhờ sai 
người ta biết thì xấu hồ, thầy bảo học trò đọc khe khẽ. nm 
là cái xấu hồ của kẻ đấu đốt, sĩ điện hão. Không khí tr 
ghiên của lớp học tan đi, chỉ còn sự vụng trộm, lấm léc Tiếng 
thầy đặn lấm lét khe khẽ; tiếng trò đọc bài cũng khe khẽ. Chỉ 
tiết rất bình thân nhưng tự nó đã lộ ra khóe cười dân gian hóm 
hình, sâu cay. Trò không thề biết thầy đã bồng dưng đồi giọng, 
vì sao mà đồi, và sốc mặt thầy cũng đã đồi, khác lắm. 


Dùng cái lầu cá vặt gỡ bí, đó là cách dấu dốt của thầy, 
Cái láu cá nhanh trí tạm thời cứu thầy nhưng thực ra càng đầy 
nhanh thầy vào ngõ cụt của thói đấu đốt. t Đường đi hay tối, 
tối đổi hay cùng>. 


Lẽ ra phải tìm sách mà tra, tìm người mà bỏi... Lê r4, lẽ 
+8... Nhưng truyện cười không có cái i£ ra ấy. Thầy tìm đến 
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ông công. Šân khấu hài chia làm hai khoảng không gian : một 
khoảng học trồ ngồi trơ trọi, ngơ ngấc; khoảng kia, thầy bỏ 
trò, rón rén đến bàn thờ thồ công khấn, xin chữ. Bước chân 
thầy đi cũng nhẹ lắm, thận trọng lãm! Không phải vì sợ, tôn 
kinh thánh thần mà sợ... người ta biết. Sự vụng trộm, lấm lét 
ấy, tự nó đã có ý nghĩa. 

Ông công xuất hiện, ý nghĩa phê phán và nghệ thuật trào 
phúng của truyện càng sâu sắc, sinh động. Một kẻ đốt đi tìm, 
cầu cạnh một kẻ đốt khác. Như mũi tên trúng hai đích, truyện 
khoèo cả thánh thần, xâu Ông cêng vào với thầy mà chế giểu. 
Tế ra thánh thần thiêng liêng cũng dốt. Cái đốt ấy ngửa ra ba 
lần trong ba đài âm dương. Thánh thần đã cho chữ thầy, cái 
đốt dạy cái đốt, đề thầy yên tâm, đỉnh ninh mình đúng và oai 
vệ công khai cái dốt đề người khác biết. 

Bộ dạng của thầy thay đồi, hoàn toàn đối lập với trước. 
Truyện vần không bỏ sót từng hành động của thầy, từ tiếng. 
thờ phào nhẹ nhôm đến cái oai vệ ngồi lên phẩm, quát học trò 
đa, to lên. Nó cũng ghỉ âm tiếng gân cồ gào bài của trò. Cái dốt 
khuyếch đại, nhân lên. 

Sự phát triỀn khách quan của truyện đã đưa thầy đến 
cuộc chạm trấn'với chủ nhà mà thầy không hề ngờ tới. Ñhân 
vật chủ nhà xuất hiện, mặt chữ hiện ra nghĩa thật của nó, mặt 
thầy cũng vậy. Không phải thánh thần, chủ nhà đã đạy nghĩa 
chữ cho thầy. Truyện đề chính thầy, kẻ mê tín thánh thần, văng 
sự khinh bl vào mặt ông công ( Mình đã đối, thồ công nhà nó 
cũng đt nốt). 

Cái nhanh trí láu cá vặt, thầy lại đưa ra chống đỡ. Đã lòi 
chuôi đốt vẫn gượng gạo dấu dốt. Không ngờ đủ di vô nghĩa 
lại được thầy tìm ra lắm nghĩa (!) đến thế! Những kẻ dõt bao 
giờ cũng bịa đặt nghĩa cho những cái vô nghĩa. Truyện khai 
thấc cả vần điệu, cả yếu tố thứ bậc trong tam đại con gà mà 
chế giầu, chọc cười. (Dửxdi là con đù đì, con đù đì là chị con 
công, con công là ðng con gà). Thới dấu đốt, đến đây, còn thắm 
hại hơn.Thảm bại hơn ở bản thân lời cắt nghĩa đến... tận gữc, đến. 
nỗi chủ nhà, người biết, cũng phải ngớ người ra. 
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Cái đốt nọ đã để ra cái đốt kia. Như đã nói, làm gì có 
ak đi, đà đì? Và cơn công đâu phải cùng họ với gà? Càng 
truy về nguồn gốc con gà, cái đốt, thói dấu đốt của thầy càng lộ 
re. Cái đốt, thỏi đấu đốt cũng theo tam đại con gà mà phơi bày. 


Chỉ xoay quanh một chữ, một tính cách được bộc lộ. Tự 
thầy đã dựng lên chân dung thảm hại của mình. 

Rõ là mâu thuẫn giữa cái đốt và thói dấu đốt mỗi lúc cằng 
tăng, dẫn đến quá trình kịch tính: đất — cuống — nói lu — sợ 
sai bảo học trò — đọc nhỏ — rồn rên khấn thồ công — thể 
phào — quất học trò — tấi mặt — nói gỡ. Sắc mặt, hành động 
của thầy luôn phải thay đồi. Chữ nghĩa đã tầm thầy. « Đối với 
một ông đồ, chữ ée đọc không ra, thì là đốt nất thảm bại, 
Nhơi g... con đường đi từ con gà đến (am đợi com gà còn thảm 
hại hơn. Từ sự đốt nát thảm bại, chúng ta chứng kiến sự 
thảm bại của đốt nát? Ö) và thói dấu đốt. 


Truyện dừng rất đứng lúc, không cần nói thêm thái độ 
chủ nhà ra sao. Tiếng cười đã rộ lên, đồ đã ngã sấp trước tiếng 
cười châm. biếm càng nghe càng như bị xất vào sự mai mỉa 
sâu cay. 


$. Tam đại con gà là một tiều phầm hài kịch. Truyện có 
sức chứa, sức đồn nén chỉ tiết. Mỗi lời kề mở ra một tình huống 
kịch tính. Tiếng cười trong truyện độm đà, hóm hỉnh và sâu 
sắc chất dân gian. Truyện nói về chữ nghĩa nhưng không lĩnh 
kinh chữ nghĩa. Lí lẽ của anh đồ, mẹo mực gỡ bí của anh đồ 
ở đây rất chỉ là bình dân. Cái lô gic com công là ông con gà, 
sáo sêw là cậu sáo đen trong dân gian rất sẵn ! Cũng dân. 
cối lối tiện thề lôi cả thánh thần ra báng bồ v (2). 


Đây là đồ cười đồ hay dân gian cười đồ ? Dù là đồ cười 
đồ thì cũng đứng về phía đân gian, dùng cách của dân gian 
mà cười. 


((), (2) Đỗ Bình Trị, Hoàng Hữu Yên : Văn tuyỂn văn học Việt Nam 
(văn học dân gian. Nxb Giáo đọc, H. 1983. tr 37. 


TẢ 


Những truyện cười như thế này đã làm công việc( đánh 
giá lại chân dung thầy đồ và các hạng thầy thực hành lễ giáo 
phong kiến lúc trong chế độ phong kiến vua chúa chỉ còn là 
những con rối đê hèn, « cục thịt trong cái túi da» (#ioàng 1# 
nhất thống chí), quan lại rặt một phường dung tục, bất lương, 
còn các hạng thầy thì bất tài, bịp bợm. Lúc chế độ phong kiến 
suy vi, thực chất chữ nghĩa, nhãn cách của các thầy đồ là như 
thế đấy ! Truyện đã xồ toẹt nhân cách của các đồ. 

'Và tất nhiên, truyện không chỉ phe phấn thói dấu đốt, 
nhân cách của các ông đồ phong kiến năm xưa. Nó còn nhắc 
nhở, cảnh tỉnh những kẻ hôm nay cũng mắc bệnh ấy. 


TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ 
GIỮA NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN * 


Tục ngữ là câu gắn gọn, thường có vần điệu, nhịp 
điệu, truyền đạt những kinh nghiệm của nhân đân về tự nhiên, 
về lao động sản xuất, về gia đình, xã hội, được nhấn dân sử. 
dụng trong lời ăn tiếng nói và trong đời sống hàng ngày. 


Người ta đã ví tục ngữ là © túi khôn dân gian 2. Mười câu 
tục ngữ trong bài này chìa làm ba nhóm, truyền đạt kinh nghiệm 
của nhân dân về các mặt khác nhau. Ä4óm 7: tục ngữ về các 
hiện tượng thiên nhiên, từ đó nói về các hiện tượng xã hội 
(câu 1, 2, 3, thóm 2: tục ngữ về sự biển đồi của khí hậu, 
thời tiết (c&u õ, 6); nhóm 3: tục ngữ về trồng trọt, chăn nuôi, 
đất đai (câu 7, 8, 9, 10). 

1. Tục ngữ về thiên nhiên, từ đó nói về các biện tượng 
xã hội 

1. Câu 1: © Nước chảy đá mòn », tức nước chảy làm đá 
bị mòn. Đá là vật rắn chắc. Nó vẫn được dùng làm hình ảnh 


+ Sách giáo khoa đặt đầu ớt chưa chính xác, vì có một số cầu tục 
ngữ trong bài này không hề nói tới quan hệ giữa con người với tự nhiên. 
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biều hiện sự bền vững, không thay đổi. Vậy mà qua năm thắng, 
nước chảy nhiều làm đá cũng mòn đi, nước đã bào mòn đá. 
Hiện tượng thiên nhiên này, ta vẫn thường gặp. 

Câu tục ngữ có bai vế đối nhau, nước chảy đổi với đá 
mòn, VÉ đầu là nguyên nhân, vế sau là kết quả. Tt: một hình 
ảnheụ thề, câu tục ngữ đã nói về sự tác động của hoàn cảnh 
đối với các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên cũng như trong 
đời sống xã hội, sự thay đồi một cách bị động của các sự vật, 
hiện tượng trước tác động của hoàn cảnh. 


2. Câu 2 : «Ở bầu thì tròn, ở ống thì đài » — một khối 
nước đựng trong bầu thì có hình tròn, đựng trong ống thì có 
hình đài, 


Câu này cũng sử dụng nghệ thuật đối — một biện pháp 
nghệ thuật tiêu biều của tục ngữ —làm nồi bật nội dung kinh. 
nghiệm. Hai vế đối nhau, Ở ð3w zảì tròn đối với ở ống thÌ 
đài, tô đậm nghĩa cho nhau. Ở đây, ta còn thấy các tiếng 
đối nhau, các từ đổi nhau, các hình ảnh gợi hình khổi đổi 
nhau, làm rõ sự khác biệt: ð#e đối với ống, zròa đối với 
đài. Trong từng vế, các yếu tổ lại có quan hệ nhân quả. 
VÉ đầu, ở bầu là nguyên nhân, Zổì đròn là kết quả. VỀ 
sau, tì dài là kết quả của nguyên nhân ở ống. Hoàu 
cảnh, môi trường thế nào thì sinh ra sự vật thế ấy. Sự vật là 
hình ảnh phản chiếu của môi trường, hoàn cảnh. Từ một hình 
ảnh, lớp nghĩa cụ thề ban đầu, câu tục ngữ đã mang một lớp 
nghĩa thứ hai. Nội dung kinh nghiệm của nó gần nghĩa với câu. 
«€Gšn mực thì đen, gần đèn thì rạng ». 


Nhưng kinh nghiệm của câu tục ngữ này mới chỉ dựa trên 
1ô gích hình thức, vì thế nó không phải là đúng trong tất cả 
các trường hợp. 

$. Cau 3: < Quá mà hóa mưa » (có người đọc € Quá mù 
ra mưa ›). Câu tục ngữ này cũng gồm hai vế có quan hệ nhân 
quả. VÉ đầu (Quá mù) là nguyền nhân, vế sau (hóc mưa) là 
kết quả. Ở đây, ta gặp vần giờa các chữ tương ứng của hai 


vÉ. Quả vần với Àáa, mà vần với mưa (vần lưng). Như thể, 
những chữ chỉ mức độ và sự chuyền bóa của hiện tượng vần 
với nhau (quá — äó) và những chữ chỉ các hiện tượng văn 
với nhau (mà — mưa). Ta còn gặp sự đối thanh giữa các chữ 
của hai vế : thanh trắc đối với thanh trắc, thanh bằng đối với 
thanh bằng. 

Nghĩa đen của câu tục ngữ là:sương mù dày đặc, nặng. 
hạt quá thì thành ra mưa. Từ nghĩa đen đó, câu tục ngữ marlg 
nghĩa bóng : một sự việc, hiện tượng gì, một chuyện gì đề cho 
nó phát triền đến quá mức độ thì nó sẽ biến thành một sự 
việc, hiện tượng khác, phức tạp và khó khăn hơn. Từ sương 
mù thành ra mưa là một sự biến đồi. Nguyên nhân của biến 
đồi đó là do sự vật, hiện tượng vượt quá mức độ của nó. 

4.CAu 4 : « Có công mài sất, có ngày nên kìm » — có công 
mài sất thì sẽ có ngày sắt thành kim, 

Mài sắt thành kim là công việc rất khó khăn, tổn nhiều 
công sức. Như ng ai kiên nhẫn, bền bï sẽ làm được. 

Câu tục ngữ đưa ra hai vế. VÉ đầu là điều kiện, vế sau 
là kết quả. Hai vế đều có bốn tiếng cên bằng nhau, trong đó 
hai tiếng một đối nhau, tương ứng với nhau. Có công thì sẽ 
có ngày, mài sắt thì sẽ nên kim. Muốn sắt thành kim thì không 
có phép thần nào cả, ngoài công sức con người. 

Câu tục ngữ khuyên nhủ, động viên mọi người xiên trì, 
nhẫn nại trong lao động, học tập, phẩa đấu. Nếu con người có 
đức tính kiên trì nhẫn nại, cố gắng bền bỉ thì có thề làm được 
những việc trởng như không làm được, đạt những kết quả 
không ngờ. 


1, Tục ngữ về sự biến đồi của khí hậu, thời tiết 

1. Câu 6 : « Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày thắng 
mười chưa cười đã tối», Có nghĩa là đêm thếng năm ngắn, 
ngày thắng mười cũng ngắn. 

Đây là một nhận xét về thời gian. Câu tục ngữ đã gieo 
vần lưng (Nă:a vần với nằm, mười vần với cười) và sử dụng 


70 


biện pháp khoa trương nhầm mục đích nhấn mạnh cấi nhanh 
của thời gian vào những thời điềm đó. 
Kinh nghiệm mà câu tục ngữ này biều hiện rất chính xác. 


2. Câu 6 :« Trăng quầng trời hạn, tiắng tần trời mưa ›— 
thấy trăng quầng biết là trời sẽ hạn, thấy trăng có tấn biết là 
trời sẽ mưa. 

Sách giáo khoa đã giải thích rõ các hiện tượng thiên nhiên 
này. Quờng : vòng sáng hay hệ thống đường tròn séng ở chung 
quanh mặt trời hay mặt trăng. Trăng guầng : trăng có quầng 
do sự khúc xạ ánh sáng và sự nhiều xạ quanh bầu không khí 
thiểu hơi nước. Tấn : vầng sáng hoặc trắng nhạt, hoặc có nhiều 
màu sắc bao quanh mặt trăng. Trăng (án : trăng có tấn do sự 
khúc xạ ánh sống và sự nhiều xạ qua bầu không khí nhiều 
hơi nước. v 


Câu tục ngữ sử dụng nghệ thuật đối vế và đối chữ làm nồi 
rõ biều hiện khác nhau của các hiện tượng thời tiết. Trăng 
quầng trời hạn đối với Trăng tắn trời mưa (đổi vÉ). Chữ hạn 
đổi với chữ mưa về nghĩa (hạn : nống khô, mưa : mưa, úng 
nước) và về thanh (thanh trắc—thanh bằng). Chữ guầng đối với 
chữ tán. 


Tù kinh nghiệm quan sát thiên nhiên. nhân dân đúc rút ra 
kinh nghiệm dự đoán thời tiết này. Câu tục ngữ bồ sung vào 
«đài thiên văn dân gian ? một kinh nghiệm rất quí báu đề nhân 
dân đoán biết được mưa, nắng, úng, hạn, từ đó mà chủ động 
trong các công việc lao động và sinh hoạt. 


TL Tục ngữ về trồng trọt, chăn nuôi, đất đai. 
1.Câu 7, cứu 8: €Khoai ruộng lạ mẹ ruộng quen», 
€Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ 3, 


Hai câu tục ngữ phồ biến những kinh nghiệm trồng 
trọt. Nó không có hình ảnh, không có nghĩa bóng, chỉ có 
nghĩa đem, nghĩa cụ thề. Câu 7 phồ biến kinh nghiệm 
trồng khoai, gieo mạ. Khoai trồng ở ruộng trước đây không 


lì 


trồng khoai (ruộng lạ) sẽ tốt. Mạ gieo ở ruộng trước vẫn gieo. 
mạ (ruộng quen) thì mẹ mới tốt. Câu 8 là một loại nông lịch 
đặc biệt, phồ biến kinh nghiệm về thời vụ gieo trồng. Tháng 
hai là thời vụ trồng cà. Tháng ba là thời vụ trồng đỗ (ổ§u)- 


2. Câu 9: « Nuôi lợn ăn cơm nẦm, nuôi tầm ăn cơm. 
đứng» — nuôi lợn lao động ít khần trương, đỡ vất vả, ngược 
lại nuôi tầm thì phải làm việc khần trương khó nhọc. 


Hai vế của câu đối nhau. Các chữ cũng đối nhau. Nưới 
lợn đối với nuôi tầm. Năm đối với đứng cả về nghĩa, cả về 
thanh (bằng — trắc). Biện pháp đối vế và đối chữ đó làm nồi 
rõ sự khác biệt giữa hai loại công việc. Và đề điễn đạt những 
ý trừu tượng, câu tục ngữ đã dùng những hình ảnh rất cụ 
thề. Diễn đạt ý lao động ít khần trương, vất vả, nó dùng hình 
ảnh <-n3eơm nầm.> (ăn thong thả, vừa nằm vừa ăn, rất nhàn: 
nhã, “thung dung). Diễn đạt ý lao động khần trương, khổ nhọc, 
nó dùng hình ảnh €ăn cơm đứng » (vừa dứng vừa ăn cơm, 
ráng lăn chơ nhanh đề còn làm việc). Nói về công việc, câu tục: 
ngữ đã đưa chuyện ăn ra mà nói. Nhờ cách diễn đạt bằng 
hình ảnh%eụ thề cho nên nó rất sinh động và cũng rất eô'đọng. 


3. Câu 10 : € Tắc đất, tíc vàng», 


Tấc:1 — Đơn vị cũ đo độ dài, bằng 1/10 thước mộc 
(0/0426 mét) hoặc bằng 1/10 thước đo vải (0,0645 mét) ; 
2 — Đơn vị cũ đo diện tích ruộng đất, bằng 1/10 thước, tức 
bằng 2,4 m2 (tất Bắc B@), hay 3,3 m2 (tấc Trung Bộ) (1). 


Câu tục ngữ này xuất phát từ thực tế đời sống sản xuất 
nông nghiệp, thực tẾ những quan sết về việc sử dụng, khai 
thác đất đai của nhân đân. Nhà nông rất trọng đất đai. Đất,đai 
đối với họ là tất cá. 


Cấu tục ngữ rất ngắn gọn. Chỉ có bổn chữ, chia làm hai 
vế eân bằng nhau. Mỗi vế đều gồm hai danh từ, một chỉ đơn 


() Từ điền tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, H. 1988, 'tr 926- 


TÀ 


vị đo lường, một chỉ chất liệu. Hai về đối nhaz. Tấc đất đối 
với tấc vàng. Chữ đất đối với chữ vàng. Cấu trúc giống nhau 
giữa hai về và biện pháp đếi của chúng t2 đậm sự đánh giá 
ngang bằng nhau : 

Tắc đất bằng tắc vàng 

Tức đất là tắc rồng 


“Tắc đất quí như tắc vàng 


Các đính giá, so sánh ấy chính là sự đề cao, khẳng định 
cái quí giá của cất đai. Tấc đất thì rất nhỏ nhưng rấc nàng 
thì rất lớn. Vàng được cân đo thường chỉ bằng cân tiều ly, chứ 
hiểm khi bằng tếc thước. Tấc vàng thì lớn vô cùng. Câu tục 
ngữ đã kíy cái rất nhỗ so sánh với cái rất lớn mà nối tới giá 
trị của đất. 


Nội dung, ý nghĩa kinh nghiệm trọng câu tục ngữ này lÀ 
ở chỗ chỉ ra giá trị của đất, nhắc nhở mọi người phải biết năng 
niu, quí trọng đất đai, không được bỏ hoang phí r2. Đất chính 
là vàng đấy, một loại vàng rất quí giá, một loại vàng sinh sôi- 
Đất trồng rất bình thường nhưng nếu biết nông nịu, khai thác: 
tận dụng, nó sẽ cho ta trồng trọt, chăn nuôi, làm ra của cải vật 
chất và tạo ra vả những niềm vui tỉnh thần cho con người. Vàng 
ăn mãi cũng hết (miệng šn nói lở), còn chất vàng của đất thì 
kha: thác mãi cũng không cạn. Đất là kho vàng thiên nhiên 
vô tận, 


'TỤC NGỮ VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH, 
NHÀ TRƯỜNG. BÈ BẠN 


Quan hệ gia đình, nhà trường, bè bạn là những quan hệ 
rất gần gữi với chúng ta. Ai chẳng sống và lớn lên từ đó? 


T3 


Làm thế nào đề sống đúng. sống đẹp, giữ được cất nề của' 
đạo đức Việt Nam trong những mối quan kệ ấy ? Mười câu 
tục ngữ trong bài này ít nhiều giúp ta tìm được câu trả lời 
cho những câu hổi ếy, rất ra đuợc những bài học, những 
nghiệm quí báu của nhân đân qua nhiều thể hệ truyền lại. 


1, Tạc ngữ về qnan hệ gia đình 
1. C41 : € Chị ngà em nâng » — chị em phải yêu thương, 


giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong những lúc gặp khỏ khăn hoạn 
nạn. 


Hai 


'É của câu tục ngữ đôi nhan, từng chữ cũng đổi nhau, 
chữ nọ gọi chữ kia xuất biện. Lúc cảj wg4, chị gặp điều không 
mey, em phải s4ng, phải giúp đỡ chị. Chị rất cần em lúc ấy. 
“Tình chị em, lúc bình thường đã cần thiết, khi gặp khó khăn 
lại càng cần thiết hơa. Trong cuộc sống, chị em phải biết nương. 
tựa vào nhau, đỡ đần, giúp đỡ nhau. 


2. Câu 2; CAnh em như thề chân tay » —anh em trong 
cùng một nhà phải yêu thương, gắn bồ khăng khít với nhan, giúp 
đỡ lẫn nhau như chân với tay trong cùng một cơ thề. 


Trong câu tục ngữ, hai chữ anÃ em đi cạnh nhau, hai 
chữ eÄđn zay cũng vậy. Chân tay gắn bó khăng khít với nhau, 
thiểu một, một kia sẽ trơ trọi. Câu tục ngữ đã s2 sánh sự gắn 
bố của tình nghĩa anh em với những bộ phận trên cùng một 
cơ thề, những bộ phận của xương *hịt con o; rời. Nhờ hình ảnh. 
so sánh ấy mà mỗi quan hệ kháng khít, gắn bó của anh em ruột 
thịt được diễn tả rất cụ thề, thiêng liêng, đễ hiều, đễ cảm nhận, 


#3. Câu 3: « Con có cha như nhà có nóc ». Câu tục ngữ này 
cũng dùng hình thức 'so sánh đề biều hiện nội dung. Nhà có nóc 
mới thành nhà, nhà mới hoàn chỉah. Con có cha thì mới có 
điều kiện đề trưởng thành. Con có cha là điều hạnh phúc vì 
con sẽ được nhịn sự che chở, đầm bọc, nuôi dạy đến nơi 
đến chốn của người cha. Hình ảnh so sánh dễn tỉ cụ thồ, 
độc đáo cái hạnh phúc của người con có cha che chở, đồm bọc, 


⁄ 


nuôi đạy ; vai trò của người cha đối với sự trưởng thành của 
người con. 


4. Câu #: €Con hơn cha là nhà có phúc ». Câu tục ngữ. 
kết cẨu theo kiều câu khẳng định. Nhân dân cho rằng con 
hơn cha, thế hệ sau hơa thế hệ trước (về tài năng, sự nghiệp...) 
là điều may mấn, là niềm vui lớn, hạnh phúc lớn của gia đình, 


Đây là quan điềm rất tiến bệ của nhân dân về quản hệ 
cha — con, khác hẩn với quan điềm của giai cấp phong kiến. 
Quan niệm phong kiến khống chấp nhận con cái hơn cha mẹ- 
Nhân dân thì khác, rất mong cho con cái trưởng thành vượt 
mình, tiến bộ, giỏi giang hơn mình. 


5. Câu 6 : €Cất đây bầu dây bí, aỉ nở cất dây chị đây em», 
Tình cảm chị em khăng khít gắn bó với nhau, không thề chia 


Na được. 


Cùng một chữ đáy nhưng có hai nghĩa. D4y trong + đi) 
bầu đây bí» chỉ sợi dây cụ thề (thân cấy leo nhỏ, mảnh và dài 
như sợi dây). Còn đáy trong « đây chị đây em » là 
cảm chị em. Một si đây vô hình nhưng rất bền cỉ lột sợi 
dây được đan kết bằng tình mấu mũ ruột rà. Dây bầu dây bí 
ta cất được nhưng dây chị dây em thì si nỡ cất ? Vế hai của 
câu tục ngữ là một sự phủ định — phủ định những 4i 
định những hành động chia la tình cảm Chị em. Câu tt 
khuyên nhủ, nhắc nhở chúng ta phải biết nâng nỉu, giữ gìn 
tình cằm chị em. Cất mất sợi đây tình cảm đó, dù là vô tình, 
tức là con người cất đi sợi dây máu mủ thiêng liêng của mình, 
Dây chị dây em nếu đứt, chị sẽ mất em, em mất chị, mỗi người 
đều trờ thành cô đơn, trơ trọi. Chính vì thế mà phải giữ sợi 
dây đó và làm cho nó mỗi ngày càng bền chặt. 


6. C4u 6 : €Sây cha theo chú, sầy mẹ bú dì», Mất cha 
thì còn chú (em eba), mất mẹ thì cồn dì (em mẹ) là những rgười 
thân thiết ruột thịt, sẵn sàng cưu mang giúp đỡ những đứa 
chấu mồ côi. 


T5 


Cha mẹ chẳng may mất đi là điều bất hạnh lớn nhất đối 
với mỗi con người, bới vì có ai hiều con, thương con đến đứt: 
ruột như cha mẹ. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất cha mẹ? 
Nhưng cha mẹ mất đi không có nghĩa là chúag ta sẽ hoàn toàn 
bơ vơ, không còn nơi trông cậy. Bên ta còn có họ hàng ruột 
thịt. Chú và dì, bà con eô bác ruột thịt sẽ tha7 cha mẹ nuôi 
nấng, đỡ đần cho những đứa chấu mồ côi: 


7. Cau 7 : €Bà con vì VỀ vì tiên, không ai bà con vì tiền 
vì gạo>. Câu tục ngữ. khẳng định quan hệ họ hàng là quan hệ 
vì tình cảm chứ không phải vì tiền vì gạo. Nhân dân đặt tình 
nghĩa lên trên vật chất. Tô tiên, tình cảm họ hàng nối m:i người 
Tại với nhau trong quan hệ thương yêu gắn bó, chứ không phải 
là tiền bạc. 

Câu tục ngữ có hai vế. Về đầu là sự khẳng định quan hệ 
tình cảm. Vế sau phủ định quan hệ vì vật chất tầm thường 


ịn 
đề khẳng định thêm quan hệ tình cảm ở vế trước: Người 
Việt Nam chúng ta là như thế, bao giờ cũng coi trọng chữ tình. 


8. Câu 8: € Thuận vợ thuận chồng biền Đông cũng tất cạn > 
(ó người đọc : Thuận vợ thuận chồng tất cạn biền Đông›). 


Thuận cỏ nghĩa là hòa thuận, tâm đầu ý hợp, đồng lòng 
đồng sức giữa cả hai vợ chăng. Vợ chồng đoàn kết, chung 
lòng chung sức thì việc khó mấy cũng làm được. 


Nhân đân rất có ý khi đặt chữ (Àu4» tợ lên trước. Trong 
gia đình phong kiến, địa vị người vợ rất thấp kém. Người vợ 
bị xem thường, người chồng mới được coi là quyết định mọi 
việc gia đình. Chồng thuận mà vợ không thuận thì vự phải 
theo chồng. Vợ thuận nhưng chồng không thuận thì không 
được. Trong cầu tục ngữ này, nhân dân chú ý đến cả vợ, cả 
chồng, khẳng định ý nghĩa quan trọng của mối hòa thuận. đoàn 
kết của cả hai người. 


Sự thật thì thuận vợ thuận chồng eũng không bao giờ, 
không thề nào «tất cạn biền Đông » được. Câu tục ngữ nói quá 
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sự thật như vậy là nhằm làm nồi bật sức mạnh của mối quan hệ 
vợ chồng hòa thuận, đoàn kết. Vợ chồng đoàn kết, một lòng 
một sức thì việc khó mấy cũng lầm được. 


II. Tục ngữ về nhà trường, bè bạn 


1. Câu 9 và 10 

— kHọc thầy không tày học bạn». Nhân dân đã so.sánh 
việc học thầy với việc học bạn. Học thầy đã là cần thiết, quan 
trọng nhưng việc học bạn còn cần thiết và quan trọng hơn. Vì 
sao? Cầu tục ngữ không giải thích nhưng ta có thề hiều. Chúng 
ta gần gũi với bạn nhiều hơn, vì vậy có nhiều điều học được ở 
bạn, có thề học bạn một cách có hiệu quả. 

— + Không thầy đổ mày làm nên » — không có thầy dạy 
bảo, chỉ dẫn thì không thề làm nên việc: gì. Câu tục ngữ dùng 
nghệ thuật thậm xưng, tức cổ ý nói quá sự thật đề nhấn mạnh 
vai trò của người thầy. Thực ra không s6 thầy dạy bảo, ta cũng 
có thề tự học hỏi, biết »à làm được những việc nào đó. Nhưng rỡ 
ràng, có thầy, có người chỉ kio, ta sẽ học nhaoh hơn, tốt hơn, 
'Trong học tập, lao động, sinh hoạt, cái gì ta cũng cần học và 
cần có người chỉ bảo. Người chỉ bảo ấy là thầy của ta. V* vậy 
phải biết trân trọng thầy, tìm đến thầy mà học. 


— Hai câu tục ngữ trên nếi về hai vấn đề khác nhau. Một 
câu nói về tầm quan trọng của việc học bạn, câu kia lại nhấn 
mạnh vai trò của người thầy. Cả hai câu đều đúng. Đề cạnh 
nhau, mới đầu tưởng chừng như chúng mâu thuẫn, đối lập nhau 
nhưng thực ra chúng bồ sung ý nghĩa cho nhau, khuyên nhủ, 
nhắc nhở chúng ta phải biết.quí trọng, tranh thủ t§ẩ ng việc 
học bạn, học thầy đề hiều biết nhiền hơn, học tập và Tho động 
tốt hơn. 


Ð. Câu 11: cĂn vốc học bay9. 


'Vớc (từ eB) có nghĩa là to lớn, sở nang và cũng cố nghĩa là 
sức vóc, vóc dáng. Ăn thì sẽ khỏe, người nở nang, có vức vóc ; 
học thì sẽ giỏi, sẽ hiều biết. 


7 


$8. Cau 12: (Học một biết mười» — học hành thông 
minh. giỗi giang, trí óc mở mang ubanh chóng. 

THÍ. Tóm lại, những câu tục ngữ trong bài này, đưới hình 
thức những lời khuyên nhủ, tâm sự, nhận xét, đã cho chéng ta 
thấy nhiều bài bọc, kinh nghiệm bề ích, đúng đắn về quan hệ gia 
đình, nhà trường, bè bạn. Đó là những kinh nghiệm, bài học về 
đạo đức, tình cảm đậm đà màu sắc, truyền thống Việt Nam. Anh 
em trong gia đình, họ hàng phải biết yêu thương đoàn kết giúp 
đỡ nhau, coi tình cảm là cái quý hơn tất cả. Phải tranh thủ học 
hỏi bạn bè, tôn trọng những người thầy dạy mình nên người, 
Phải học tập với sự thông mỉnh, sắng tạo. 


Đề biều hiện những nội dung kinh nghiệm trên, tục ngữ. 
đã đùng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau : biện pháp so 
sánh, thịm xưng, các phép đối ( đối vế, đối chữ, đối thanh)... 
Tục ngữ rõ ràng là những lời vàng ý ngọc, là sự kết tỉnh trí 
tuệ, kinh nghiệm của nhân dân. Vì vậy chúng ta cần phải biết 
tìm về tục ngữ đề học tr thức, kinh nghiệm cuộc sống và học 
lời ăn tiếng nói của nhân dân. 


CA DAO VỀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM 


C& dao là loại thơ ca dân gian rất độc đáo, là « những hồn 
ngọc quí? (Hồ Chủ tịch). Đồng chí Lê Duần đã lay 
mai dù cho đến khi chủ nghĩa cộng sản thành công thì câu ca 
dao Việt: Nam vẫc rung độcg lòng người Việt Nam hơn hết 9 (1), 
Ca dao thấm đẫm hương vị của lầng qu£ đất nước. Đọc bài 
này, ta được đi dọc đất nước,từ Lạng Sơn biên ải núi sông 
hùng v1 qua Thăng Long nơi + phồn hoa thứ nhất», vô xứ. 
Nghệ € noa xanh nước biếc ›, vô Huế cố đô rồi vô Gia Định — 
Đồng Naj đẹp giàu thương mến. Đất nước thật tươi đẹp hữu 
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tình và đầy sức sống. Các bài ce trong bài đều cố nói cảnh 
trí, con người của các vùng quê, nhưng quan trọng hơn là 
cái hồn người, tình người trong đó. Chính cái hôn người, tình 
người rất mộc, rất sâu và rất kín đáo đã tạo cho các bài cả 
những nội lực'kì lạ, gìeo vào lồng ta những thương mến, tư 
hào, nhớ nhung. 


1. Sáu bài ca đao đầu 


Các bài ca này vừa có cái chung. vùa có cái riêng, sợi 
lên vẻ đẹp của các vùng quê đất nước và những tình cảm yêu 
mến, tự hào đối với các vùng quê đó. 

1. Cả sấu bài đều niắc đến các địa danÄ (ttn gọi các 
vùng đất, các địa điềm) cụ thề. Các địa danh Ấy đều có lịch sử. 
eó về đẹp của nó. 

— Địa danh trong bài 1 là Trấn Võ (ngôi đền cạnh hồ 
Tây), Thọ Xương (huyện ly Thọ Xương xưa, gần hồ Hoàn 
Kiếm), Yên Thái (một làng vàng Bưởi, xưa chuyên nghề làm 
giấy), hồ Tây (trước gọi là hồ Lãng Bạc tức cái bến có sống 
lớn, sau đồi thành hồ Dâm Oảm tức hồ sương và cuối cùng 
được gọi là hồ Tây). Tất cả đều là những vùng đất văn vật 
của Hà Nội vấn vật. 

— Địa danh ở bài 2 là xứ (Lạng Sơn), là Í#n một ngọn 
núi (Thành Lạng), một dòng sông (Tam Cờ); ở các bài tiếp 
theo là xé Nghệ (Nghệ An), Phú Xuân (tên gọi cũ của Huế), 
là Bình Định (nay thuộc Nghĩa Bình), là Nhà Bè, Đồng, Nai, 
Gia Định. 

~— Địa danh trong các bài đều 'quen thuộc, gần gũi với chúng 
ta. Có tên chữ, tên dân gian. Có tên nói, tên sôrg, tên đất, tên 
nước. Tất cả đều là tên Việt Nam, của Việt Nam, chứ không 
phải là những địc dadh nước ngoài vốn nhan nhản trong văn 
học cồ : 

Chỉ có Cô Tô, chỉ có Tầm Dương, chỉ nghe Xích Bích 

Ngồi bút zưa không hề biết đến Hòn Gai 

(Chế Lan Viên) 
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2. Các bài cà đều cổ mô típ địa đanh — #hong cảnh, đị 
danh — con người. Gắn liền với các địa danh là đặc điềm 
phong cảnh, con người của từng vùng qưê 


—.Bức tranh cảnh vật hồ Tây ở bài đầu yên ä, thanh bình, 
thơ mộng. Ta gặp hồ Tâ: trong cái nhìn toàn cảnh, bae quát. 
Cảnh được miêu tả rất tiêu biều cho vẻ đẹp hồ Tây. 


Ở bi này, câu lục tả cảnh, cán bất gợi âm thanh, Đến câu. 
bất cuối cùng thì vừa tả cánh, vừa gỳi âm thanh. Mở đầu là 
một làn gió nhẹ làm cành tróc trở nên duy£n dáng, thơ mộng 
đụng đưa theo chiều gió trên mật nước hồ. Gió, đưa chứ không 
phầt gió đánh, gió đáp, gió thồi. Cành trúc chứ không phải cấy 
trúc, khóm trúc, lậy (rác. Cảnh vật thanh mảnh, mềm mại, có 
đường nét. Tiếp theo là các âm thanh. Bài ca không có từ tượng. 
thanh đề mô phỏng các âm thanh nhưng những tiếng động của 
cuộc sống vẫn vang lên trong sự hình dcng của người nghe. 
Nhịp 4/4 của câu thơ (Tiế»g chuông Trấn Vỏ [ canh gà Tho 
Xương) gợi những 8ø thanh khoan thai, đều đặn. Những âm 
thanh đó khống ồn ào, mà êm địa, vang xa, phù bợp với không 
khí im lặng, trang nghiêm trong chùa, với cảnh trời gần sáng 
của một vùng dân cư và với không khí lao động của một ngày 
mới đang lên. Ba âm thanh (tiếng chuông chùa, tiếng gà gáy 
sáng xe xả, tiếng chày giả vỏ cây làm giấy) là âm vang hài 
hòa, thanh bình, yên ả của thiên nhiên, tạo vật và của cuộc 
sống văn hóa, lao động gi7+ Thăng Long nghìn năm vấn vật. 
Những âm thanh đó hòa vào nhau, lan trong không gian mênh 
mông, yên tĩnh của hồ Táy mịt mù sương. Màn sương mịt mù 
đáng lên trên mặt hồ vừa gợi cẩm giác hơi se lạnh của buồi 
sáng, lại vừa gợi cái không gian-bao la ‹ủa hồ Tây ‹ dư nghìn 
Bức tranh hồ Tây có cả đường nét, màu sắc và 
âm thanh. Đúng là trong thơ có họa, có nhạc. 


Cảnh trong bài cứ sống đần lên, chuyền từ cảnh mặt hồ 
mị? mù sương đến cảnh mặt bồ lấp lánh ban mai của ngày mới, 
Kết thúc bài ca là bình ảnh © mặt gương Tây hồ+ lung lính 
ban mai, làm bừng sáng cả cảnh hồ Tây rà cảnh Hà Nội xưa- 
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Người nhìn và thấy một bồ Tây như thế phải là con người 
giàu tình y#u quê hương đất nước, tâm hồn trong sáng, hòa 
vào với thiên nhiền, cuộc sống. Chính một con người như thể 
đã nhìn một hồ Tây như thế và đã thấy một hồ Tây như thế, 

— Bài 2 phác họa cảnh Lạng Sơf với vài nét chẩm phá 
nhưng cũng làm hiện lên được về đẹp hùng vĩ của núi rừng, 
sông nước nơi biên äi. Phép đối « Kia núi Thành Lạng, nọ sông. 
Tam Cờ › gợi hình tỉ dài đối xứng nhau. Các 
từ €kìa », €nọ> đổi xứng nŠau khiến te hình dung như: có 
người đang chỉ cho mình thếy bình thế núi sông trước mắt. 
Cảnh xứ Lạng sơn thủy hữu tình, sông nói quây quần nhau, 
tôn vẽ đẹp cho nhau, lôi cuốn, quyến rũ du khách. 

— Bài 3 phác họa cảnh đường vào xứ Nghệ. Bức tranh 
đường vào xứ Nghệ thật đẹp. Có non và có nước. 'Non thì 
xanh, nước thì biếc. Màu sắc toàn là màu: gợi vẻ đẹp nên thơ, 
xống động, tươi mát. Non xaah nước biếc ấy lại càng đẹp khi 
được ví với tranh họa đồ. Hình ảnh so sánh đã gợi lên những 
cảnh đẹp sông núi có đường nết, có mầu sắc của con đường 
thiên lý đăn đến xứ Nghệ. Ngợi ca cái gì đẹp, người ta thường 
nói € Đẹp như tranh >. Cảnh đường cũng được 
nói theo cách nồi truyền thống của dân. anh non xanh 
nước biếc ấy do bàn tay của thiên nhiên và của con người tạo 
nên. Non xanh kia, nước biếc nọ cứ bao quanh xứ Nghệ. Đường, 
và xứ Nghệ chính là on đường đi vào, đi đến những cảnh 
trí sơn thủy hữu tình, 


— Bài 4 thúc giụe, vẫy gọi con người đến với Phó Xuân, 
Đồng Nai, đến với Trung Bộ và Nam Bộ. Cảnh sắc không được 
miêu tả trực tiếp nhưng hần Phú Xuân; Đồng Nai phải có nhiều 
cái hay, cái đặc sắc mà người trai phải đến. Không đến thì chưa 
xứng là trai. Lời tâm tình trong. bài ca gợi dậy cä một khao 
khát tìm tòi, khám phá. Đây cũng ià môt cách ca ngợi đất 
nước một đếch độc đáo. : 


— Bài 6 nổi về truyền thống thượng võ của con gái Bình 
Định, rộng hơn nữa là của người Bình Định. Con gái Bình 
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Định không còn bị coi thường là chân yếu tay mềm Họ cũng 
biết múa võ. cũng tập đượt đường côn quyền, kém gì nam nhỉ. 
Xuất hiện trong bài ca dao này không phải là người ton gái 
yếu đuối, khép nép trong những công thức cứng nhắc của đạo 
đức phong kiến, mà là người con gái khỏe mạnh, ahanh nhẹn, 
mang truyền thống thượng v5 của là võ Bình Định vốn rất nồi 
tiếng. Con gái Bình Định có tỉnh thần thượng võ như thế thì 
von ly Bình Định còn có tỉnhthần thượng võ đến mức nào | 
Từ đỏ, te có thề hiều được tại sao Nghĩa Bình lại là nơi xuất 
phất của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và là quê hương của người 
Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. 


— Bài 6 nói đến Gia Định, Đồng Nai, miền đất trù phú 
nhất của Tồ quốc. Sông Nhà Bè, nơi hợp lưu giữa sông Sài 
Gòn và sông Đồng Nai cũng là một cừa ngõ của vùng đất nay. 
Gia Định — Đồng Nai đều là những tên rất cồ của vùng đất 
trẻ. Đồng Nai ngày xưa và ở bài ca này không chỉ là tên gọi 
một con sông lớn, mà còn ià tên gọi chỉ một bộ phận lớn của 
miền đất Nam Bộ. Sử sách viết về Nam Bộ không thề thiếu 
những tang miêu tả cảnh quan sông nước dọc ngang chẳng 
chị những khu vườn màu xanh trải đài, những cánh đồng 
mênh mông mầu mỡ — vựa lúa khồng lồ của cả nước và của 
cả vùng Đông Nam Á. Ca dao đã nói về cái giàu của Gia ĐịnhÌ— 
Đồng Nai « Ai về Gia Định thì về, nước trong gạo trắng dễ 
bề làm ăn ». 


3. Trong các bài ea dao này ta cũng gặp những định ngữ 
tả cảnh, những lời phầm bình, ngợi khen, cÀI chỗ, trầm trồ, 
thề hiện lòng yêu mến tự hào của con người đối với phong cânÀ 
quê hương : € non xanh nước biếc 3, € như tranh họa đồ », « kìa 
núi Thành Lạng, nọ sông Tam Cờ 3. Quê hương đẹp, hữa tình, 
niên thơ, bởi thể nhân dân muốn mời mọc, chỉa vui, muốn có 
người cùng ngắm cảnh với mình. Đằng sau những lời mời, lời 
nhắn nhủ đó là tự bào kín đáo, là tấm lòng hiếu khách 
rộng mở :+ Aiơi đứng lại mà trông 3, € Ai vô Bình Định mà 
coi, € Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về », 


ó những bất ca còn chỉ cả đường ối hoặc thức giục #ự 
tịch lãm, sự biều biết và bước chân xông pha của con người. 
Tiêu chuần đề làm một người trai xứng đang thật độc đáo: 
người trai phổi đến, phải biết những nơi đẹo, giàu, độc đáo 
của đất nước. 


4. Tóm lại. sấu bài cœ dao đã nói tới những đặc sắc về 
thiền nhiên, cảnh vật, con người của các miền quê đất nước. 
băng những biện pháp nghệ thuật rất quen thuộc .của ca dao. 
Cảnh các vùng quê vừa có cái chung, lại vừa có cái riêng. Nhân 
đản cổ con mắt rất tỉnh tế của người nghệ s1 đề phát hiện ra 
cái đẹp, cái hồn của cảnh và người. Lan tỏa trong các bài e8 
dao trên là lòng yêu mến, tự hào của nhân dân về quê hương 
đit nước. 


II. Bài 7 : miêu tả cánh đồng lúa mêni: mông bất ngất và 
hình ảnh người con gái tươi trễ, duyên déng, dễ thương, yêu 
đời trước cảnh thiên nhiên bao la do sức lao động của con 
người (ạo rả. 

Đứng bên nỉ đồng, ngó bên ## đồng, mưnh mông bắt ngất 
Đứng bên tẾ đồng, ngó bên nỉ đồng, cũng bắt ngất mềnh mông 


Thề thơ lục, bát quen thuộc của ca dao, trong trường hợp 
này, dường như không phà hợp với nội dung miêu tả. Tác 
giả dân giản phải sử dụng những câu thơ cấu trúc dồi (câu 1; 
12 tiếng ; câu 2 đài hơn : 13 tiếng) mới diỄn tả nồi cái dài, 
rộng của cánh đồng. Nhịp câu thơ cứ nối nhau, nhịp này tiếp 
nhịp kia (4-4-4 rồi 4-45) và các câu thơ cứ muốn vươn dài 
ra đề ôm lấy cánh đồng mênh mông bất ngất». Các câu thơ 
có cẩu trúc đài rất lạ như vậy kết hợp với nghệ thuật sử dụng 
điệp ngữ, đảo ngữ, đối xứng (đứng bên mỉ đồng, đứng bên ¿ê 
đồng, mênh móng bắt ngất, bắt ngất mênh mông) làm cho bài 
cœajnh động, hấp dẫn, không bị gò bỏ bởi khuôn khồ gđiễn tả 
“chật hẹp, đồng thời có tác dụng diễn tả cái rộng lớn tưởng như 
không cùng của cánh đồng. Người ngắm cốc: 'f: cđớng bên 
ni, lại đồng bên t9», thay đồi vị trí quan sất ỏề cố gắng ôm 
ọn cánh đồng vào tầm mắt mình mà rồi cũng không được. 
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Đứng È liên no, trước mắt người cũng vĂn là cấi mênh mông. 
vô cùng vô tận. Mắt người là hữu hẹn còn cánh đồng thì võ. 
hẹn. Cái giầu đẹp, trà phú của que hương đã được nhìn từ 
mọi phía và trải dài ra khắp nơi. 

Từ tả cảnh, bài ca chuyền ssng tỉ người. Câu thơ không 
kéo dài nữa, chỉ còn 7-8 tiếng, thu gọn lại nhỏ nhấn : 


Thân cm như chẽn lúa đồng đồng 
Phất phơ dưới ngọn nắng lồng ban mai 


“Tác giả dân gian so sánh người con gái đứng trước cánh 
đồng « như chẽn lúa đòng đòng. Phất phơ dưới ngọn nắng hồng 
ban mai», Hình ảnh so sánh gợi một thôn nữ phơi phới yêu 
đời, khỏe mạnh, trẻ trung. Giữa cô gái với chẽn lúa đồng đống 
và ngọn nắng hồng ban mai có cái gì giống nhau. Giống iee2 
nết trẻ trung phơi phới, ở sức sống đang xuân. So với cánh 
đồng bao la, bết ngất, cô gái quả rất nhỏ bé, mảnh mai, Nhưng 
chính bàn tay con người nhỏ bé đó đã làm ra cánh đồng mênh 
mông bắt ngét, bất ngát mênh mông kia Í Trước cánh đồng rộng, 
lớn, bát agất, tác giả bài ca vẫn nhận ra cồ gái đáng yêu, 
Những câu thơ dài không làm lấp được những câu thơ ngắn, 
Hai câu thơ đầu mới chỉ thấy cánh đồng bao ]a, chưa thấy cái 
hồn của cảnh. Đến bai câu tuối, hồn của cảnh đã hiện lên. Cái 
hồn ấy chính là con người, là cô thôn nữ mảnh mai, đầy duyên 
thầm và sức sống đứng trước cánh đồng do chính sức lao động 
của mình tạo nên. 


1T. Bài 8: miều tổ cỀy sen đề ngầm n⁄t 4#n vẻ đẹp của 
con người, 

'Trong đầm, sen là đẹp nhất. Nói * gì đẹp bằng sen là một 
khẩng định tuyệt đối. Ba câu thơ sau đường như đề chứng 
mình cho điều khẳng định đó. 

„.. Lê zanh, bông trắng, lại chen nhị vàng 

Bài ca miêu tả lá, bồng và nhị sen.. Lá thì xanh, bông thì 
trắng, nhị thì vàng. Một cây sen đang phong nhị. Tựa hồ có một 


bắng phả mầu hài hồa của tạo hóa ở cấy sen đó. Ba'màu sắc 
rực rỡ, điềm ,tô vẽ đẹp cho nheu. Duyên dáng nhất là cái màu 
của nhị. 

“Thanh điệu câu thơ như cũng rmuốn tượng hì"h cầy sen. 
Đầu và cuối, xuug quanh câu thơ đều là thanh bằng, Đến giữa 
câu, khi miêu tả bông trắng, nhị vàng, bài ca đã lùng thanh 
trí, thanh trắc nhú lên. 


Nhị vâng, bông trắng, lá zanh 


Câu thơ thứ 3 nhắc lại câu thứ 2, chỉ khác là đã lật 
ngược, đảo lại thứ tự các hình ảnh. Nhị vàng ở cuối câu, giờ 
được đặt lên đầu. Và cái mới cửa cấu thơ ch¡nh là ở chỗ này. 
Chính nhờ điệp ngữ liên hoàn ấy mà cây- sen hiện lên càng đầy 
mầu sắc. Cũng chính nhờ sự đảo ngược hình ảnh ấy mà chúng 
ta như thấy biện lên bàn tay của ai đó đang lật từng lá sen xanh. 
chl từng bông sen trắng, đếm từng nhị sen vàng như đề phân. 
bọ tới chúng ta một điều cần phải chứng minh cho hai năm rõ 

Ýy, bạn thấy rõ đó nhá... nào nhị vàng, nào bông trắng, 
Em l xanh (tôi đã lật đi lật lại từng cái một cho bạn xem kỹ) 
(Huy Cận). 


Đi sâu một chút nữa, sẽ thấy : câu thơ thứ 2 là mi#u tả cây 
sen đừ ngoài vào trong ; câu 3 đảo lại, miêu tử từ ¿rong ra ngoài. 
Nhìn ở góc đệ nào, phía nào, sen cũng hiện lên đầy đán, nguyên 
zen bấy nhiêu về đẹp. 


Nhưng sen đẹp không phải chỉ ở mà, mà cả ở ñương. Bài 
ca đã nói tới cái cao quý, tỉnh khiết cúa hương sen ; «Gần 
bùa mà chêng hôi tanh mài bùa ». Dù phải sống trong hoàn, 
cảnh gần bùn, san vẫn giữ được mùi hương của mình, không 
hề bị biến chất. Sen không bị mầu bùa đen và mùi bàn tanh 
từởi làm mất ổi màu sen tươi đẹp, hương sen thơm tho. Và cây 
sen không còn dừng lài ở ý nghĩa một hình ảnh thiên nhiên nữa, 
'V& đẹp của sen chính là hình ảnh vẽ đẹp cña những con người 
giữ được phầm chất cao quý của mình giữa bừn nhơ của xã hội 
cũ. Bài ca Éã mượn về đẹp của sen mà nói vẻ đẹp của người: 


L) 


IV. Bài 9: là bức tranh về cảnh vật, cuộc sống lao động 
của một làng và cũng là của nông thôn Việt Nam. Xóm mạc Việt 
Nam đàn đã nghìn đời hiện lên rất rõ trong bài ca. 


Mở đầu là một lời trò chuyện, bình phầm, ngợi khen đầy 
tự hào cảnh đẹp của làng : € Làng ta phong cảnh hữu tình ›, Tiếp 
đó là nét vẽ hình đáng cẵa làng : + Dân cư giang khúc như hình. 
son long ». Một làng đông đúc, trù phú ven sông, nhà cửa nổi 
nhau uốn lượn như con rồng, Con người hòa vào với thiên nhiên. 


Nhơng đấy mới chỉ là cái bề ngoài của làng. Phần xương. 
thịt cụ thề của làng là những con người. 

Dân làng mùa hạ kế mùa đông, quanh năm chân chất, chịa. 
thương chịu khó với cái nghề cày cấy trồng trọt. Vụ năm rồi vụ 
mười, trai gái trong làng đua nhau làm lụng từ lóc mặt trời mọc 
đến khi mặt trời đã khuất. Đó là nhịp sống khần trương, cần 
lao, giản dị, cao quí của làng. Vẻ đẹp của làng đẹp thêm bởi 
màu sắc của những cánh đồng, mảnh vườn được gieo rồng 
tươi tốt. Nhịp sống của làng không im lìm bằng phẳng mà 
phấn khởi, hề hởi bởi không khí thỉ đua nhau làm lụng. Dân 
làng có đức tính quí là cần cù, lam làm. Làng không đua tài ăn 
mặc, cờ bạc, rượu chè, mà đua nghề, đua công việc. 

Bức tranh «làng ta * bình dị, nên thơ, Đấy là một làng hiền. 
hòa, miệt mài, Cảnh làng hữu tình. Dân làng chất phác, giỏi 
giang. Bài ca cứ mộc thế mà gie2 vào lòa ta biết bao tự hào, 
thương nhớ. 


CÁ DAO VỀ TINH CAM 


1, Ca dao là ctiếng hết đi từ trái tìm lên miệng, phô 
diễn thế giới tình cảm của con người. Những tình cảm mà ca 
dao hướng tới rất đa dạng. Chùm ca dao trong bài này điễn 
tả, thề hiện những tình cảm truyền thống của nhân đân ta- 
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như tình cầm đối với cha mẹ (bài 1,2); tình cằm đổi với cha 
mẹ, thầy giáo (bài 3); tình cảm đổi với ông bà, tÖ tiên (bài 4); 
tình cảm anh em ruột thịt (uài 6,6): tỉnh cảm vợ chồng (bài 
7); tình làng nghĩa xóm, tình bản mường, tình đồng bào dân 
tộc (bài 8, 9, 10). Mỗi tình cảm có một nội đưng khác nhau, 
cách biểu hiện khác nhe. Tình cằm nào cũng đẹp và sâu sắc. 
Không bó hẹp trong phạm vỉ nào, những tình cầm ấy đã được 
mở rộng từ mà đến làng, đến sước. Như là nguồn sữa ngọt 
không bao giờ cạn; những tình cẩm ấy đã nuôi dưỡng đời 
xống tỉnh thần của con người Việt Nam, tạo nên tính cách của 
cơn người Việt Nan. là sống có tình có nghĩa, có trước có 
sau, giản lòng nhân ấi. 


9. Rất tự nhiên, tình cảm của con người bao giờ cũng bắt 
đầu là những tình cảm giơ đình (tnh cảm đổi với cha mẹ, 
ông bà, tình anh em ruột thịt, tình vợ chồng). Gia đình, cái 
đơn vị nhỏ nhoi vậy mà là nền.mống, mà kết hợp trong nó 
bao mỗi quan hệ. Những tình cẩm tự nhiên, những luân lí bấm 
rễ vào huyết mạch, tâm cảm, giằng níu mọi người trong những 
liên hệ vừa thiêng liêng, vừa thần mật. 


&) Trong tình cẩm gia đình thì trước nhất là những tình. 
cảm đối với cha mẹ : 

— Ơn cha nặng lắm cha ơi 

NgMa mẹ bằng trời chín thắng cưa mang 
— Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như, nước trong ngườn chẩy ra 
Mật lòng thờ mẹ, kính của 

Cho tròn chữ hiếu mới là đo con 


— Nhân vật trữ tình trong bài là người con. Người con 
bậc lộ những suy nghĩ, tình cằm đối với công lao trời biền của 
cha mẹ và bồn phận của mình trước công lao ấy. Lời ca sâu 
lắng, thành kính. Dưới hình thức những lời độc thoại (hai 
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bài đều có kết cấu theơ lối đối đếợ một vÉ), người con muốn tâm, 
sự với cha mẹ và với chính mình, suy nghĩ làm thế nào đề đề 
đấp công lao cha mẹ. 


— Cả bai bài đều dùng lối nổi ví quen thuộc của ca dao 
4k-biều hiện công cha, nghĩa mẹ, lấy những cái to lớn, mênh 
mông, vĩnh hằng của thi#ế nhiên làm hình ảnh so sánh. Chỉ 
những hình ảnh to lớn không cùng và vĩnh hằng ấy (trời, núi 
Thái Sơn, nước trong ngưồn) mới nói 8ược. mới diễn tả nỒi. 
Trời thì rất cao, rất rộng. Núi Thái Sơn (một ngọn núi lớn ở 
Trung Quốc) cũng là bình ảnh về cái gì 'đó to lớn vô cùng. 
Những hình ảnh so sánh ấy (trời, hói) có bề cao, bề rộng, lại 
có cả bề sâu, không thề nào đo đừợc, cũng như công cha, nghĩa 
mẹ đổi với ta. Những hình ảnhấy ta vừa nhìn thấy, vừa không. 
thấy hết (làm sao nhìn được khấp trời, khắp núi ?), cũng như 
công lao cha mẹ có cái ta thấy, ta thấu hiều, có cái ta không 
thấy và không thề nào hiều nồi, bởi vì tình thương của cha 
mẹ đối với ta đa dạng, sâu thẩm vô cùng. 

Rõ ràng là với những hình tbức, hình ảnh so sánh, các khái 
niệm trừu tượng như icông cha, nghĩa mẹ trở nên cụ thề, sinh 
động và to lớn, bất tận như trời, như núi nor, nước nguồn, 

— Đi sâu vào bài ca, th sẽ ngạc nhiên trước những chỉ 
tiết rất tỉnh tế, su sắc. Tác giả dân gian đã khai thác đặc điềm 
tâm lí, cách biều hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận 
tình cảm của người con mà chọn chữ đàng và hình ảnh so 
sánh. Vì thế mà chữ cð»g, ơn được dùng đề hướng về cha, chữ. 
nghĩa hướng vỀ mẹ. 

Ở đây, ta cũng gặp biều tượng cha/rời, mẹ-đất, cha-ndi 
mự-biền vốn là biều tượng truyền thống của dân gian. 


AgÌla mẹ như “nước trong nguần chây ra. 


Nước trong nguồn chấy ra» làcnước ở đầu nguồn, Ơn 
kiểm của mẹ có từ lúc bất đầu của cuộc đời ta. Mẹ mang nặng 
chín thếng cưu mang, vất vả, đau đớn (Mẹ thương 
bồ lai lắng ; Chim trời ai dễ đếm lông. Nuôi cọn sì 


dẽ kề công thẩng ngày). Nước trong nguồn không bao giờ, cạn, 
như ơn nghĩa của mẹ đối với ta. Nước trong nguồn chả; ra 
trong sạch, tỉnh khiết. Ơn nghĩa của mẹ với ta cũng vậy. 


— Trước công lao trời biỀa của cha mẹ người con suy 
nghĩ, nhủ thầm ; 
“Một lồng thờ mẹ, kính chả 
Cho tròn chứ hiếu mới là đạo con 


Đạo von, đạo đức, trách nhiệm làm con là phải thế. Tình 
cảm và bồn phận của con là phải suốt đời một lòng nẵng nỉu, 
yêu quí, chăm sóc cha mẹ. Có biết bao nâng nỉu, tôn kinh trong 
trong những lời tâm sự : « Một lòng thờ mẹ, kính cha », Chứ 
hiếu hướng về cha mẹ phải trồn, tròn trong lồng ¡ tròn, trọn 
Yẹn trong những công việc đền đáp. Chờ “Àiếu ấy khống phải là 
kiều tình cảm nghĩa vụ khô cứng như đạo đức phong kiến 
quan niệm, mà là tình cảm rất tự nhiên của nhân dâo. Câu ca 
dao nhắc nhở mọi người phải biết nhớ ơn, tồn kính, chăm sóc 
cba-mẹ, phải xứng với đựo con. 


— Bài 3 tiếp tục thề hiện công lao của cha mẹ, thầy giáo 
và nhắc nhở chúng ta đền đáp lại công lao ấy đề cha mẹ, thầy 
-giáo vui lòng, bù đấp lại những ngày cha mẹ, thầy giáo ước ao, 
trông đợi, đặt hì vọng vào ta, 

Mờ đầu bài ca là một hiện tượng thực tế. Bằng biện pháp 
*o sánh tương phản, bài ca nêu lền những sự khác biết : 


ngày nào — bây giờ 
"lê côn con — lớn khôn 


Sự tương phản khác biệt ấy làm nồi bật công ơn của cha 
mẹ và thầy giáo đối với chúng ta. Từ ngây mào đến bấy giờ là 
bao ngày tháng cha mmẹ, thầy giáo vất và nôi đạy ta, trồng đợi, 
hì vọng vào sự trưởng thành của !a. Chính trong thời gian ấy, 
cha mẹ và thầy giáo đã nuôi dạy ta, giáp 1s từ một dứa trẻ 
+bế cổn con › trở thành một người € lớn khôn cả về thÈ xác 
lấn hiều biết. Cơm của, Áo mẹ, chữ thầy đã giúp ta nên người, 


B9, 


Dưới hình thức liệt kê, vừa cụ thê hóa, vừa khái quất hém 
câu ca dao thêm một lần khẳng định công ơn nuôi nếng, dạy 
bảo của cha mẹ và thầy giáo. Cong ơn của thầy giáo ở đây 
cũng được xếp cùng. một hàng với công ơn cha mẹ 


Bài co kết thúc bằng cách gợi một suy nghĩ: 


NgÌM sao cho bê những ngày ước ao 


ta phải nghĩ, phải làm thế nào đề xứng 
ù đấp lợi những ngày tháng cha mẹ và thầy giáo vất 
vả nuôi đạy ta đề ước sơ, mong đợi vào sự lớn khên, trưởng 
thành của tạ, 


— Bài 4 nói mỖi quan bệ giữa con chấu với ông bà, t 
tiên : €Con người có có có ông. Như cây có cội như sông co 
nguồn 3, khuyên ta nhớ tới cội nguồn máu mũ của mình, không 
được quên công ơn của ông bà, tŠ tiên, 


Câu đầu nhắc đến một trật tự sinh thành trong gia đình, 
số trước, có sau. Câu saœ nói tới mối quan bệ của cếc sự VẬt 
trong tự nhiền, khêu gợi những suy nghĩ và tình cảm của 
chúng ta đối với ông bà, tờ tiên. Không có cội (gốc cây) làm. 
sao có đây. Không có nguồn, sông khêng thành sông, sông không. 
có. nước. Gốc nuôi cây lớn lên, đỡ cây đứng vững. Nguồn. 
không bao giờ cạn, đồ nước cho sông. Ông bà, tÐ tiên chính là 
cội là nguềa của chúng ta. Khêng nhớ đến ông bà, tồ tiên, 
con người sẽ thành kề bội nghĩa. 


Bài ca dao đã nhắc và dạy chúng ta một cách sống. 
— Bài 5, 6 là tiếng ca của tình nghĩa anh em ruột thịt. 


Trong quan hệ anh em, có biết bao chữ cùng, chữ chưng, 
chữ mớ: : « Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân ». Anh em 
là hai nhưng là một : cùng một cha mẹ sinh ra, cùng chung sống, 
sướng khồ có nhau trong một nhà. Anh em gắn bó trong quan 
hệ huyết thống, trong sinh hoạt và trỏng những buồn vui của 
gia đình, 
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Quan hệ anh em cồn được so sánh bằng hình ảnh « Anh 
em như thề tay chân 3. Bài ca đã đưa những bộ phận của cơ 
thề, của xương thịt con người mà so sánh, nói về tình nghĩa 
anh em. Cách so sánh đó càng biều hiện sự gốa bó thiêng.liêng 
của tình anh em. Tay cñ4» là những bộ phận trên cơ thỀ con 
người. Thiếu một, một kia sẽ trơ trọi. 

Bài ea khai thác sự gắn bó đó đề nhắc nhở : anh em phải 
hòa thuận đề cha mẹ vu? lòng. trong cuộc sống anh.em phải 
biết nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau :€ Rách lành đùm bọc, dở. 
hay đỡ đần ». Hai chữ anh em gấu liền với những chữ ; ả2a 
thuận; đùm bọc, đỡ đầm. 

Tình cảm anh em thắm thiết lan tẻa khắp bài ca. 

— Bài 7 là tiếng ca tình nghĩa của quan hệ vợ chồng, 


“Trong ca đao, tình vợ chồng thương yêu nhau thường được 
diễn tả trong khung cảnh lao động (chồng cày vợ cấy, xuống 
biền mò cụa) hoặc trong cảnh nghèo khó (chồng ta áo rách ta 
thương). Ở cảnh nghèo khó, tình nghĩa vợ chồng không hề mai 
một, mà có phần sâu đậm hơn, tựa nzư một sự đền bù. 

“Trong bài ea này, tình nghĩa vợ chồng cũng được thề hiện 
È hoàn cảnh nghèo kho 

Ì Rau tôm và ruột bầu là những thứ bổ đi, nấu šn không 
ngon. Đây la đó ăn của những người nghèo khó. Ấ. thể mà 
« chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon *. Cho dù sống trong 
cảnh nghèo, khó, hết sức đạm bạc (phải ăn râu tôm nấu với ruột 
bầu), vợ chồng vẫn thương yêu nhau thắm thiết, ý hợp tâm. 
đầu, sẫn cảm thấy hạnh phúc Tình vợ chồng đã vượt lên trên 
những khó khăn vật chất trong cuộc sống hàng ngày. Clồng 
chan nợ húp, gật đầu khen ngon, đấy là hình ảnh của sự tâm 
đầu ý hợp. không khí hạnh phúc vừa thân mật bình dị vừa 
đí đỏm vui tươi, tình vợ chồng thắm tỈ ăn nghèo khó 
mà ngon bởi có tình vợ chồng. Lòng người vui, tâm đầu ý hợp 
thì những món ăn dù đạm bạc cũng thành hương vị đậm đà, 
ngon miệng. Tình vợ chồng thấm thiết trong cảnh nghèo khó, 
trong sinh hoạt đạm bạc, 
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3. Tình cảm của nhân đân ta không bố hẹp trong phạm vì 
gia đình. Mỗi người chúng ta biết yêu thương cha mẹ, ông hà, 
tồ tiên, anh em: ruột thịt của mình nhưng đồng thời cũng biết 
yêu thương làng xớm, yêu thương những người cùng trong 
một nước, cùng là con của lòng mẹ Âu Cơ. Hai bài 9, 10 đã 
nhắc nhở, kêu gọi mỗi chúng w» hướng tới tình cảm Íằng xóm, 
đân tộc. 


— Hình ảnh óầu, ðf khác giống những chưng một giàn là 
hình ảnh ần dụ, gợi liên tưởng đến những người tuy khác họ 
nhưng cùng một làng, một quê hương ; tuy khác, về thành phần 
đân tộc nhưng cùng chúng một nước; có mối quan hệ rất mật 
thiết với nhau. Rêu gọi Eầu bí tương nhau tức là kêu gọi 
người cùng lầng, cùng nước ohải thương vêu. đòm bọc, giúp 
đỡ lẫn nhai 


— Ở bài 10, hình ảnh nảilu điều phủ lấy giá. gương cũng 
là hình ảnh ần dụ về sự đàm bọc, che chở, thương yêu gắn 
bó. Chiếc giá gương được đặt trên bàn thờ, bên ngoài được phủ 
nhiều điều (đồ đệt bằng tơ, mặt nồi cất, nhuộm đỏ) là hình 
ảnh rất đẹp, vất thiêng liêng. Những người cùng trong một 
nước cũng phải biết thương yêu, đùm. bọc lẫn nhau, chẳng khác 
nạo tấm nhiễu điều phủ lên chiếc giá gương thiêng liêng được 
đặt trên bàn thờ tồ tiên ngày xưa, 


CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẲN XUẤT 


Lao động, đặc biệt là, lao động nông nghiệp,là mặt rất 
quan trọng trong đời sống của nhân đân ta. Ca dao về chủ đề 
này khá phong phú. Từ cuộc đời lao động hàng ngày, nhân dân, 
đã cất lên tiếng ca, diễn tả tình cảm đối với công việc, đất đai 
mùa màng, tình cảm giữa những người lao động với nhau 
cũng như đối với con trầu — bạn của nhà nông. 
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1. Bài 1 và 2, 

Hei bài ca ngắn gọn mà nhiều ý tình, biều biện niềm 
vui trong lao động sản xuất, lòng tỉủ vào công sức, kết quả 
lau động và sự trăn trọng, yêu quí đất đai trồng trọì của người 
nông đân. 


4) Niềm vui trong lao độn, 
— Trong bài 1 có nỗi vui mừng của nhà nông khi mưa 
thuận gió hòa và không khí làm An vui vẻ, tấp nập của họ ; 
Ơn lười mưa nẵng phải thì 
Nơi thì bừá cạn, nơi thì cày «4e 


Đời sống lao động nông nghiệp của nhân dân ta trước đây 
phụ thuộc rất nhiều vào thiên đhiên. Gieo trồng, gặt hái, nhà 
nông đều phải «trông trời, trông đất, trông mây *, được, mất 
phụ thuộc vào may rải. Họ rất vui mừng khi thời tiết thuận 
lòng mình, phù hợp với thời vụ cây trồng (Ơn trời mưa tẮng 
;hì). Và lúc đó, họ biết tận dụng sự thuận hòa của thời 
tiết, phẩn khởi, vui vẻ thí nhau sản xuất. Câu ca dao thứ hai, 
bằng những từ và bình ảnh gợi cảnh, gợi hình, diễn, s4 
niềm vui và quang cảnh lao động nhộn nhịp. Nó như vẽ ra. 
trước mắt ta, chỉ cho ta thấy quang cảnh trên đồng rộng lớn, 
chỗ này có tốp người « bừa cạn 3, chỏ kia có tốp đang « cày sÄu » 
Cảnh đa dạng, công việc đa dạng. Điệp ngữ + nơi thì », nơi 
thì» làm cho cảnh làm ăn hồ hởi, tấp nập diễn ra trên khắp 
cánh đồng thêm rõ nét. Cái hồn của bức tranh đồng ruộng 
chính là cảnh lao động đó. 


— Bài 2 cũng biều hiện niềm vui trong lao động của người 
nông đến. « Rã nhau đi cấy đi cày ›.€ Rủ nhau 3, đi cấy đị cày 
mà đhư đi trầy hội, mọi người muốn cùng nhau chia xẻ công việc 
và niềm vui, Lao động nông nghiệp rất vất và nhưng cũng thật 
vui. Cảnh lao động như một ngày hội trên đồng : 

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa 
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Một bức tranh quáng cảnh sển xuất trên đồng ruộng nhộn 
nhịp, tấp nập, đông vui không khí hội hè ! Lồi ca rất vui tươi: 
Cảnh làm ăn tấp nập diễn ra ở khắp nơi (7vến đồng cạn, dưới 
đồng sâu). Có cảnh gần, cảnh xa, cảnh của mọi nhà và của một 
nhà. Cả gia đình, từ chồng đến vợ, cho đến cả con trâu cũng 
tham gia vào ngày hội sản xuất. Mỗi người mộ: việc. tất cả 
đều phối hợp nhị nhàng. Sự kết hợp hài hòa giữa thanh bằng 
và trắc, cách ngất nhịp cân đối cũng như những tiều đối trong 
lời ca (trên — dưới, đồng cạn — đồng sâu, chồng — vợ, cày — 
cấy) đã !9 đậm thêm cảnh làm ăn tấp nập ở khắp nơi cũng như 
sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong lao động. Bức 
tranh lao động trên đồng càng đẹp bởi có không khí gia đình 
ẩm cúng, hạnh phúc. Lao động càng làm gia đình thêm hạnh 
phúc và hạnh phúc gia đình càng làm cho lao động thêm vui, 
Niềm vui trong lao động đã được biều hiện trong không khí, 
quang cảnh, công việc, sự phối hợp nhịp nhang của mọi người. 


b) Sự yêu quí, trân trọng đất đai trồng trọt 
Ai ơi chớ bê ruộng hoan, 
Bao nhiều tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu 


Dưới hình thức lời tâm sự, nhắc nhở, hai câu ca dao muốn 
nói với mọi người về sự quí giá của đất đai trồng trọt. Tấ: 
đất được so sánh với tấc vàng Œ). Tấc đất rất nhỏ nhưng tốc 
tàng thì rất lớn, rất quí giá. Tá: giả dân gian đã lấy cái rất 
nhỏ đề so sánh với cái rất lớn. từ đó làm nồi bật cái quí giá của 
đất đai. Tấc đếi, trông nhỏ bé thế mà có giá trị, quí như zấc 
sàng đấy! Câu ca dao khai thác, sử dụng nghệ thuật đếi, zấc 
đất đối với tấc vàng, bao nhiều đũi với bấy nhiêu. Đất chính là 
thứ vàng sinh sôi, không bao giờ cạn bởi vì nó cho con người 
trồng trọt, chăn nuôi. Bởi thế 'mà đừng hoang phí đất, phải 
biết khai thác, tận dụng đất. Lời tâm sự lắng đọng, sâu sắc, 
bộc lộ cc tình yêu, sự quý trọng đất đai. Phải suốt đời sống 
với đất, cùng đất, biet lao động giỏi, kiên trì mới có thề thốt 
“lên những lời tâm sự rất chân thành như thế ] 
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®) tàng tin vào thành quả lao động, vào mùa màng gặt hải 


Hai bài ca đã dùng nghệ thuật đối lập biều hiện lòng tin 
của con người vào thành quả của lao động và vào đời sống 
no đủ do sẵn xuất đem lại. 


Đối lập về thời gian : Ngày nay — ngày sau 
Bây giờ — có ngày' 


Øó là sự đối lập giữ biện tại và tương lại. Gắn liền với 
thời gian ấy là những hình ảnh: cụ thề : 


Nước Bạc — cơm vừng 
Khô nhọc ~- phạng lưu 


Ngày nay cánh đồng chỉ có nước trắng (nước bạc), chưa 
gieo trồng gì cả nhưng nhờ bàn tay lao động của con người 
ngày ssu nó sẽ cho ta € sơm vàng z (cơm quí giá như vàng quôi 

con người, nuôi sống xã hội). Ngày nay là #Ö2ng nhưng. 
ngày mai là có. Hiện tại € khó nhọc > (vất vả cợc khồ) nhưng 
tương lai sẽ € phong lưu? (cuộc sống no đủ, dễ chịu). Bài ca 
không giấu hiện tại trước mắt,,nhấn mạnh những giaa khồ của 
nó đề động viên coa người vượt qua những vất vả cực nhọc, 
Đồng thời nó cũng chỉ eho mọi người thấy viễn cảnh của tương. 
lai, gieo trong lòng người niềm tin vào thành quả lao động, 
niềm tỉn vào mùa màng gặt hái. Hình ảnh tương lai trong cả 
hưi bài ca chính là hình ảnh của niềm tin động viên, vẫy gọi 
son người. 


2. Bài 3 


Bài ca đao này biều hiện một khía cạnh tình cảm khác của 
nhà nông : tình cẩm yêu quí, biết ơn đối với con trâu — một 
người bạn, người giúp việc của họ trong sẵn xuất nông nghiệp, 
Tục ngữ đã có câu « Con trâu là đầu cơ nghiệp». Nhà nông 
biều hiệa tình cảm yêu quí đối với con trâu cũng chính là biều 
biện tình cảm yêu quí đối với tư liệu sản xuất cũng như đối với 
những cái gì gần gũi, thân thiết của mình. 
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Người nông dân ccÌ con trêu, nói với nó như một nguời 
bạn: Quan hệ của người nông đến với trâu không phải là quan, 
hệ giữa người với vật, giữa người chủ với vật sở hữu của. 
người chủ 1ó, mà là quan bệ bạn bè. Qoan hệ thần mật đó biều 
hiện rất sâu sắc ngay từ cácÄ zưng À2: Mở đều bài ca là tiếng 
gọi tru mến thiết tha, 'tiếng gọi của bạn bè đành cho nhau : 
+ Trâu ơi, ta bảo trâu này 9. Tz hình dung như người mí 
dân vừa nói vừa vuốt ve tru mến con trêu. « Ta 2 với € trâu 
« đây > với« đấy », cách xưng hô thật là thân/mật. Đến câu thứ: 
4» người và trâu cùng nhập vào đại từ €ai2 (ai mà quản 
công), là hai nhưng lại là một. 


Người và trâu gắn bó chí thân với nhau trong công việt, 
trong « nghiệp nộng gia 5. Cả hai cùng làm lụng trên đồng, cùng. 
nắng mưa vất vả. Nghiệp của trâu tũng là nghiệp của người. 
Đã gắn bó với nhau trong + nghiệp >, cùng một « nghiệp * với 
nhau thì mật thiết, keo sơn lắm ! Trâu còng người không quản 
khó nhọc, chia xẻ vất vả cùng nhau. Những người hạn như 
thế rất hiều nhau, thửơng nhau. 


Sự gắn bó gi? người với trân còn được biều hiện ở suy 
nghĩ về một sự: đền bù ; 
Bao giờ cây lúa còn bông 
Thì cồn ngọn cổ ngoài đồng trâu ăn 


Bài ea kết thúc bằng lời hứa của người với trâu. Tếm lòng 
của người đối với trău trúng bậu, thủy chung, có trước có sau. 
Cả hai cùng cổ gắng, cùng làm, cùng chịu vất vả, công sức sẽ 
được đền bù. Ngươi không bao giờ quên trâu. Cây lúa ngoài 
đồng có bao giờ hết bông được, cũng như ngọn cổ ngoài đồng. 
người dành cho trâu không bao giờ hết. Người đã iẤy những 
cái liên quan đến cuộc sống của mình (Cáy iúz còn bông) và 
của trâu (ngọn cỏ ngoài đồng) mà hứa. Điệp từ còn ở hai câu 
làm lời héa tăng thếm tính chất tin tướng, khẳng định. Đằng 
sau cái còn của sự vật, của cây Íúa cồn Öông, ngọn cổ ngoài 
đồng, là cái còn khác, lớn và sâu sắc hơn nhiều, đó là tình 
bạn, tình nghĩa giữa người với trâu. 
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“Trong thực tế đời sống, chúng ta thấy tình cắm cổa người 
dành cho trâu đúng là như vậy. Người luôn cố gắng dành cho. 
trầu những bãi cổ non, nuôi trâu khỏe. Ngày tết, người cũng 
mùng tuồi cho trâu. Trâu không chỉ là tài sản mà thực sự đã 
trở thành người bạn của con người. 

Bài 4 

Bài ca đao này miêu tả cảnh lao động hết sức vất vả, khó 
nhọc của người nông dân, từ đó nhắc nhở mọi người nâng niu 
quí trọng những thành quả lao động, biết cn những người đã 
làm ra hạt gạo: 

8) Hai câu đầu là bức tranh lao động. Tác giả đân gian đã 
chọn những chỉ tiết rất điền hình, tiêu hiều chở: nỗi Yất vả, cực. 
nhọc của nhà pồn/ 

— Công việc là cày đồng, một loại công việc nặng nhọc 
nhất, Người hay trâu kếo cày ? Không biết. Và dù có trâu kéo. 
cày thì đây cũng vẫn là công việc vất vả nhất. 

— Thời gian là đang buồi bay trưa, đang vào lúc giữa trưa, 
nắng và nóng dữ nhất. Là thời gian nghỉ ngơi, cơm nước, chứ 

hời gian làm việc ? Vậy mà lúc ấy người nông dân 
vẫn phải còng lưng trên cánh đồng. Công việc cày đồng đã vất 
vả lại càng thêm vất vả. Cái vất và tăng lên gấp đối. 

*— Câu cá dao thứ hai cỳ thề hóa thêm nỗi vất vả của 
người nông dân. Nới về điều này, ca dao vẫn thường dùng 
hình ảnh những giọt mồ hôi. Bài này cũng thế! Nhưng hình 
ảnh giọt mồ hôi ở đây rất đặc biệt: « Mồ hôi thánh thót như 
mưa ruộng cày *. Một hình ảnh ao sánh biếm thấy, nếu không 
muốn nói là chỉ có một trong ca dao. Những giọt mồ hôi không 
chỉ nhìu £hấy mà còn nghe thấy như tiếng giọt nuớc rơi liên 
tiếp (chán thốt). Mồ hôi đồ xuống nhiều « như tnưa » trên ruộng 
cày. Từ tượng thanh và hình ảnh so sánh đã làm nồi bật cái 
vất vả, cực nhọc của công việc cày đồng vào một buồi trưa hè 
gay gất. Nồi vất vả, cực nhọc ấy mZ: ^= thềm làm sao Í 

— Hai câu ca dao tiếp theo là lời nhắc nhở, khuyên nhủ 
chúng ta phải biết năng niu, quí trọng những thành quả lao 
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động, biếtơn những người nông dân đã một nắng hai sương 
đồng ruộng đề làm ra hạt gạo. 
Đúng vào cái lúc người ta + bưng bất cơm đầy », nghĩa là 
phút người ta để quên nhất, thì bài ca mới nhắc : 
Acơi L Bưng bắt cơm đầy 
Dio thêm một hạt, đẳng ccy muôn phần 


Lời khuyên thật thấm thía. Tiếng gọi © Ai ơi » rất thân mật 
kếo mọi người gần lại với tác giả dân gian trong lời tâm sự 
có sức nặng của mồ hôi, máu thịt đời sống và của sự suy ngẫm. 
« Bát cơm đầy », hình ảnh của hạnh phúc tràn đầy, ngào ngạt, 
không bỗng dưng mà có. Nó là kết quả của mồ bôi, nước mắt, 
công sức. 

Dèo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. 

Về đổi với vế, tt đổi với từ, mùi vị đối với mùi vị, 

đổi với số nhiều : 
Đảo thơm — đẳng cay 
Một hạt — muôn phần 

Hai vÉ như hai đẳng thức cân bằng. « A2: 5: vừa là số, 
vừa là hình, Là số khi đẻo ;ảơm một hột đối với đắng cay muôn 
hầm. Là hình trong mốt tương quan với nhạc. Âm thanh ¿hánh 
thốt của giọt mồ hối bây giờ mới hiện hình ra... một hột đó. 
Đã đành là hột cơm thì mới dẻo thơm, nhưng còn là hột mồ hôi 
nữa thì mới đắng cay chứ ! Đắng cay còn có ý nghĩa xã hội 
rộng nữa, nhưng cấi đó thì ai cũng biết» (Œ). 

Cái tâm sự sâu sắc này còn được lấy đi láy lại trong nhiều 
bài ca dao khác : 

— Ái ơi ! Bưng bắt cơm đầy 

Nhớ công kẻ cấy người cày cho chăng 
— Ai ơi! Bưng bắt nước đầy 

JMột hạt thóc này chín giọt mồ hôi. 


ố ít 


(1) Nguyễn Đức Quyền : Cày đồn: đang buồi ban trưn. Tác phầm 
mới số 17 = 1971. 


TỤC NGỮ VỀ KíNH NGHIỆM 
SẴN XUẤT, PHƯƠNG NG 


1. Tục ngữ về kính nghiệm 


Lao động sản xuất là mặt rất quan trọng trong đời sống của 
nhân đâu. Cha ông te luôn có ý thức quan sát, tìm hiều đời sống 
sảu xuất một cách kĩ cằng đề đúc kết những kinh nghiệm, 
những pháp bỉo bồ ích, săn thiết cho sản xuất, 


Câu 1: € Coä trâu Ìà đầu cơ nghiệp 2. Câu tục ngữ với kết 
cấu theỏ kiều câu khẳng định đã nói đến vị trị, vai trồ của con 
trâu trong đời sống nông nghiệp. Vị trí, vai trò của nó rất cao, 
“Trong cơ nghiệp (toàn bộ tài sản lâu đời, bền vững đã gây dựng 
được) của một con người hay một gia đình, con trâu là đi 
đầu, ở vị trí quan trọng thứ nhất. Phải tến rất nhiều của cải, 
công sức mới có và mới nuôi được nó. Ở một đất nước nông. 
nghiệp lạc hậu, nó không chỉ là tài sản, kinh tế, mà còn là sức 
sẵn suất, sức kéo quan trọng của mỗi gia đình. Con trâu cầy ruộng, 
kéo phân ra đồng, kéo lúa về nhà. Cơ ughiệp của mỗi gia đình có 
trò gây dựng rất lớn của trâu. Con trâu là mồ hôi nước mắt, 
làao ước, cuộc đời của người nông dãh. Nhà vănNguyễn Văn. 
Bằng kề : trước kia, thực dân Pháp luôn có âm mưu € phá kho 
thứe, phá các công trình thủy lợi, đặc biệt chúng tìm cách tắt 
và giết trâu. Vì trâu là sức kéo chủ yếu trong sẵn xuất của đồng 
bào ta lúc đó. Chúng cho giết trâu là giết nông dân, giết được 
một con trâu bằng giết ba người nông dân... Với chúng ta, con 
trâu là vấn đề sẵn xuất là vấn đề kháng chiến, do đó mà 
đồng bào đã tìm mọi cếch bia vệ trâu > Œ). 


+ Con trêu là đầu cơ nghiệp» cho nên nhân đân rất quí 
trọng nó. Câu tục ngữ trên không chỉ nổi vị trí, vai trò của con 
trâu, mà còn thề hiện thái độ của nhà nông đối với nó. Nhà 
nông coi trâu là người bạn hết sức gần gũi của mình, luôn 
thủy chung trong tình cảm đối với nó. Bài ca « Trâu ơi ta bảo 
trâu này... » đã thề hiện điều ấy. 


99 


— « Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phấn » nối về tầm quan 
trọng của phân đối với sự sinh trưởng của cây lúa. 


Giữa bai vÉ của câu tục ngữ có một so sánh ngầm. Người 
ta đẹp vì' lụa, lụa làm người đẹp, duyên đáng bởi yì € cái ăn 
cái mặc là góc coa người ». Còn lúa có tốt hay không phụ thuộc 
rất nhiều vào phân bón. Không có phân, lúa không lớn, không. 
tốt được Ông cha ta đã nói e Nước, phân, cần, giống > là bôn 
yếu tố rất cần cho cây lúa. Ông cha ta lại còn nói : Thứ nhất 
cày ải, thứ nhì vãi phân » và « Không nước không phân chuyên 
cần vô ích ». Xem thế đủ biết phân quan trọng, cền thiết đổi 
với cây lúa như thế nào. 


Câu 3:€ Ăn Ă† no lâu, cầy sâu tốt lúa *. 


Trước đây, cha ông ta chưa đủ điều kiện ởề giải thích 
mọi biện tượng một cách khoa bọc nhưng do tập quần làm ăn 
lâu đời họ đã rút ra được những kinh nghiệm phong phú về 
thâm canh. Câu tục ngữ nói trên nói kinh nghiệm về tầm quan 
trọng của việc cầy ruộng. Cày sâu sẽ làm cho lúa tốt vì nó lột 
đất lên, cho ruộng có lớp mầu mới, để: sềnh hơn và được cải 
tạo làm thành nguồn đỉnh dưỡng phong phú. rễ lúa có thề bén 
s8u xuống đất, hút được nhiều thức ăn hơn. So sính việc « cày 
sâu ? với việc € ăn kĩ? của con người. 

— Câu 4 : + Lúa chiềm lấp ló đầu bờ, Hễ nghe tiếng sấm 
?hất cờ mà lên * (có người đọc :€ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, 
Tháng ba sắm động phất cờ mà lên 2). 

.C#u tục ngữ có đáng đấp một bài ca dao. Nội dung của 
nó vừa điễn tả kinh nghiệm sẵn xuất, vừa diễn tả tâm trạng 
của người lao động. 

Nghề nông có quan hệ đến thiên nhiên, đặc biệt là mưa 
nắng rất nhiều. Nhà nêng luôn có ý thức quan tâm đến mọi sự 
thay đồi của mưa nống mà nhận ra những thuận lợi, khó khăn 
cho mùa màng. Kinh nghiệm cho họ thấy vào thời kì lớa chiêm. 
bất đầu lên tốt, nếu gặp mưa, mưa sẽ ch2 lúa nguồn nước và 
nguồn phản đẹm thiên nhiên rất tốt, làm lúa tốt nhanh chóng. 
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Ống bà ta đã nói : € Tháng tấm mưa trai, tháng hai mưa thóc >. 
« Mưa thắng ba hoa đất 3. 


Câu tục ngữ ghỉ lại kinh nghiệm làm lúa chiêm bằng một 
hình ảnh rất đẹp, gây được ấn tượng. Câu lục vẽ lên một bức 
đẹp, sinh động : lúa « lấp ló đầu bờ ». Cách nói có hình ảnh vừa. 
diễn tả được cánh đồng lúa con gái đang chờ sấm và mưa, vừa 
điển tả được tâm trạng chờ mong và lạc quan của người lao 
động. Câu bất c HỀ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên 2 đã nói tác 
động của mưa đổi với cây lúa. Nó vừa vẽ lên được cánh đồng 
lúa con gái đang vượt lên xanh tốt mau chóng như trông thấy 
được (phất cờ mà lên). vùa biều hiện được niềm vui như mở cờ 
trong bạng của người trồng lúa trước mùa màng bội thu đầy 
hứa hẹn. 


Tóm lại, câu tục ngữ đã dùng cách nói nhân hóa, phóng đi 
đề nói về ảnh hưởng của mưa đối với cây lúa vào thời kì 
chiêm đang sinh trưởng. Câu tục ngữ này vừa có cơ sở khoa 
học, vừa có ý nghĩa thực tiền. Nó nhắc nhở con người chú ý 
tận dụng sự chỉ phối của tự nhiên đề làm mùa thắng lợi. 

II. Phương ngôn. 

Phương ngôn là một loại tục ngữ đặc biệt, tục ngữ địa 
phương. Nó giới thiệu đặc điềm của các địa phương về các 
mặt như địa lý, khí hậu, sản vật, lịch sử, con người. Nhân dân 
đặt ra phương ngôn đề bộc lộ tình yêu, lòng tự hào đối với quê 
hương, làng xóm. 

— Câu 5: ( Hăm mốt LẺ Lai, Hăm hai LẺ Lợi 2 liên 
quan đến một truyền thuyết về Lê Lợi và Lê Lai. Một lần, nghĩa 
quân Lam Sơn giao chiến với giặc ở vùng núi Chí Linh, vì quân 
Ít, giặc rất đông, nên nghĩa quân bị giặc bao vây ráo riết. Tình 
thế rất nguy ngập. Giặc quyết bất bằng được Lê Lợi. Chỉ còn 
sách như KỈ Tín ngày trước thay cho chủ tướng, chịu đề giặc 
bắt. Lẻ Lai đã làm việc đó, quỳ xuống nhận áo mũ của Lê 
Lợi. Khồ người ông gần hằng Lê Lợi, nết mặt cũng hao 
hao giống, nên khi ông mang năm trăm quân với hai thớt voi 
xông ra trận, tự xưng là chứa Lm Sơn thì giặc Minh tin ngay, 
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vây bất sống được ông đem về trại. Nhờ thế Lê Lợi và nghĩa 
quân thoát được. Nhớ ơn Lê Lai, Lê Lợi cho lập đền thờ và đặn 
mọi người rằng khi ông mất thì làm giỗ Lê La trước, làn giỗ ông 
sau. Lê Lợi mất ngày hai mươi hai. Tuân theo ý vua, nhân dâu 
giỗ Lê Lai trước Lê Lợi một ngay, vì thế có câu phương ngòn trên. 


Câu phương ngôn nhác lại tích xưa, ca ngợi những con 
người anh hùng với lòng tự hào, ngưỡng mộ và biết ơn sầu sẮc. 
Hãi nị anh hùng ấy, nhân đân không bao giờ 
quên. Trong những ngày giỗ ấy, thiên nhiên đường như cũng 
“hiều, cũng mang lòng người cho nên trời vần vũ, mưa to gió 
lớn, khóc tiếc thương các vị anh hùng. 

— Câu 6: « Vải Quang, húng Láng, ngồ Đầm, Cá rô đầm. 
Sết, sâm cầm hồ Tây 2. Vài, húng, ngồ là các thứ rau quả. Sâm 
cầm là một loại chỉm quí. Cả mấy địa danh trong bài này đều 
là các vùng thuộc nội. ngoại thành Hà Nội. Câu phương ngôn 
đã hệt kê một số đặc sản nồi tiếng của các vùng thuộc Hà Nội. 
Vải Quang rất ngon, xưa đã được dùng đề tiến cung vua. Rau 
húng vùng Láng, rau ngồ vùng Đầm cũng rất ngon. Còn ở đầm 
Sết, xưa cá rô tụ về đó rất nhiều. Sâm cầm hồ Tây nồi tiếng 
là loại chim quí. Thiên nhiên và con người Hà Nội độ tạo ra 
những sản vật ngoa và qui giá đó. Nhận ra những sản vật 
quí ấy cũng phải là những người tỉnh đời, biết nhận rủ và 
thưởng thức. 

—Câu 7 : ệ Yến sào liòn Nội 

Vịt lội NinÀ. Hòa 
Tôm hùm Bình Ba 
Nai khô Diên Khánh 
Ca tràu Võ Cạnh 
Sà luyết Thủy Triều 
Đời anh cay đắng đã nhiều 
Từ đây ngọt sớm ngon chiều cùng em2 

Câu phương ngôn này kề và ca ngợi những sẵn vật qui 

của các tỉnh Phú Khánh. Hòa Nội ở ngoài khơi, có yến sào, 
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đùng đề chế biếu thành móa ăn rất Đỗ và rất quí, Ninh Hòa 
chăn nuôi nhiều vịt. Bình Ba là hòn đảo nằm giữa vịnh Cam 
Ranh, có nhiều tôm hùm. Huyện Diên Khánh gần rừng, người 
ta săn-nai làm thịt sấy chế biến thành món đặc biệt, Võ Cạnh 
là một làng có nhiều cá trầu (còa gọi là cá quả). Đầm Thủy 
Triều thuộc thị xã Cam Ranh nồi tiếng về sð huyết. 


Câu nọ tiếp câu kia, đặc sản nọ rồi đặc sẵn kia, cái giàu có 
về sản sật của Phú Khánh cứ bày ra trong những cấu phương 
ngôn. Có đặc sẵn của biền. Có đặc sản của đồng bằng, 
đặc sản của rừng Những đặc sản ấy lại được chế biên bởi 
tay những con người rất sành khầu vị, nếu nướng. Được thưởng 
thức những đặc sản ấy, khách lại càng nhớ hương vị của Phú 
Khánh giàu đẹp. Còn người ¿ân quê hương thì coi 
niềm tự hào chính đếng. 


CA DAO VUI 


Người Việt Nam chúng ta rất thích cười và rất biết cười. 
Chúng ta đã từng dùng tiếng cười đề chế giều kẻ thù, phê phán 
những thói h: tật xấu trong nội bộ nhân dân và đề làm vui cuộc 
sống. Trong ^ho tàng văn học đân gian, bên cạnh rùng cười 
của truyện cười, ta còn có tiếng cười ở những bài ca dao vui. 
«Tiếng cười đó rất cần thiết cho cuộc sống tỉnh thần của con 
người Việt Nam, cũng như hoa nở bổn mùa trên cổ ta, trên cây 
ta, là rất cần thiết cho một đất nước Việt Nam dữ đội phải 
luôn luôn chống bão, chống hạn, chống sâu, chống lũ, chống lụt. 
“hiên nhiên ta quái ác như thế, nếu không có hoa nở trường 
kì như vậy, nếu không có tiếng cười rền như vậy, thì cũng khó 
mà lồn trợ: như thế này cho đến hôm nay » (1). s 


(1) Nguyễn Tuân Tuyền cÿe Nguyễn Tuấn, tập Ïl, nhà xuất bẵn 
ăn học, H. 1982, tr 396. 
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Bài này giới thiệu với chúng ta hai bài cá đao vui thể hiện 
tiếng cười rất hồn nhiên, óm hĩnh mà cũng rất sâu sắc của cha 
ðng ta. 
1. Bài 1: 
Thằng Bờm có cái quạt mo 
Phú ông zửi đầi bơ bà chín trấn 
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu 
Phú ông xin đồi ao sáu cá mà 
“Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè 
Phá ông zin đồi một bè gỗ lim 
, Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim 
Phá ông xin đổi con chín đồi mồi 
Bờm rằng Bờm rÌ sôi 
Phú ông zin đồt nắm zói, Bờm cười. 


Bài ca có hai nhân vật : thằng Đờm và phó ông. Phú êng 
là kẻ giàu sang, có vai vế trong làng. Bờm chỉ là anh đân cùng, 
Tứ của bài ca xoay quanh chuyện một bên muốn đồi lấy cái quạt 
mo và xin trả rất hậu, bên kia thì khng muốn đồi. Năm lần bảy 
lượt, một bên gự gẵm, nài nÏ; bên kia một mực lắc đầu. Cuối 
cùng thì Bờm cũng đồi nhưng không phải đề lấy những của quí, 
mà chỉ lấy... một nắm xôi. Đơn giản, chỉ có thế, song từ bao. 
đời, bài ca với hình ảnh thằng Bờm mo quạt cầm tay đã làm nên 
gió mát những nụ cười đâ gian vừa hết sớc-hồn nhiên, vừa 
hết sức sâu sắc- 


Cái tên thằng Bờm chẳng màu hữ nghĩa, chẳng kêu 
gì, mà nôm na, chất phác, hóm hỉrh, cũng như tên thằng Nô, 
thồng Cuội, thằng Lí Bờm cũng chẳng cố quyền chức gì 
đề mọi người phải gọi ngài xưng êng. Nhân đân gọi Bờm là 
thằng không phải đề khinh miệt, mà đề yau hơn, gần gũi hơn, 
Kè chuyện thằng Bờm là kề về một người trong xóm làng 
mình. Những người như thằng Bờm thì đầu chẳng có. 
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Bài ca cổ một loạt tỉnh huống. Đổi quạt mo là một tình 
huống. Và mỗi lần Bờm từ chối, phú ðng phải xin đồi cái khác 
cao giá hơn, hậu hĩnh hơn, là lại thêm một tình huống khác, 


Chỉ là anh chàng nghèo kiết xác, thấp hèn về địa vị xã hội, 
nhưng trong bài ca này Bèm ở tư tÖế cao hơn hấu phú ông. 
Phú ông cần Bờm, chứ Bờm đâu cần phá ông. Phú ông cần 
đồi, muốn đồi, lai nhai nài nÌ đến bã bọt mếp. Càng nài thì 
tư thế của hấn càng thấp. Năm lần hắn xin đồi, nấm lần thay 
những ngón phỉnh phờ khác nhau. Toàn những cái cao giá cả, 
Nào bồ, nào srđu, nào cứ mè, gỗ lim, rồi lại chuyỀn sang chứm 
đời mồi, Bồ th: öa, trâu thì chín cá mè thì cả mộ? ao sáu, 
đến gỗ lim thì hần một öè. Cái sau cao hơn, quí hơn cái trước. 
Những thứ ấy đều thiết thực cho Bờm cả, một đời Bờm nằm 
mơ cũng không thấy. Ngỡ như phú ông đem cả gia tài ra mà đồi. 


Bờm thì so? Chỉ có cái quạt làm bằng mo cau khô, 
chẳng giá trị gì so với những của cải của phú ông. Tương 
quan giữa cối quạt mo của Bờm với những của cải phú ông 
xia đồi cũng giống như tương quan giữa con chuột với cow 
trâu, giữa con cốc với con voi. Nhưng Bờm vẫn chôi từ. Gàn 
gàn, dở dở chăng ? Không ! Bờm cũng giổng nhân vật chàng 
ngỐc trong truyện cÐồ tích. Ngoài có vẻ đại đột, ngờ ngịch, 
nhưng trong là cả một trí tuệ tuyệt vời. Những của cải phú 
®ng tung ra, Bờm thừa biết chỉ lề sự gạ gẫm, lừa bịp ngon 
ngọt. Phú ông nói như trao núi cho :õng nhưng cho đến cái 
mo quạt cũng muốn giành, muốn cướp. Lòng tham của bọn 
người như hắn châr-g từ thứ gì, kề cả những cái rất tầm thường, 
nhỏ bế như chiếc quạt mo. Và đề tước đoạt của người 
chúng có thề làm tất cả, từ việc hạ thấp mình nài ni đến vị 
đưa ra những lời hứa gạt người. 


Phú ông cứ nói, cứ gạ Bờm cứ nghe nhưng không đồi. Cái 
điệp khác Bờm rằng Bờm chẳng cứ lặp đi lập lại. Bờm ung 
dung, đúng đỉnh trong tư thế, đứt khoát trong ý định. Phú ông 
cìng nói nhiều, cái quạt mo của Bờm càng tăng. giá. Và mỗi 
lần như thế, bài ca lại tạo ra những tiếng cười bóm hình. Cười 
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khen Bờm, đồng tình với Bờm và chế giễu phú ông. Thỉ ra 
không phải lúc nào kế có vai vế, tiền cảa cũng thắng, Nhân 
đân không bình, chẳng luận, cC đề cho sự đời hiện lên thành 
chuyện đề mọi người trông thấy. 


Nụ cười của thằng Bờm, nấm xôi Bờm đồi chính là sụ 
chiếp thắng của lí trí tỉnh táo, đầu óc thiết thực ở người nông 
dân. Bờm không đề phú ông lừa, không hoa mốt ù tai trước 
những miếng mồi nhử tưởng là b o bở nhưng lại hóa ra không. 
Nắm xôi và quạt mo có giá trị ngang nhau Bờm không ;bam 
lam mà thiết thực. Phú ông định cướp không của Bờm nhưng 
đã thua. Người chiến thắng là thằng Bờm, là nhân đân thông 
mình, hóm hình, đã hiều quá rõ những kẻ như phú ông là thế 
nào. Bài ca kề về mật cuộc đồi quạt mo, kề về một cuộc đấu giá 
hay :aột cuộc đấu trí. Thằng Bờm lạ làng, đáng yêu biết bao 
eu. Võ Thanh An, trong bài thơ Thẳng 3ờm, đã nói đúng ; 
©Soi trong thế thái nhân tình, con người lạ nhất là anh chàng 
Bờm, gọi thằng là đề yêu hơn, chứ con người ấy sống ngàn 
năm nay, gia tài mo quạt cầm tay, làm nên gió mắt xưa nay có 
Bờm, sống cùng tiếng hết đân gian, mặc sỉ chê dại trách àm 
chẳng lo, thằng Bờm có cối quạt mo..">. 


2. Bài 2 

Bài ca này thuộc loại bài mi mgươe.`Những bài ca nói 
ngược trong dân gian kiều như t Ngựa đua dưới nước, Tàu 
chạy trên bờ, Lên núi đặt lờ, Xuống sông bửa củi..> hay như 
€Chuột kêu chút chít đồi ăn con mèo, Chó chạy chồn phải 
đuồi theo » hoặc « Nhà giàu mang nợ, Nhà nghèo cho vay.9... 
rất nhiều. Bài ca này chỉ là một trong số ấy. 

Nối ngược là nối những điều trấi với nhận xết thông 
thường, những nghịch lý, những điều ngược với quy luật, 
không thề có trong thực tế. 

Ni ngược trong văn học cần phải được hiều với đặc thù, 
chức năng nghệ thuật của nó. Hiện tượng này không nên, cũng 
không thề dàng chuần đứng-soi đề đánh giá, vì những điều ấy, 
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nếu sói zwôi thì... cổ gÌ mà nói? Ä¿ ngược mới có chuyếm, 
chuyện nghệ thuật cũcg như chuyến cuộc đời. 

Ở bài này, hai câu thơ một liên kết với nhau thành từng 
cặp nói ngược. Trong từng cặp nói agược, lô gic thông thường 
bị phá vỡ, đảo lộn. Sự của cấu trên, lê ra phải nói cho đối 
tượng cầu dưới, sự của câu dưới phải đi với đối tượng sâu 
trên, thì ngược lại. Toàn những điều trái tai, phí lý, 

Nhiều cặp nói ngược nối nhau thành chuỗi nối ngược. 
Nối ngược về tự nhiền, sự vật, nói ngược cá chuyện đời. 
“Tháng sáu thì lạnh, chóng chạp lại nóng đồ mồ hôi. Con chuột 
kèo cày, con trâu bốc gạo. Đèn bò ởi tấm, đàn vịt đi bừa ruộng. 
Chuồ:. chuồn ăn cám, lợn biết bay. Lợn ăn thịt hòm, chỉm 
chích cắn được diều hâu, gà con tha được quạ... Toàn những 
điều vô lý. Vô lý vì tính chất cỏa sự vật này lại ghép cho 
vật và hiện tượng khác. Vô lý vì sự phần công ngược đời, 
Vô lý vì trái với qui luật tự nhiên. Vô lý vì thay đồi, xáo 
trộn vị trí. Các cặp nói ngược sắp xếp có vẻ lộn xộn, kì thực 
đó là cái lận xộn của cếi lô gic trấi ngược. Sắp xếp thế, là" 
có chủ ý., 

Nói ngược như vậy trước hết là đề cười, đề cho vui. Tiếng 
cười vui rất cần đối với nhân đân nhằm giảm bớt nhọc nhần, 
xua bớt cái âm u, buồn thảm trong xã hội. 

Nhưng bài ca này không chỉ nhằm nói cho vui mà còn đề 
người nghe nhận ra những điềế phi lý. Bài ca này là một ần dụ 
nghệ thuật. Nói đủ chuyện chung quy cũng đề nói chuyện xã 
hội, con người: Nói như chơi mà ngụ bao nhiêu ý nghĩa. Ở 
bài ca này, mọi cái đều không còn là nó nữa. Dị đạng và méo 
mồ cả. Nó nói ngược đề chế nhạo, đả kích xã hội phong kiến 
thối nát một xã hội đầy rẫy cảnh ngang trái, hỗn loạn, đảo điên, 
phải trái, trắng đen lẫn lộn. 

'Ý nghĩa của bài ca này cũng không phải chỉ có thể. Phá 
tung những lô gic, những trật tự đang tồn tại, bài ca chứa 
đựng những ước mơ, dự cảm táo bạo sẽ lệt nhào tất cả, đảo. 
ngược hết thấy trật tự xã hội cũ, thiết lập một trật tự xã hội 
mới tốt đẹp hơn. 
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MỐI ÂN HẠI CHỒNG 
( Trích đoận về chèo Quan Âm Thị Kính) 


1. VỊ TRÍ CỦA ĐOẠN TRÍCH (1) 


Vờ chèo (Quan #m Thị Kính) gồm ba phần. Phần I: Án 
giết chồng. Phần II: Án tư thông phá giới. Phần III : Oxn tình 
được giải, Thị Kính lên tò sen (cõi Phật), 


Đoạn trích Nổi oan Äøi chồng thuộc phần ï của vở chèo. 
Trước đoạn trích này là lớp « Vu qui? : Thị Kính kết duyên 
cùng Thiện Sĩ và về nhà chồng. Lớp + Vu qui ›, về dung lượng, 
tuy chiếm gần nữa ghần I nhưng không chứa đựng mâu thuẫn 
kịch tính. Chủ yếu nó đóng vai trò dẫn truyện. Những mâu 
qhuẩn kịch tính của phần I được tập trung thề hiện ở đoạn Nỗi 
oan hại chồng. Đó là những mâu thuẫn giai cấp gay gất thông 
qua xung đột gia đình, bôa nhân, mà nạn nhân trực tiếp của 
những mâu thuẫn này là người phụ nữ. Qua đoạn này, ta cũng. 
thấy được những điềm chủ yếu của hình tượng trung tâm 
chất tốt đẹp và những oan khồ không phương giải quyết, cũng 
như dấu vết của triết lý đạo Phật. 


Nỗi oan hại chồng là một trong hai cái nút chính của vở. 
chèo. Thân phận và địa vị người phụ nữ trong quan hệ gia đình 
và hôn nhân phong kiến bộc lệ ở đây. Phần tiếp theo, phần 
II của vở chèo (với nút kịch trung tâm : Thị Kính mang thêm 
án từ thông; phá giới) *ẽ miêu'tả thân phận và địa vị của 
người phụ nữ trong quan hệ xã hội phong kiến. 


Không nên và không thề kết luận rằng : nỗi oan thứ bai 
cái án *hứ hai lớn hơn, to hơn nỗi oan thứ nhất, cái án thứ nhất (2). 
Hai nỗi oan, hai cái án biều biện hai mảnh đời, hai môi trườn/ 
sống khác nhau nhưng liên hệ chặt chế, của người phụ nữ Nở 
oan nào, cái ấn nào cũng lớn và đau đớn. Hai cảnh ngộ cùng é: 
le, nhưng mồi cảnh ngộ lại vó một vẻ riêng biệt. Thị Kính v. 
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tiều Kính Tâm là bai thân cổa một phận khổ đau. Hai cái án 
đan kết lại, hoàn chỉnh tấn bi kịch về cuộc đời người phụ nŒ 
nRầy xưa, 


Ở trích đoạn này, ta cũng bất gặp những vai mẫu và một 
sổ làn điệu tiêu biều của vở chèo € Quan Âm Thị Kính ? nói 
riêng và của sân khẩu chèo nói chung (vai nữ chín, mụ ác, lần 
điệu sử rầu, nói sử, hất ba than, nói thầm, nói lệch, hát sắp chợt), 


1í. PHẦN TÍCH 
Thuê làm vợ chồng đề ngờ thất tiết, 
Lúc giả trai cào gắi đồ oan tình. 


Lời Thiện Nam văng theo sư cụ giải oan cho Thị Kính ở 
cuối vở chèo đã tồng kết bai nỗi oan khiên trong cuộc đời Thị 
Kính. Những nỗi oan ấy đã đúc nên thành ngữ € oan như oan 
Thị lính »— một hình ảnh, một tên gọi chung cho những oan 
trấi của coa người thuở trước. Trên sân khấu dân gian, nội 
dụng đầu giải con đường tu bành — đây là lăn tư thứ mười — 
đề trở thành Phật của hình tượng bị mờ nhạt trước nội dung 
tổ cáo tội ác của giai cấp phong kiến và biều hiện nỗi đau khô 
khôn lường của người phụ nữ, 


Ấn hại chồng — một cất án phũ phàng, tần bạo, trớ trêu : 
Nó buộc tội tình thương yêu và đức hạnh. Người chỉu án, nạn 
nhân của ấn là người thương chồng hết mực. Thị Kính — vai 
nữ chính — có đủ đức hạnh của người vợ. Một người vợ nữ 
tắc nữ công › khéo léo, một người vợ dịu hiềm thày mị, đoan 
trang. 


1. Cảnh Thiện ST đọc sacn, Thị Kính ngồi bêo, kim chỉ vá 
may, là cảnh sinh hoạt gia đình, vợ chồng ấm cúng, tuy chưa 
thật phồ biến và gần gõi với nhân dân như cảnh « thiếp nồn, 
chàng tơi ›, € chồng cầy, vợ cấy >, nhưng cũng là ước mơ về 
hạnh phúc gia đình của nhân đân. Khung cảnh đó cũng đẹp như 
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đổi chỉm thư và cưu kêu £ quan, quan * ngài bến đông, như 
người con gái xinh đẹp sánh đôi cùng quân tử trong bài học 
của Thiện ST. Trong khung cảnh ấy, hìch bồng người vợ thương 
chồng nồi bật lên. Những cử chỉ của Thị Kính đối với chồng 
thật ân cầu, địa đồng, đáng yêu : khi chồng ngã, dọn lại kỉ rồi 
quạt cho chồng, thấy râu mọs ngược dưới em chồng thì băn 
khoăn lo lắng về sự dị hình chẳng lành. 
Thị Kinh (nói sử) : 

Đạo sơ chềm, srăm năm KẾt tóc 

Trước đẹp vặt chồng, sau đẹp mặt ta 

âu lầm šao một chắc trồi ra 

Dị hìnÀ sắc dưới cầm mẹc ngược 

Khí chàng thức biết làm ›đ2 được 

Nay đang cơn giấc ngủ mơ màng 

Dạ thương Chầng lòng thiếp chẳng an 

Âu dao bến thiếp xén tày một mực. 


Nếu trong lớp + Vu quy », lần điệu sử bằng được dùng đề 
tả một nét chủ đạo trong tính cách của Thị Kính là hiếu thảo, 
nết na lúc còn là con gi ở nhà với cha mẹ. thì ở đây, làn điệu 
nói sử đã bồ sung thêm nết tính cách cho nhân vật: ấn cần, 
hiền dịu với chồng. Lời văn cùng với nét độc đáo của làn điệu 
làm cho lớp trò này đậm đà chất trữ tình. Tấm lòng yêu thương 
và những suy ngà! cắn thành của Thị Kính, biề`hiện qua 
hành động và những lời nói đần thấm. Thị Kính là người vợ 
vì chồng. Lời sối sử — độc thoại trên là những suy nghĩ chân 
thật, kín đáo về tình cảm vợ chồng. Một tình cảm tự nhiên, 
một cử chỉ tự nhiên. Cử chỉ ấy là của tấm lòng ấy. 


Ngờ đâu tấm lòng yêu thương và cử chỉ đáng quí kia lại 
là đầu mối của tai họa, của oan khiên. Một con người đức hạnh 
như thế, đưới chế độ pho. kiến, cũng không được yêu thân. 
Muốn sống ở đời đề săn sóc, chăm chút cho chồng, yêu chồng 
tha thiết thì bị kết én là giết chủng. Nghịch sảnh nhy sinh ở 
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„sổ + một cón người đang ở đầu mứt bến này của cạo đức bị 
đầy sang đều mút võ đạo đức phía bên kia. Chưa hết Ì Sau này, 
khi làm. chú tiều chân tu, từ bị, con người ấy, vẫn con người 
ấy, lại bị kết thêm cấi ấn tầy trời nữa. Hai cếi án oan khuất 
đan chéo trên thân phận một con người. Hoi cái án như là hai 
Kọng kìm không thề gỡ ra được. Cái án thứ nhất biều hiện tập 
trong tình cảnh người phụ nữ trong gia đình phong kiến. Cát 
ấn thứ hai biều hiệu tập trung tình cảnh người phụ nữ trong 
xã hội phong kiến. Gia đình và xã hội phong kiến cùng xúm 
vào đầy đọa người phụ nữ 

Lớp trò về khung cảnh vự chồng Thị Kính sống đầm ấm, 
hạnh phúc được dựng lân như đề tương phản với lớp trò tiệp 
sau đó, 


9. Ở đoạn trích Nổi oan hại chồng, Sùng bà xuất hiện không 
chỉ như một mẹ chồng ác nghiệt, mà còn như mật kế đại điện. 
cho tầng lớp trên của xã hộiphong kiến trong gia đình. Hành 
động của mụ thật ghê gớm, thô bạo Chưa nghe phải trái đã 
bà loa. Mụ bắt khoan bắt nhặt Thị Kính đủ điều : « dới đều Thị 
Kính xuống z« bắt Thị Kính ngửa mặt lên 3. Hãy xem kẻ tự 
xưng là giống phượng. giống công » ăn nói. Những lời lẽ 
mắng nhiếc, xÌ và Thị Kính (con này, mày, tao, cái con mặt sứa 
gan lim. chếm bồ bấm vằm..) là ngôn ngữ €giếng phượng, 
giống cêng? của mụ Dường như mỗi lần mụ cất lời, Thị 
Kính lại thêm một tội. Mụ trút cho Thị Kính đủ tội: tội giết 
chồng, tội « say hoa đấm nguyệt», € dưới bộc trên đâu ». Tất cả 
những gì là xấu xe nhất, mụ đều đồ vạ cho Thị Kính. 


Sùng bà tần nhẫn và độc ác. Mụ không cần hỏi rõ sự tình, 
không cần phải bay trái. Thì ra, mụ đuồi Thị Kính vì lý ẻo 
khác hơn là vì cho rằng Thị Kính giết chồng. Lời lẽ của mụ 
chủ yếu đồn vào điều này ; 


— Giống Nhà bà đây giống — — Tầng bay mào mã gà 
phượng giống cổng đồng 


— NHÀ bà đây caổ “hôn lệnh tộc — Mày là con #là ta ốc 
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— Trứng rồng lại nổ ra rồng — Liw Ấiu lại nể ra đồng 
Ti. địa 

— Đồng nắt thì về Câu 
Nhôm... 


Lời lẽ rặt sự phân biệt. Vốn từ ngữ đề phân biệt chuyện. 
€ thấp — cao › của mụ thật là giầu (). Trong lời lẽ của mụ› 
quan hệ của mụ với Thị Kính đã vượt ra khỏi quan hệ mẹ 
chồng — nàng dâu. Quan hệ ấy được mụ đặt đúng, trả đúng vào 
vị trí của nổ : quan hệ giai cấp. Lời lẽ của mụ quacéc làn điệu 
bát sắp, nói lệch, múa hát sắp chợt càng bộc lộ rõ thái độ trấn 
áp tàn nhẫn phủ phàng, giọng « kiêu kỳ dòng giế»g khinh thị 
người nghèo khó. Thị Kính, tuy có đủ đức hạnh như lễ giáo 
phong kiến qui định, nhưng vẫn không được chấp nhận trong 
gia đình chồng bởi vì, nói đúng hơn, chỉ vì người phụ nữ này 
không có nguồn gốc € con nhà». Mâu thuẫn giai cấp bám rễ 
vào trong vấn đề hôn nhân phong kiến thật sâu sắc. 


Sùng bà chỉ ra trò trong một lớp, nhưng rất tiêu biều 
cho một loại vai trcng chào eŠ : vai mụ ác (tính cách của loại vai 
này là hợm của, khoe giờng giống, cả vớ lấp miệng em...). Sùng 
bà lấy mình làm chuần đề tổ rõ phép nhà. Mụ là kể tạo ra 
€luật> về clệ >trong gia đình. 

3. Trước tai ương bất ngờ ập đến, Thị Kính chỉ còn biết 
kêu oan và van xin. Nội dung lời nói chỉ là một chữ oan. Chỉ 
tiết này, trò có khác truyện. Truyện đề cho Thị Kính được 
bày ngọn ngành sự việc. Trò không cho Thị Kính được 
nói rõ nỗi oan mà chỉ mới kêu oan đã bị Sùng bà mắng át đi. 
Đây là sự sáng tạo độc đáo của trò diễn trong chèo, tô đậm 
thêm nỗi khồ đau và nghịch cảnh éo le của nhân vật. 

Năm lần Thị Kính kêu oan. Trong năm lần ấy thì bốn lặn 
tiếng kêu oan hướng về mẹ chồng và chồng. 


Lần thứ nhất kêu oan với mẹ chồng 
« Giời ơi, con oan lắm, mẹ ơi ! 
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Lầo thứ bai, vẫn với mẹ chồng : 
«Oun cho con lm mẹ ơi 0 2 
Lần thứ ba, kêu oan với chồng : 
+ Oan thiếp lắm chàng ơi ! 2 
Lần thứ tư, mộc lần nị 
+ Mẹ sét tìnÄ cho con, oan con lắm mẹ ơi Í 3: 


lại kêu oan van xin mẹ chồng. 


Bổn lần than khóc và van xin. Trồng cậy chồngư? Vô 
ích. Thiện S1 đớn hèn và nhu nhược. Thiện Sĩ có phần giống 
Thúc Sinh trong mần Hoạn Thư đếnh ghen (Truyện Kiều — 
Nguyễn Du). Nhưng ở Thúc Sình te còa gặp một thái độ : 

Sinh cằng nất ruột tan hầm, 
Chén mời phải ngộm Èồ hồn ráo ngay, 

Còn Thiện Sĩ thì hoàn toàn bổ mặc người vợ êã từng thương. 
y®u, chăm chút, gắn bó vơi mình, cho mẹ hành hạ, Lúc này, y 
€hl là một nhân vật thừa trên sân khấu. 

Mong mỗi Sùng bà zét tình ư? Lời van xin đẫm nước mắt 
của Thị Kính chí là thứ lửa đồ thêm 4šu làm bùng thêm lên 
những lời đạy nghiến vô lý, tần nhãn. Thị Kính càng kêu oau, 
nổi oan càng dày, Giữa gi đình chồng, người phụ nữ đức hạnh 

xấy hoàn toàn cô độc. 

Chỉ đến lần cuối cùng, lần thứ năm, kêu oan với cha (Mãng 
ông), Thị Kính mới nhận được mộ: sự cảm thông: Nhưng đó 
là sự cảm thông đau khồ và bất lực. 

*' Măng ông: 
Oan con lắm à? 
(Sử rầu rồi vấn) 
Con ơi! Dù oan đà nhẫn chẳng oan 
Xa zði cha biết nỗi con nhường nào! 

Kết cục của nỗi oan là mối tình chồng vợ Thị Kính — Thiện 

S1tan vỡ ! Thị Kính bị đuồi ra khỏi nhà chẳng. 
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Trước khi đuồi Thị Kích, Sùng bà và Sùng ông còn lập 
re một vở kịch tần ác: lừa Măng ông sang ăn cử cháu, kỳ thực 
là bắt Mãng ông sang phận con về. Chúng có thú vui là làm điều 
ức, có thú vui làm eho che con Mãng ông phất nhục nhã ê chề, 
Hơn thế nữa, nhanh như trở bàn tay, Sùng ông đã thay quan 
hệ thông gia bằng những bành động vũ phủ 


Măng ông : 
Ông ơi! Ông cho tôi biết đầu đuôi với ðng ơi 


Sùng ông : 
Biết này L 


(Sàng ðng dái ngã Măng-ông rồi bỏ vào nhà. Thị Kính 
vội chạy lại đỡ cha. Hai cha con ôm nhau than khóc). 


Thị Kính như bị đầy vào chỗ cực điềm của nỗi đau: nỗi 
đâu oan ức, nỗi đau tình chồng vợ tan vỡ, và giờ lại thêm nỗi 
đau trước cảnh cha già thân yêu, người mà bấy lâu Thị Kính 
mong được báo đền công đưỡng dục bị chính cha chồng khinh 
khi, hành hạ. 


Trên sân khấu chỉ còn lại hai cha con Thị Kính lẻ loi. 
Hình ảnh hai cha con ôm nhau than khóc là hình ảnh của những. 
người o&n khuất, khồ đau mà hoàn toàn bất lực. Cảnh Sùng bà 
qui kết, đồ vạ cho Thị Kính diễn ra chống vánh, đồn đập. Còn 
cảnh cha con Thị Kính ôm nhau than khóc thì kéo dài trên 
sân khấu. Sự bổ trí xô đầy, đồn đập và kéo dài những tình tiết 
kịch của sân khấu dân gian, ở đây, mang đầy ý nghĩa: 

4. Hãy chú ý những cử chỉ của Thị Kính trước khi ra 
khỏi nhà Thiện Sĩ. 

(Thị Kính dẫn cha một quảng. Măng ông quay lại), Về 
cùng cha con ơi! ( Thị Kính đi theo cha mấy bước nữa, rồi dừng 
lại và thê than. quay vào nhìn từ cái ki đến sách, thúng khâu, 
rồi cầm lấy chiếc áo đang khâu đở, bóp chặt trong tuy. 


Chao ôi l Tất cả vừa mới đây thôi ! Chiếc kì kia | Quyền 
sách kia | Và chiếc áo đang khâu đở này ! Tất cả còn đây, dấu 
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vết của tình vợ thủy chung, hiền dịu. Tất cả cồn đãy, lam chứng s 
Vừa mới đây thôi, vậy mà đảo lộn tất cả rồi. Dấu vết của tình 
vợ thương chồng bị coi, bị sử dụng như là ¿ấu vết của sự thất 
tiết. Một sự đảo lộn đột ngột và ghê gớm, vượt khỏi sức hình 
dụng của con người. 

Nồi lòng Thị Kính trước khi gồi vào màu áo tu hành và 
tiếng mõ tụng kinh đều đều, buồn bẽ, nhễn nại, toàn run rầy 
những nổi đau. Điệu sử rầu, nói thảm Thị Kính hát, nghẹn ngào 
nước mắt. Những điệu hất ấy chứa đựng lời độc bạch trước 
bước ngoặc cuộc đời. Độc bạch những dằng xế nội tâm ; 

Thương 6iI Bấy lâu sắt cầm tịnh hảo (*) 
Bồng ai làm chăn gối lử loi. 

+ BẤy lâu › và « bồng », € sắt cầm tịnh hảo > và « chăn gối 
lẽ loi », Một bên là thời gian dài lâu của kỳ niệm hạnh phúc, bên 
kia là khoảnh khắc chớp nhoáng của sự tan vỡ, một bên là hình ảnh 
cửa tình vợ chồng hòa hợp, bên ki là hình ảnh chia lìa. Những 
đổi lập bi kịch! Nồi niềm này, cơ sự ấy như rã rời gục xuống 
trong tiếng hát sử rầu : 

Trách lòng ai nở phụ lòng 
Dang tay nở bê phím đồng làm đôi. 


Về cùng cha ư ? Đường về quê cha mẹ không phải là cảnh 
+ trước rừng, sau truông » nhưng là cảnh đè bÏu, mÌa mai của 
miệng thế chưa hiều sự tình, chưa tổ nguồn cơn. Lời € độc bạch » 
của nhân Ÿ. lên rất rõ hình ảnh một con người đang bơ. 
vơ trước ô định của cuộc đời, đang t đối cảnh ? trước 
những hồi ức, những nỗi đau và đang đứng trước một cuộc lựa 
chọn đằng xế: về đâu? Đời người phụ nữ, thời phong kiến, 
©lênh đênh chiếc bách giữa dòng ». 


(+) Sắt cầm tịnh hảo : Sắt cầm là bai thứ đàn cồ, người ta thường, 
dùng chữ sất cầm đề chỉ tình vợ chồng hòa hợp. 
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Cảnh cuối cùng của trích đoạn Nổi can hợi chồng: Thị 
Kính lạy cha lạy mẹ, rồi chít áo cài khuy, giả trai, ước vào cửa 
Phật. Trong sự đau khồ, bất lực con đường g ải thoát của Thị 
Kính cở hai mặt. Mặt tích cực là ước muốn mong được sống ở đĩ:i 
đề tỏ rõ là người đoan chính. Mặt tiệu cực là cho rằng mình khồ 
do số kiếp, do +phận hầm duyên đi>, tìm vào cửa Phật đề tu 
tâm. Thị Kính thiếu cái khỏe khoắn, lạc quan của những ngrời 
vợ cấm tấm trong ca deo, thiếu cếi bản lĩnh đũng cảm của 
Thị Phương trong chèo €Trương Viên», không có nghị lực 
cÉng cỏi đứng lên hành động chống lại những oan tri bất công. 
Người phụ nữ này chưa đả sức, chưa đủ bản lĩnh đứng lên trên, 
vượt lên trên hoàn cảnh, trái lại đã khuất phục hoàn cảnh, cam 
chịu hoàn cảnh bằng sự chịu đựng nhẵn nhục. Hành động đấu 
tranh của Thị Kính mới chỉ đừng lại ở những lời trách móc 
sổ phận và mới chỉ đừng lại ở ước muốn £ nhật nguyệt sắng 
soi» — một ước muốn thụ động. 


V# chèo + Quan âm Thị Kính » được xây đựng trên sơ sở khai 
thác tích Phật. Nhưng trong vở chèo này, Thị Kính, trước hết là 
hình tượng hiện thực về thân phận người phụ nữ. Trên sin 
khấu ch*o, ngay con đường Thị Kính tìm về cửs Phật cũng 
không phải xuất pnát từ một sự tự giác lĩnh bội giáo lý nhà 
Phật, mà chỉ là kết quả của một đời người muốn tìm hạnh phúc 
nhưng thất bại. Nhưng nếu phủ nhận ảnh hưởng dấu vất của 
triết lý nhà Phật ở hình tượng thì không đúng. Hình tượng 
“Thị Kính thề hiện ước muốn tiêu điệt mọi nỗi khồ ngàn kiếp 
mà không còn cách nào khác hơn là tìm về đạo Phật, tìm cách 
®ống nhẫn nhục, từ bi, bác ái. Nó cũng phản ánh « những ước 
mơ hạnh phúc chính đáng bị biến thành ảo tưởng tôn giáo của 
phụ nữ nông dân Việt Nam » (*), những người khao khát tự 
giải phóng ra khỏi chế độ phụ quyền phong kiến mà chưa tìm 
được con đường đúng đắn. 


“Từ trích đoạn Xỗi oan hại chồng, chúng ta thấy được sự. 
đối lập giai cấp gay gắt thông qua xung đột gia đình, hôn nhân. 
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Phầm chất đẹp đẻ, nỗi oan khuất b thảm của người phụ nữ là 
chủ đề của trích đoạn. € Nỗi oan 
nữ bị áp bức làm chủ thề trong 


chủ, nhân đạo và tố cáo của trích đoạn xuyên ø 
nhân vật và tiến trình hành động kịch. Trong 
hội phong kiến, người phụ nữ luôn phải chịu đựng khồ đau. 
Con đường giải thoát của họ có lúc là sự im lặng, nhẫn nhục. 
chờ mong sự giải thoát ở một cõi đời khóc. Trích đoạn Nỗi 
oan hại chồng và toàn bộ vở chèo chưa vạch ra một con đường 
đấu tranh đóng đấn cho nhân vật. Đấu tranh với những oan 
trái, bất công bằng sự nhẫn nhục và tu tâm chỉ khiển "con người 
chịu tiếp khồ đau. Bởi vì bạnh phúc không thề tìm thấy bằng 
sự nhẫn nhục, im lặng, bằng cửa Phật mà chỉ có thề tìm thấy 
trong những hành động đấu :ranh tích cực mà thôi. 
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(1) Về vía bản vở chào Quan Em Thị Kính. 

Cũng như nhiều sáng tác dâm gian khác, vở chèo «Qui Thị 
Kính » có số lượng dị bản khá phong phố. Điều này phần ánh quá trình 
Xồi đắp, sáng tạo cña nhiều nghệ nhân chào cồ thuộc các thế hệ, của nhiều 
« phường >, € gánh », ‹ chiêng » khác nhau, theo kiều ứng iễn, cho phù, 
hợp với người xem ở \g lúc. Kết quả của việc sưu tầm vử. 
chèo này đã được công bố qua một số tư liệu sau: 

1. €Quan âm trò 3. Qoảng Thịnh, Hà Nội, 1924, 

2. Bản ghỉ cũa trường nghệ thuật sản khếu khóa Ï, nEea 1959-1963, 

3. Bản ghỉ của Viện nghiên cứu nghệ thuật sứn khếu i, trong € Kịch 
bản chèo trước cách mạng, tập IL », Viện nghiên cử: nghệ thuật sẵn khấu 
phát hành năm 1970. 

4. Bản do Hà Văn Cầu hiệu đính và ché thích, ía trong tập « Chèo 
cồ 3, Nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội, 1976. 


5. Bản của Đoàn Chèo Trung ương hiện nay, 
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oa xế sơ liệc rếi trên shưa phin ánh bết được số Írọng dị bắn 
pheng phá tần lại Muoeg đâc gias còa vỡ chèo. VỀ các «trò 3, cắc clớp + 
của vẻ sBèa nầy tỀo tạt trong ¿342 gian cũng ổa dạng hơn rất nhiều 42 
với những « trờ3, « lÊy » #8 được công bế. N 

“Trong ‹# nhàng tư li$€ mối tra, bản ghỉ côa Viện nghiều sứu nghệ 
theật sân k)ến absex rÖ€ và đồ; Ä bơn cả, về tình tiết và về các « lô2 3, 
etrv>, Väe bác nầy sbug gi lại được động lúc diễn xuất của cá: nhấn 
vật, dâe biấn sợ quan sắt nhữag cghệ nhấp chào nồi tiếng Điều điểm, 


Vì vậy, sốch giáo khoa đùng trong các trường phồ thông trưng học 
biệt nay, sử dụng văn bảa sà; là hợp lý. Bài viết này cũng dự« trấn 
Sản ghỉ «ba Vifa nghiên cứu nghệ thuật sân khếu. 

(Œ) Văn Bạc căn gian : DinhGis Khánh và Chu Xuân Diên. Nhà xuất 
Bán Đại họ: và T: học ehuyếm nghiệp, Hà Nội 1977, trang 411. 

(3) Tìm hiều tiến trình Văn học dân. Việt Nam Cao Huy Đình, 
Nhà xuất bảo Khoa học xẽ hội, Hà Nội 1974, trang 141. 
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In 10.000 qeuốn, khồ 13 X 19em, tại Xí nghiệp In số 3. 

387 Trần Hưng Đạ., Quận 1 — Thành phố -Hồ Chí Minh, 

Giấy phép 052/GPNTXB ngày 19.8-88, của Sở VHTT An Gi 
Ín xong và nộp lưu chiều tháng 10 năm 1988, 


4`. Ltờ trách nhiỆm xuất bẵn r 
NGUYÊN XUẨN TƯ. 
x de + NGUYÊN KIM NƯƠNG 
đữa bảnin : HỒNG HÀ 
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